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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Hợp tác xã thủ công nghiệp Phú Thắng 

- Địa chỉ văn phòng: xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở đầu tư: Ông Nguyễn Ngọc Cường 

- Chức vụ: giám đốc                Quốc tịch: Việt Nam 

- Điện thoại: 02373.748.063 

          - Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, mã số doanh nghiệp 2801371176. Đăng 

ký lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 08 tháng 7 

năm 2021;  

2. Tên cơ sở: Cơ sở dạy nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh thủ công mỹ nghệ cho 

trẻ mồ côi, người khuyết tật, lao động nông thôn. 

2.1. Địa điểm cơ sở: Cơ sở dạy nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh thủ công mỹ 

nghệ cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, lao động nông thôn được xây dựng tại thị trấn 

Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) với 

diện tích 9.867,5m2. (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 696299 ngày 

02/10/2024 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp). 

Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau: 

+ Phía Bắc: đường giao thông 

+ Phía Nam: giáp đất nông nghiệp 

+ Phía Tây: giáp đất nông nghiệp 

+ Phía Đông: giáp đường giao thông 

Tọa độ các mốc giới hạn khu đất cơ sở được xác định như sau: 

Bảng 1. 1. Toạ độ các điểm góc ranh giới mặt bằng cơ sở 

STT Ký hiệu 

Tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục trung 
tâm 105°, múi chiếu 3°) 

X (m) Y (m) 

1 M1 2202591,16 592517,82 

2 M2 2202667,35 592519,67 

3 M3 2202640,78 592415,96 

4 M4 2202509,14 592512,04 

                            (Nguồn: Bản vẽ TMB cơ sở) 

Vị trí cơ sở: 
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Hình 1. 1. Vị trí địa điểm cơ sở 

 

2.2.  Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt dự án: 

- Giấy chứng nhận đầu tư do UBND huyện Hậu Lộc cấp cho Hợp tác xã thủ 

công nghiệp Phú Thắng thực hiện dự án Cơ sở dạy nghề và tổ chức sản xuất kinh 

doanh thủ công mỹ nghệ cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, lao động nông thôn. 

- Hợp đồng thuê đất số 278/HĐTĐ ngày 25/11/2019. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 696299 ngày 02/10/2024 do 

UBND tỉnh Thanh Hóa cấp 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PC&CC số 466/TD-PCCC ngày 

25/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. 

- Giấy phép xây dựng số 29/2021/GPXD ngày 01/10/2021 của UBND huyện 

Hậu Lộc cấp. 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM; các giấy phép môi 

trường thành phần: 

- Giấy xác nhận đăng ký KHBVMT số 23/GXN-UBND ngày 29/10/2019 của 

UBND huyện Hậu Lộc. 

- Giấy phép môi trường số 149/GPMT-UBND ngày 12/12/2023 của UBND 

huyện Hậu Lộc. 
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2.4. Quy mô của cơ sở  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:  

+ Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
công): Dự án có tổng vốn đầu tư 6.543.500.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm bốn ba triệu, 

năm trăm nghìn đồng). Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 10; khoản 4 Điều 9 

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; điểm l mục IV Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư công, Dự án thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm C (Dự 

án có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 
+ Quy mô sử dụng đất; đất có mặt nước: Tổng diện tích chiếm dụng đất để thực 

hiện dự án là 9.867,5m2 (0,98ha) nên dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ (dưới 50ha) 

2.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

Xung quanh cơ sở các đối tượng nhạy cảm về môi trường được xác định cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.2. Nhận diện các yếu tố nhạy cảm của khu vực thực hiện dự án 

STT Yếu tố nhạy cảm Nhận diện 
Khoảng 

cách thực 
tế 

Khoảng 
cách an 

toàn 
Đánh giá 

1 Khu dân cư Khu dân cư sinh sống  

Khu dân cư 
phía Đông 
cơ sở, 
khoảng 
cách 
khoảng 
300m 

- 
Gây tác 
động nhỏ 

2 
Chiếm dụng đất 
phải di dân 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

4 

Nguồn cấp nước 
mặt dùng cho 
mục đích cấp 
nước sinh hoạt 

Không  - 
Chưa quy 

định 

Không gây 
tác động 
tiêu cực 

5 

Sử dụng đất, đất 
có mặt nước của 
khu bảo tồn thiên 
nhiên 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

6 

Sử dụng đất rừng 
đặc dụng, rừng 
phòng hộ, rừng tự 
nhiên 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

7 Khu bảo tồn biển, Không  - - Không gây 
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khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản 

tác động 
tiêu cực 

8 

Vùng đất ngập 
nước quan trọng 
và di sản thiên 
nhiên khác 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

9 

Sử dụng đất, đất 
có mặt nước của 
di tích lịch sử, 
văn hóa, danh 
lam thắng cảnh 
đã được xếp hạng 
theo quy định của 
pháp luật về di 
sản văn hóa 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

10 
Vùng đất ngập 
nước quan trọng 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

11 

Hành lang bảo vệ 
nguồn nước mặt 
dùng cho mục 
đích cấp nước 
sinh hoạt 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

12 
Khu vui chơi, 
giải trí dưới nước 

Không  - - 
Không gây 
tác động 
tiêu cực 

 

2.6. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ khác không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường theo điểm b, khoản 3 điều Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường (Sản xuất mũ giày)  

2.7. Phân nhóm dự sán đầu tư:  

- Dự án thuộc nhóm III (Theo phân loại tại mục 2, Phụ lục V ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại mục 5 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ). 

- Cơ sở đã được UBND huyện Hậu Lộc cấp Giấy phép môi trường số 

149/GPMT-UBND ngày 12/12/2023 (cứ Khoản 2 Điều 39; điểm c, Khoản 3 Điều 41 

Luật bảo vệ môi trường). Hiện nay, cơ sở đang có những đề xuất thay đổi so với Giấy 

phép môi trường số 149/GPMT-UBND ngày 12/12/2023. Với những đề xuất về nội 

dung thay đổi của cơ sở, căn cứ điểm e, khoản 1, điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
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phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì 

GPMT của cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, 

thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh và căn cứ điểm b khoản 3 điều 44 Luật 

BVMT năm 2020 và điểm d khoản 5 điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

cơ sở thuộc đối tượng phải cấp lại giấy phép môi trường.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất của cơ sở: 

 - Công suất sản xuất của cơ sở hiện tại là 600.000 đôi sản phẩm/năm với quy 

mô lao động là 600 người (đã được cấp GPMT số 149/GXN-UBND ngày 12/12/2023 

của UBND huyện Hậu Lộc) 

 - Công suất sản xuất của cơ sở đề nghị cấp lại GPMT là 2.200.000 đôi sản 

phẩm/năm với quy mô lao động là 1.000 người. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

a. Sơ đồ công nghệ sản xuất  
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Hình 1. 2. Sơ đồ Quy trình sản xuất của cơ sở 

b. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

 Nguyên liệu làm giầy chủ yếu là vải, PU tổng hợp và da. Nguyên liệu đặt mua 

về đến nhà máy thông qua bộ phận QC kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn rồi nhập vào 

kho nguyên liệu. Các công đoạn sản xuất cụ thể như sau: 

+ Pha cắt các chi tiết: Căn cứ vào các thiết kế, các nguyên liệu da, giả da, vải, mếch, 

mút được pha cắt thành các chi tiết theo khuôn mẫu của khách hàng cung cấp. Công đoạn 

này đòi hỏi người làm việc phải làm việc trực tiếp với nguyên liệu. Từ những bản vẽ trên 

bìa giấy những người thợ phải cắt tỉa sao cho đúng kích cỡ, số đo đã có sẵn. Công nhân sẽ 

phải làm việc một cách tỉ mỉ để đảm bảo độ chính xác về số đo và nhằm tiết kiệm tối đa 

lượng nguyên liệu. Sau khi cắt, sản phẩm sẽ được in logo. Hoạt động này phát sinh vải 

thừa, bụi vải.  

+ In xoa: Là công đoạn in logo, tem nhãn mác trên sản phẩm. Bao gồm: In xoa logo 

Nguyên liệu sản xuất 
(vải, PU tổng hợp) 

Tiếng ồn, vải thừa 

KCS 

May ráp chi tiết mặt giày 

In xoa, ép nhiệt 

Pha cắt 

CTR, kim hỏng, chỉ thừa 

CTR: sản phẩm loại 

Sản phẩm (mặt giày) 

- Hơi dung môi hữu cơ 
- Mực in dư thừa 
- Chỉ thừa 
- Nước thải SX 
- CTNH 
 

Đóng gói 

Nhập kho + xuất bán 
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bao hậu; In xoa logo thân ngoài. Tùy theo từng loại sản phẩm các logo được in sản phẩm 

là khác nhau. Các tấm nguyên liệu sau khi được pha cắt được đặt một cách chính xác và 

cố định trên bàn in. Mực in được pha trộn với các dung môi, chất đóng rắn để tạo thành 

hỗn hợp mực in xoa. Công nhân thực hiện đặt khung bản in chính xác vào các vị trí của 

bàn in. Mực được xoa đều trên khung bản in đảm bảo lớp mực bám đều trên các khu vực 

cần in. Khung bản in sau đó được vệ sinh sạch bằng nước các phần mực in bám lại trên 

khung in. Hoạt động này phát sinh khí thải, nước thải, chất thải nguy hại. Thực tế hoạt 

động của cơ sở không phải 100% sản phẩm đều trải qua công đoạn in xoa, mà phụ thuộc 

vào đơn hàng cụ thể, số lượng sản phẩm cần in xoa chiếm tỷ lệ lớn nhất là 40%.  

+ Ép nhiệt: Sử dụng dòng điện cao thế để ép cao tần các chi tiết lên phần nguyên liệu 

mũ giày đã được pha cắt, in xoa.  

+ May: các bộ phận sau khi được pha cắt, in xoa, ép sẽ chuyển sang công đoạn may 

để tạo hình mũ giày theo thiết kế. Tùy từng mẫu sản phẩm, công đoạn bao gồm may dây 

xỏ lỗ lưỡi gà; may can lưỡi gà với lót lưỡi gà; dán xốp lưỡi gà; lộn lưỡi gà – may đường 

biên lưỡi gà; cố định dây đai ore; may trang trí thân trong ngoài; may bao biên miệng 

giầy; may dây đai miệng giầy (đầu trên); xỏ dây đai miệng giầy; cố định dây đai miệng 

giầy; dán lót mũi; may đường biên miệng giầy; cắt lót ore; may đường trang trí ore; may 

chập thân sau; quét keo đầm bằng; may ziczac đoạn dưới gót hậu; may đoạn trên dây đai 

ore; may ziczac đầu trên dây đai gót; may cố định đầu dưới dây đai gót; may ziczac lót cổ; 

may can lót vòng cổ; may vá hậu; dán xốp cổ; lộn lót cổ; may vòng cổ; kết lưỡi gà; may 

đường biên; đục lỗ ô rê; dập khuy ô rê. Hoạt động này phát sinh chất thải vải, chỉ thừa, 

kim gãy, sản phẩm hỏng.  

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC): Sản phẩm mũ giày hoàn thiện trước khi đưa 

về xưởng để ghép với đế giày tạo thành giày hoàn chỉnh được kiểm tra về kiểu dáng, màu 

sắc, tem nhãn theo thiết kế, các sản phẩm đạt yêu cầu được chọn lựa, các sản phẩm sai sót 

sẽ được loại bỏ. Hoạt động này phát sinh sản phẩm hỏng, chỉ thừa,… 

+ Các sản phẩm đạt yêu cầu được đưa đóng gói, nhập kho và xuất xưởng để ghép với đế 

giày tạo thành giày hoàn chỉnh. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Là các loại mũ giày hoàn thiện để xuất xưởng ghép với đế giày tạo thành giày hoàn 

chỉnh. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

Với công suất sản xuất của nhà máy hiện tại là 600.000 đôi sản phẩm/năm và 
công suất đề xuất cấp lại GPMT là 2,2 triệu đôi sản phẩm/năm. Nhu cầu sử dụng 
Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở được dự báo như sau: 
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a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất của cơ sở 

Nguyên liệu chính được sử dụng: vải, da thành phẩm, …Khối lượng sử dụng dự 

kiến như sau: 

Bảng 1.3: Nguyên liệu phục vụ giai đoạn hoạt động  

(Nguồn: Chủ cơ sở; Khối lượng có thể thay đổi theo từng đơn hàng cụ thể) 

Nguồn cung cấp: Nguyên, vật liệu sản xuất được chủ cơ sở hợp đồng cung cấp 

với các đơn vị trong và ngoài nước có uy tín. Nguyên liệu được vận chuyển đến nhà 

máy theo các đơn hàng cụ thể. 

b. Danh mục máy móc thiết bị  

Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở 

 

TT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

với công suất 

600.000 đôi SP/năm 

Khối lượng sử dụng với 

công suất 2,2 triệu đôi 

SP/năm 

1 Vải các loại Tấn/năm 12 43,2 

2 

Da thành 

phẩm (da đã 

thuộc) 

Tấn/năm 10 36 

3 Keo dán Tấn/năm 0,075 0,27 

4 
Phụ liệu (chỉ, 
dây giày, 

thùng carton... 

Tấn/năm 45 162 

5 Mực màu (in) Tấn/năm 0,5 1,8 

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Công 

suất (KW) 
Số lượng 

tổng 
Tình 
trạng 

1 Máy may Cái 0.5 446 75% 

2 
Máy chặt xốp tự 
động  

Cái 
17.5 01 75% 

3 Máy in đế Cái 7.3 01 75% 

4 Máy chặt tự động Cái 15 
 

05 
 

75% 

5 Máy ép chi tiết nhỏ Cái 55 01 75% 
6 Máy ép 3 khoang Cái 20 18 75% 
7 Máy chặt tay Cái 50 64 75% 
8 Máy ép cao tần Cái 27 26 75% 
9 Máy đầm, đục, lạng Cái  94 75% 
10 Máy định hình Cái  8 75% 
11 Máy phun keo Cái  25 75% 
12 Máy rích rắc Cái  66 75% 
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c. Nhu cầu sử dụng lao động 

Với công suất hoạt động của nhà máy hiện tại là 600.000 đôi SP/năm; nhà máy 
đang sử dụng số lao động là 600 người làm việc 1 ca/ngày/người. Tuy nhiên, hiện nay 

thực tế hoạt động của nhà máy thì với số lao động 600 người hiện tại so với công suất 

600.000 đôi SP/năm là “dư thừa lao động”. Nguyên nhân của việc này được nhận định 

bao gồm: 
- Từ đầu năm 2024, cơ sở đã đầu tư thêm dây chuyền máy móc thiết bị cắt tự 

động thay thế cho trước đây công đoạn này được làm thủ công bằng sức người, từ đó 

nâng cao hiệu suất của cơ sở.  

- Xu hướng “đơn giản hóa” mẫu mã của khách hàng nên các sản phẩm giảm bớt 
nhiều chi tiết hơn so với trước, từ đó giảm bớt thời gian;  

- Nguyên liệu đầu vào cao cấp hơn làm giảm bớt thời gian gia công, sản xuất; 
nhiều nguyên liệu còn có in sẵn chữ, logo, màu….và không cần qua công đoạn in xoa.  

- Tay nghề của lao động của công nhân sau một thời gian làm việc đã có thêm 
kinh nghiệm và nâng cao hơn trước, từ đó năng suất lao động cũng tăng lên.  

Trong những năm qua, cơ sở luôn nỗ lực gây dựng thương hiệu, không ngừng 

nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ nên nhận được sự tin tưởng của khách 
hàng; ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn, từ đó số lượng đơn hàng cũng có nhu 

cầu tăng hơn. Nhận định trong tương lai số lượng đơn hàng có thể đạt 2,2 triệu đôi 
SP/năm. Để đáp ứng cho công suất mới là 2,2 triệu đôi SP/năm theo tính toán của lãnh 

đạo cơ sở thì cần tuyển dụng thêm 400 lao động, nâng tổng số lao động toàn nhà máy 
lên 1.000 lao động.  

Tổng số lao động làm việc tại cơ sở để đảm bảo vận hành với công suất là 2,2 
triệu đôi SP/năm là 1.000 người. Trong đó: 

- Lao động trực tiếp: 950 người 
- Bộ phận kỹ thuật: 20 người 

- Bộ phận quản lý sản xuất: 30 người 
- Thời gian làm việc: 8h/ca; 1 ca/người/ngày; 26 ngày/tháng 

+ Chế độ làm việc 3 ca (ở lại nhà máy): 10 người (bảo vệ + chuyên gia) 

+ Chế độ làm việc 1 ca: 996 người được bố trí làm 2 ca làm việc (498 người/ca) 

d. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước tại cơ sở 

Nước cấp cho hoạt động của cơ sở được dùng cho các mục đích sau: 

- Nước cấp sinh hoạt cho cán bộ nhân viên, lao động làm việc tại cơ sở bao gồm: 

nước rửa tay chân, tắm giặt, dội nhà vệ sinh (không báo gồm nước nấu ăn do cơ sở không 

tổ chức nấu ăn cho lao động làm việc; có bố trí nhà ăn ca cho công nhân mang cơm theo ăn 

hoặc đặt đơn vị có chức năng cung cấp các suất ăn cho lao động làm việc) 

- Nước cấp hoạt động sản xuất: rửa bản in, dụng cụ sử dụng cho công đoạn in xoa.  

- Nước rửa đường, tưới cây, … 

Tổng lưu lượng nước sử dụng theo từng tháng (năm 2025) của cơ sở được thống 
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kê ở bảng sau: 

Bảng 1.5: Thống kê lưu lượng sử dụng nước của cơ sở năm 2025 

TT Tháng 
Lưu lượng nước sử 
dụng trong tháng 

(m3/tháng) 

Lưu lượng nước sử 
dụng bình quân ngày 

(m3/ngày) 

1 Tháng 1  512 19,7 

2 Tháng 2 508 19,5 

3 Tháng 3 581 22,3 

4 Tháng 4 488 18,8 

5 Tháng 5  770 29,6 

6 Tháng 6 799 30,7 

7 Tháng 7 730 28,0 

8 Tháng 8 662 25,5 

9 Tháng 9  772 29,7 

10 Tháng 10 768 29,5 

11 Tháng 11 805 30,9 

 (Nguồn: Theo thống kê hóa đơn thu tiền nước của cơ sở) 

Theo thống kê thực tế nhu cầu sử dụng nước trung bình hiện tại cơ sở với số lượng 600 

lao động và công suất 600.000 đôi SP năm (từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025) dao động 

trong khoảng từ 18,8 đến 30,9 m3/ngày.đêm.  Có thể thấy, nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 

không đều nhau ở các tháng và phụ thuộc vào số lượng công nhân đến làm việc và những mục 

đích sử dụng của cơ sở. (ở các tháng mùa hè có xu hướng sử dụng nhiều nước hơn cho mục 

đích sinh hoạt, ở các tháng 10,11 thời tiết hanh khô cơ sở dùng nước cho tưới đường nhiều 

hơn). Do vậy để có cơ sở xác định lưu lượng nước thải lớn nhất và đánh giá hiệu quả thu gom 

và xử lý nước thải tại cơ sở khi nâng công suất và số lượng lao động lên 1.000 người cần tính 

toán lượng nước phát sinh lớn nhất theo quy mô công suất của cơ sở. Khi đó lượng nước cấp 

sẽ được tính toán theo định mức và nhu cầu sử dụng nước như sau:  

- Nước cung cấp cho sinh hoạt 

 Tổng sổ cán bộ công nhân viên làm việc trong Nhà máy là 1.000 người; trong đó 

có 10 người ở lại nhà máy (tại nhà hiệu bộ và làm việc) và 990 người làm việc theo ca. 
(cơ sở không tổ chức nấu ăn cho lao động làm việc; có bố trí nhà ăn ca cho công nhân 

mang cơm theo ăn hoặc đặt đơn vị có chức năng cung cấp các suất ăn cho lao động làm 
việc). Định mức cấp nước cho các đối tượng sử dụng tại cơ sở (theo TCXDVN 

33:3006 – Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình; QCVN 01:2021/BXD -

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vè quy hoạch xây dựng) như sau: 

+ Đối với lao động ở lại nhà máy: 150 lít/người/ngày.đêm 

+ Đối với lao động làm việc theo ca: nhu cầu dùng nước cho lao động làm việc 

theo ca là cho mục đích rửa tay và dội nhà vệ sinh, định mức cấp thực tế cho 1 người là 35 
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lít/người/ca làm việc. 

Nhu cầu dùng nước của nhà máy được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.6: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt 

STT Đối tượng dùng 

nước 

Số lượng 

(người) 

Định mức 

(lít/người/ngày) 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

1 
Lao động ở lại nhà 

máy 
10 150 1,5 1 

2 
Lao động làm việc 

theo ca 
990 35 34,65 34,65 

3 Tổng   36,15 36,15 

 

 - Nước tưới cây, rửa đường…: 3,6m3/ngày (lấy bằng 10% tổng nhu cầu nước 

sinh hoạt) 

- Nước sử dụng trong quá trình sản xuất: nước cấp cho hoạt động sản xuất 

của nhà máy phục vụ công đoạn rửa bản in, lưu lượng sử dụng hiện tại của cơ sở khi 

hoạt động với công suất 600.000 đôi SP/năm là 1m3/ngày. Dự kiến khi công suất của 

cơ sở đạt 2,2 triệu đôi SP/năm thì lưu lượng nước cấp cho sản xuất là khoảng 

3,7m3/ngày.  

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước của nhà máy là 36,15 + 3,6 + 3,7 = 43,45 

m3/ngày.đêm 

- Nước dự trữ PCCC: 1 đám cháy kéo dài khoảng 3 giờ, định mức cấp nước 

chữa cháy là 15l/s => lượng nước dự trữ PCCC là 162m3/đám cháy. 

- Nguồn cấp: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ 

nguồn nước sạch của khu vực. 

Bảng 1.7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước, nước thải của cơ sở 

STT 
Hoạt động sử dụng 

nước 

Nhu cầu và nguồn cấp Lưu lượng 
nước thải 
phát sinh 
(m3/ngày 

đêm) 

Ghi chú 
Nhu cầu 
(m3/ngày 

đêm) 
Nguồn cấp 

1 
Nước phun chống bụi 
sân, đường nội bộ 3,6 

Hệ thống cấp nước 
sạch của khu vực 

- Không phát sinh 
nước thải 

2 Nước cấp cho sản xuất  3,7 

39,85 
Nước thải tính 
bằng 100% lượng 
nước cấp 3 

Nước cấp cho sinh hoạt 
của nhà máy 
 

36,15 

4 Tổng 
 
 

43,45  39,85 Làm tròn là 40  
(m3/ngày đêm)  
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e. Nhu cầu sử dụng điện 

 Nhu cầu sử dụng điện cung cấp cho hoạt động của cơ sở là sử dụng cho các nhu 

cầu: máy móc thiết bị sản xuất, thắp sáng, quạt, điều hòa, ti vi…Tổng nhu cầu sử dụng 

điện theo từng tháng năm 2025 của cơ sở được thống kê ở bảng sau: 

Bảng 1.8: Thống kê nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở 

TT Tháng/năm 2025 Nhu cầu sử dụng điện (kWh/tháng) 
1 Tháng 1 99.600 
2 Tháng 2 103.200 
3 Tháng 3 120.800 
4 Tháng 4 99.558 
5 Tháng 5 112.552 
6 Tháng 6 128.480 
7 Tháng 7 84.440 
8 Tháng 8 132.000 
9 Tháng 9 139.040 
10 Tháng 10 169.840 
11 Tháng 11 156.640 

(Nguồn: Theo hóa đơn thu tiền điện của cơ sở, năm 2025) 

Như vậy, nhu cầu sử dụng điện hàng tháng dao động khoảng 99.558 kWh/tháng 

đến 169.840 kWh/tháng.  

 Dự kiến khi cơ sở tăng công suất hoạt động lên 2,2 triệu SP/năm với số lao 

động là 1.000 người (làm việc 2 ca/ngày) thì lượng điện tiêu thụ có thể lên đến khoảng 

400.000 - 500.000kWh/tháng.  

 Nguồn cung cấp: Nguồn điện cấp cho cơ sở được lấy từ nguồn đường điện 

Quốc gia – Chi nhanh điện Hậu Lộc (cũ) vào trạ biến áp 50KVA của cơ sở.  

Ngoài ra, nhà máy trang bị 01 máy phát điện dự phòng: công suất 800 kVA để dự 

phòng trong trường hợp mất điện lưới. 

f. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Nhà máy sử dụng 02 máy phát điện (1 máy công suất 300 KVA và 01 máy công 
suất 250kVA). Nhu cầu sử dụng dầu DO trong trường hợp mất điện lưới, lượng dầu 
tiêu thụ khoảng 73,8 lit/h/máy. Dầu DO được mua tại các đại lý bán lẻ trên địa bàn 
khu vực. 

k. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

 Hóa chất sử dụng tại cơ sở được thống kê trong bảng sau: 
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Bảng 1.9: Nhu cầu sử dụng hóa chất tại cơ sở 

Tên hóa chất 
Tổng nhu cầu 

dự kiến 
(kg/năm) 

Mục đích sử 
dụng 

NaOH 100 g/m3  
 

Xử lý nước thải 
PAC: Polyaluminium chloride (PAC) bột 500 g/m3 
POLYME: Cationic polyacrylamide 15 g/m3 
Clo (viên nén) 4 g/m3 
Đường trắng 2 kg/100m3 
chế phẩm sinh học BIO-S, BIO-Phốt,  700kg/năm 
Than hoạt tính  120kg/năm 
Than hoạt tính dùng để xử lý khí thải khu 
vực in xoa 

  
25 kg/năm 

Sử dụng xử lý 
 khí thải 

 

Nguồn cung cấp: Tại các đại lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 

vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp lại giấy phép môi trường.  

Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo vệ 

môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp lại GPMT được tổng hợp như sau: 

TT Công trình, hạng 

mục công trình có 

phát sinh chất thải 

Chất thải phát 

sinh 

Công trình BVMT tiếp tục 

thực hiện 

1 
Hoạt động sinh hoạt 

của 400 lao động  

Tăng 

10,85m3/ngày.đêm 

cải tạo nâng công suất của hệ 

thống xử lý nước thải từ 

30m3/ngày.đêm lên 

45m3/ngày.đêm. 

 

2 Dây chuyền in xoa 

Khí thải với lưu 

lượng lớn nhất 

48.937m3/h (theo 

công suất quạt hút) 

Lắp đặt hệ thống thu gom và 

xử lý khí thải từ dây chuyền in 

xoa.  

(Chi tiết về công nghệ xử lý của các công trình BVMT tiếp tục thực hiện được 

trình bày tại chương 3 của báo cáo) 
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6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

6.1. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án 

a. Các đối tượng tự nhiên 

Cơ sở dạy nghề và tổ chức sản xuất kinh doanh thủ công mỹ nghệ cho trẻ mồ 

côi, người khuyết tật, lao động nông thôn có vị trí tại thị trấn Hậu Lộc (cũ) là trung 

tâm kinh tế, xã hội của huyện Hậu Lộc trước đây (nay là xã Hậu Lộc), có mạng lưới 

giao thông phong phú, thuận lợi cho đi lại. 

- Hệ thống đường giao thông:  

+ Phía Bắc giáp đường giao thông theo quy hoạch, mặt đường nhựa, lòng 

đường 2x7,5m, giải phân cách 5m, vỉa hè 2x6m 

+ Cơ sở cách tuyến đường Phạm Bành khoảng 600m về phía Bắc ;  

Xung quanh dự án có các công trình như: Chợ Chiều,  Công ty TNHH IVORY 

Việt Nam… 

Nói chung, giao thông khu vực tương đối thuận lợi cho hoạt động của cơ sở 

- Hệ thống sông, suối, ao, hồ: Cách cơ sở khoảng 100m về phía Bắc là tuyến 

mương thoát nước của xã. Kênh có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khu vực.  

b. Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh dự án 

- Hiện trạng dân cư: phía Bắc cơ sở là khu dân cư xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, 

người dân sinh sống chủ yếu dựa vào kinh doanh dịch vụ thương mại nhỏ lẻ.  

- Hiện trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ: 

+ Xung quanh cơ sở là các cửa hàng tạp hóa, thuốc, vật tư y tế, ăn uống,… 

+ Trong phạm vị bán kinh 1km xung quanh cơ sở không có các công trình văn 

hóa, tôn giao, di tích lịch sử.  

- Hiện trạng cấp nước: Nguồn nước cấp cho cơ sở được lấy từ hệ thống cấp 

nước chung của khu vực. 

- Hiện trạng thoát nước: Tuyến đường giao thông phía trước cơ sở đã được đầu 

tư hệ thống thoát nước dọc theo 2 bên tuyến đường. Nước thải sinh hoạt phát sinh 

được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến đường dẫn vào kênh Văn 

Xuân rồi ra sông Trà Giang. 

 - Hiện trạng cấp điện: Hệ thống điện hiện trạng của khu vực là nguồn điện 

22kv của huyện Hậu Lộc (cũ) do Công ty điện lực Thanh Hóa - chi nhánh điện Hậu 

Lộc quản lý.  

6.2. Các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến dự án 

Hợp tác xã thủ công nghiệp Phú Thắng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa 

điểm thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dạy nghề và sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ 

nghệ cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, lao động nông thôn tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu 

Lộc (nay là xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tại văn bản số 9878/UBND -THKH ngày 
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04/12/2013; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DE 409466 ngày 25/03/2022 với diện tích 

9.867,5m2, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Từ tháng 7/2021, việc dạy nghề và sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ cho trẻ 

mồ côi, người khuyết tật, lao động nông thôn hoạt động không hiệu quả do không có học viên 

và người lao động đến tham gia học nghề; hoạt động sản xuất kinh doanh cũng không mang 

lại hiệu quả kinh tế, nên Hợp tác xã thủ công nghiệp Phú Thắng đã cho Chi Nhánh Công ty 

TNHH Long Thành Thiên Hạ thuê lại nhà xưởng đề sản xuất mũ giày. Thông tin đơn vị thuê 

công trình của cơ sở:  

- Tên đơn vị: Chi Nhánh Công ty TNHH Long Thành Thiên Hạ 

- Địa chỉ: Khu trung tâm (khu 1 cũ), xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa’ 

- Đại diện: Ông LIU ZHIQIANG                  Quốc tịch: Trung Quốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 1001099064-001 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh, Sở Tài Chính tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/7/2021; đăng ký 

thay đổi lần thứ 1 ngày 03/10/2025. 

Các hạng mục công trình tại cơ sở như sau: 

Bảng  1.10  : Các hạng mục công trình tại cơ sở 

TT Hạng mục  
Tầng cao Diện tích 

xây dựng 
(m2) 

Diện tích 
sàn (m2) 

I Công trình  4.933,55  

1 Nhà xưởng 1 3.814,05 3.814,05 

2 Nhà trưng bày sản phẩm + bán hàng 2 768,0 1.336,0 

3 Nhà hiệu bộ và làm việc 2 130 260 

4 Nhà bảo vệ 1 12,0 12 

5 Nhà ăn 1 97,5 195 

6 Nhà để xe 1 100 100 

7 Bể nước ngầm 1 100  

8 Trạm biến thế 1 12  

II Sân đường bê tông nội bộ  3.662,63 - 

III Cây xanh, thảm cỏ  1.271,32 - 

 Tổng   9.867,5  
(Nguồn: TMB điều chỉnh cơ sở) 

(1). Nhà xưởng: Công trình cấp III; diện tích xây dựng 3.814,05m2. Kết cấu nhà 

bằng hệ thống khung thép hình, chi tiết cột bố trí tại hai bên tường. Các vì kèo thép 

đều được liên jeets với cột thông qua các bản mã, bu lông vít chặt và các mối hàn 
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nhằm tạo một hệ thống khu vững chãi. Nhà xưởng cao 12m tính từ cos đến đỉnh mái, 

nhà kết cấu khung thép, mái lợp tôn dày 0,42mm cách nhiệt túi khí, đỉnh mái có vòm 

tôn bao che cửa trời nhằm lấy sáng và thông thoáng cho nhà xưởng. Nhà xưởng được 

bố trí làm nơi sản xuất, kho chứa nguyên liệu thô, kho thành phẩm, khu vệ sinh… 

(2). Nhà làm việc + Hiệu bộ: Công trình cấp III; diện tích xây dựng 130m2, 

diện tích sàn 260m2; Công trình 2 tầng, mỗi tầng chia làm 4 phòng, hành lang rộng 

1,3m, kết nối giữa tầng 1 và tầng 2 là cầu thang bộ, trước công trình là sảnh đón cùng 

bậc tam cấp đi lên sảnh. Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái là 8,2m. Nhà làm việc 

đang bố trí toàn bộ tầng 1 làm văn phòng, tầng 2 làm phòng họp. Tại khu nhà có bố trí 

khu vực vệ sinh tại mỗi tầng. 

(3). Nhà trưng bày sản phẩm + bán hàng: Công trình cấp III, gồm 02 khu, mỗi 

khu 2 tầng: Khu 1 có diện tích 528m2; tổng diện tích sàn là 1.056m2; khu 2 diện tích 

240m2, tổng diện tích sàn là 480m2. 

Như đã trình bày ở trên thì hiện tại Hợp tác xã thủ công nghiệp Phú Thắng đã cho 

Chi Nhánh Công ty TNHH Long Thành Thiên Hạ thuê lại nhà xưởng đề sản xuất mũ giày 

nên cả 2 khu nhà trưng bày sản phẩm + bán hàng số 1 đang sử dụng để trưng bày các 

mẫu giày và nguyên liệu, mẫu mã giày để giới thiệu với khách hàng. Tuy nhiên diện 

tích cho phần trưng bày không lớn, phần lớn diện tích công trình đang để trống. Tại 

khu Nhà trưng bày sản phẩm + bán hàng 2 có bố trí 01 khu vực vệ sinh chung. 

(4). Nhà ăn: Công trình cấp III; 02 tầng; diện tích xây dựng 97,5m2; tổng diện 

tích sàn là 195m2. Nhà ăn không có hoạt động nấu ăn, chỉ làm nơi cho cán bộ nhân 

viên, công nhân ngồi ăn cơm (mang theo, hoặc đặt mua từ bên ngoài). 

Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ, nhà xe, Khu vệ sinh chung 

(gần khu vực hệ thống xử lý nước thải), sân đường nội bộ, nhà tập kết rác thải…. 

Từ khi cơ sở đi vào hoạt động đến nay không có các tác động tiêu cực lớn đến 

môi trường nước, không khí và an ninh trật tư khu vực xung quanh; không có phản 

ánh, khiếu nại của người dân xung quanh.  

Thực hiện luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Cơ sở đã lập hồ sơ cấp Giấy phép 

môi trường và được UBND huyện Hậu Lộc cấp giấy phép môi trường số 149/GP-

UBND ngày 12/12/2023.  

6.3. Nội dung chính của Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  của  cơ sở 

theo GPMT số 149/GP-UBND ngày 12/12/2023. 

 6.3.1. Công suất hoạt động: Công suất sản xuất của cơ sở là 600.000 đôi mũ 

giày (sản phẩm)/năm.  

 6.3.2. Nhu cầu sử dụng lao động: 

 Tổng số lao động làm việc tại cơ sở là 600 người. Trong đó: 

- Thời gian làm việc: 8h/ca; 1 ca/ngày; 26 ngày/tháng 
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- Chế độ làm việc 3 ca/ngày: 03 bảo vệ + 07 chuyên gia = 10 người 

- Chế độ làm việc 1 ca/ngày: 590 người 

 6.3.3. Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải 

 - Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở: 34,6m3/ngày.đêm; bao gồm: 

 + Nước cấp cho sinh hoạt: 24m3/ngày.đêm 

 + Nước cấp cho sản xuất: 5 m3/ngày.đêm 

 + Nước cấp cho tưới cây, rửa đường:  5,6m3/ngày.đêm 

- Lưu lượng nước xả thải: 29 m3/ngày.đêm 

6.3.4. Hiện trạng công trình thu gom và xử lý nước thải của cơ sở 

a. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

- Nước thải rửa tay, chân, phát sinh từ các chậu rửa, sàn nhà vệ sinh trong khu 

vực cơ sở  Đường ống nhựa uPVC, D(90-110)  Hệ thống xử lý tập trung công 

suất 30 m3/ngày.đêm. 
- Nước thải từ hố tiêu, hố tiểu của các khu nhà vệ sinh  Các bể tự hoại 03 ngăn  

Ống thoát uPVC, D110  Hệ thống xử lý tập trung công suất 30 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sản xuất (rửa khung in)  Ống thoát uPVC, D90  Hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất công suất 5m3/ngày.đêmBể khử trùng của HTXL nước thải tập 

trung công suất 30 m3/ngày.đêm. 

b. Công trình xử lý nước thải 

- Hệ thống XLNT sản xuất: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ của hệ thống XLNT sản xuất: Nước thải sản xuất 

 Bể thu gom Bể khuấy nhanh  Bể keo tụBể lắngBể khử trùng của HTXL 

nước thải 30m3/ngày.đêmĐường ống thoát nước thải PVC D42Cống thoát nước 

phía cổng nhà máy Kênh Văn Xuân. 

+ Công suất: 5m3/ngày.đêm 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, PAC, Polymer  

- Hệ thống XLNT nước thải sinh hoạt: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ của hệ thống XLNT tập trung: Nước thải sinh 

hoạt sau xử lý sơ bộ  Bể thu gom Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể hiếu khíBể 

lắngBể khử trùng Đường ống thoát nước thải PVC D42Cống thoát nước phía 

cổng nhà máy Kênh Văn Xuân. 

- Công suất: 30m3/ngày.đêm 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH, NaOCl, cơ chất.  

  c. Công trình thoát nước thải sau xử lý: 



22 
 

- Nước thải sau HTXLNT tập trung xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT, cột 

B,k=1  Đường ống thoát nước thải PVC D42Cống thoát nước phía cổng nhà máy 

Kênh Văn Xuân.  

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau khi  xử lý của cơ sở đấu nối vào cống 

thoát nước chung của khu vực có tọa độ X = 2202599 (m), Y = 592508 (m) và xả thải ra 

kênh Văn Xuân. Vị trí xả thải có tọa độ (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, muối 

chiếu 30), như sau: X = 2218075,586 (m), Y = 589071,547 (m). 

 6.4. Nhu cầu tuyển dụng thêm lao động và căn cứ lập lại Giấy phép môi 

trường 

6.4.1. Nhu cầu tuyển dụng thêm lao động 

Như đã trình bày ở trên với công suất hoạt động của nhà máy hiện tại là 600.000 
đôi SP/năm; nhà máy đang sử dụng số lao động là 600 người làm việc 1 

ca/ngày/người. Tuy nhiên, hiện nay thực tế hoạt động của nhà máy thì với số lao động 
600 người hiện tại so với công suất 600.000 đôi SP/năm là “dư thừa lao động”. 

Nguyên nhân của việc này được nhận định bao gồm: 
- Từ đầu năm 2024, cơ sở đã đầu tư thêm dây chuyền máy móc thiết bị cắt tự 

động thay thế cho trước đây công đoạn này được làm thủ công bằng sức người, từ đó 
nâng cao hiệu suất của cơ sở.  

- Xu hướng “đơn giản hóa” mẫu mã của khách hàng nên các sản phẩm giảm bớt 

nhiều chi tiết hơn so với trước, từ đó giảm bớt thời gian;  

- Nguyên liệu đầu vào cao cấp hơn làm giảm bớt thời gian gia công, sản xuất; 
nhiều nguyên liệu còn có in sẵn chữ, logo, màu….và không cần qua công đoạn in xoa.  

- Tay nghề của lao động của công nhân sau một thời gian làm việc đã có thêm 

kinh nghiệm và nâng cao hơn trước, từ đó năng suất lao động cũng tăng lên.  

Trong những năm qua, cơ sở luôn nỗ lực gây dựng thương hiệu, không ngừng 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ nên nhận được sự tin tưởng của khách 

hàng; ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn, từ đó số lượng đơn hàng cũng có nhu 
cầu tăng hơn. Nhận định trong tương lai số lượng đơn hàng có thể đạt 2,2 triệu đôi 

SP/năm. Để đáp ứng cho công suất mới là 2,2 triệu đôi SP/năm theo tính toán của lãnh 
đạo cơ sở thì cần tuyển dụng thêm 400 lao động, nâng tổng số lao động toàn nhà máy 

lên 1.000 lao động.  
Tổng số lao động làm việc tại cơ sở để đảm bảo vận hành với công suất là 2,2 

triệu đôi SP/năm là 1.000 người. Trong đó: 
- Lao động trực tiếp: 950 người 

- Bộ phận kỹ thuật: 20 người 

- Bộ phận quản lý sản xuất: 30 người 
- Thời gian làm việc: 8h/ca; 1 ca/người/ngày; 26 ngày/tháng 

+ Chế độ làm việc 3 ca (ở lại nhà máy): 10 người (bảo vệ + chuyên gia) 
+ Chế độ làm việc 1 ca: 996 người  
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 6.4.2. Căn cứ lập lại Giấy phép môi trường 

 Căn cứ điểm b khoản 3 điều 44 Luật BVMT năm 2020 và điểm d khoản 5 điều 

30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 06/01/2025 thì cơ sở thuộc đối 

tượng cấp lại Giấy phép môi trường.  
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHĂ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

- Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Dự án phù hợp với Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2023 tầm nhìn đến năm 2050.  
- Đối với quy hoạch tỉnh và định hướng phân vùng môi trường trong quy hoạch 

tỉnh: Theo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 

và Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 
về việc thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm phụ trợ 

ngành giày phù hợp với  

+ Định hướng phát triển ngành, Phương hướng phát triển các ngành quan trọng 
của tỉnh: “Phát triển Thanh Hóa trở thành khu vực phát triển ngành dệt may, da giầy 

lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ. Giai đoạn 2021 - 2025 thu hút một số dự án đầu tư dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, giầy da có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, 

có công nghệ xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn”.  
+ Phương án phân vùng môi trường: Khu đất nhà máy thuộc Vùng môi trường 

khác, là khu vực được phép phát triển các ngành công nghiệp sản xuất trên định hướng 
sử dụng công nghệ đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.  

- Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định: Tham chiếu về khoảng 

cách an toàn môi trường đến nhà ở và công trình công cộng tại Phụ lục 3 của TCVN 

4449:1987 - Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế 

để xác định khoảng cách an toàn về môi trường đối với nhà máy giày thì khoảng cách 

là 50m hoàn toàn đảm bảo (nhà máy cách khu dân cư tập trung khoảng 150m và cách 

Chợ khoảng 55m). 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận khí thải 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản 

xuất (dây chuyền in xoa). Tuy nhiên, lượng khí thải này được thu gom và xử lý bằng 

hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó thì chủ cơ sở cũng có 

nhiều biện pháp để giảm thiểu tác động của khí thải ra môi trường xung quanh như sử 

dụng hệ thống quạt thông gió; tăng cường trồng cây xanh, sử dụng các nguyên liệu 

thân thiện với môi trường… do đó đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

khí thải.  
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2.2. Đối với chất thải rắn  

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải nguy hại được thu gom, lưu giữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

đi xử lý theo đúng quy định. 

2.3. Môi trường nước tiếp nhận nước thải  

 Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa chưa có quy định ban hành khả năng chịu tải 

của nguồn nước mặt nội tỉnh; Do đó chưa có cơ sở để xác định khả năng chịu tải của 

môi trường do nhà máy tác động. 

Theo đánh giá, nước thải của cơ sở sau khi được xử lý đảm bảo nước thải đầu ra 

đạt QCCP; thải vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực, sau đó dẫn kênh Văn 

Xuân.  

Kênh Văn Xuân, xã Hậu Lộc, Thanh Hóa là một tuyến kênh quan trọng phục vụ 

tưới tiêu nông nghiệp và phát triển đô thị, nằm trong quy hoạch chung của huyện, kết 

nối các xã như Lộc Tân, Thịnh Lộc, Xuân Lộc (cũ), và có vai trò trong các dự án hạ 

tầng, góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế địa phương, đặc 

biệt sau những thay đổi về hành chính ở Hậu Lộc gần đây.  

Chất lượng môi trường nguồn nước tiếp nước thải của cơ sở qua khảo sát thực tế 

là khá tốt, không có các biểu hiện về ô nhiễm nguồn nước mặt.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

a. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống nhựa PVC có D90, sau đó thoát 

nước ra mương thu gom xung quanh các khu nhà, xưởng sản xuất.  

Hệ thống thu gom nước mưa xung quanh các khu hạng mục công trình bằng hệ 
thống cống bê tông đúc sẵn B500 (tổng chiều dài khoảng 450m) 

Các thông số chính của tuyến mương thoát nước: 

- Tổng chiều dài hệ thống thoát nước mưa L=450m; Độ dốc i=0,2% về mương 
thoát nước chung (phía trước cơ sở) 

- Hố gas (kích thước 1mx1mx1,2m): 20 cái. 

- Vị trí xả nước mưa: Thoát ra cống thoát nước chung phía trước cổng cơ sở, 
sau đó dẫn ra mương thoát nước chung của khu vực rồi chảy vào kênh Văn Xuân 

+ Tọa độ điểm xả nước mưa của cơ sở vào cống thoát nước phía trước cơ sở:  

X= 2202556,94(m); Y 592520,20(m) và xả thải ra kênh Văn Xuân.  

(Theo hệ tọa độ VN2000, kỉnh tuyến 105°, muối chiếu 3°) 

- Sơ đồ mạng lưới thu gom nước mưa của nhà máy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

Nước thải có lưu lượng phát sinh là 39,85 m3/ngày.đêm (bao gồm 

36,15m3/ngày.đêm nước thải sinh hoạt và 3,6m3/ngày nước thải sản xuất) được thu 

gom và xử lý đạt QCVN theo quy định trước khi thải ra môi trường; Cụ thể các tuyến 

đường ống thu gom nước thải như sau: 

- Tuyến thu gom số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Nhà làm việc + hiệu 

bộ; Nhà trưng bày sản phẩm + bán hành (khu 2) bao gồm: Nước thải bồn cầu, bồn tiểu 

Nước mưa trên 
mái 

Nước mưa chảy 
tràn trong khuôn 

viên nhà máy 

Hệ thống đường 
ống D90 

Hệ thống cống 
B500 thoát nước 

mưa 

Điểm đấu nối 
với cống thoát 
nước khu vực 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở 
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được xử lý qua bể tự sau đó nhập chung với nước từ nhà tắm, vòi rửa, thoát sàn...  

Hệ thống xử lý công suất 45m3/ngày.đêm   Kênh Văn Xuân. 

- Tuyến thu gom số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu nhà vệ sinh 

chung: Nước thải bồn cầu, bồn tiểu được xử lý qua bể tự sau đó nhập chung với nước 

từ nhà tắm, vòi rửa, thoát sàn...  Hệ thống xử lý công suất 45m3/ngày.đêm   Kênh 

Văn Xuân. 

- Tuyến thu gom số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ khu vực in xoa (nước 

rửa bản in)  Hệ thống xử lý nước thải sản xuất  Bể khử trùng của hệ thống xử lý 

công suất 45m3/ngày.đêm   Kênh Văn Xuân. 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy sau khi được thu gom và xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; Kq = 0,9; Kf=1,2 được dẫn theo qua đường 

ống PVC D42 thoát ra môi trường (cống thoát nước phía trước cơ sở rồi dẫn vào 

nguồn tiếp nhận là Kênh Văn Xuân)  

Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 
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Bể tự hoại  
3 ngăn 

Nước tắm giặt, 
rửa tay chân 

Nước thải hố 
tiêu, hố tiểu 

Nước thải từ khu 
nhà vệ sinh 

chung 

Bể tự hoại  
3 ngăn 

Nước tắm giặt, 
rửa tay chân 

Nước thải hố 
tiêu, hố tiểu 

Nước thải sản 
xuất (từ khu vực 

in xoa) 

Nước thải hố 
tiêu, hố tiểu 

HTXLNT 
sản xuất 

Bể khử 
trùng 

HTXLNT 
công suất 

45 m3/ 
ngày 
đêm 
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b. Công trình thoát nước thải sau xử lý:  Nước thải sau  HTXLNT tập trung 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; Kq = 0,9; Kf=1,1 được dẫn theo qua đường ống PVC 

D42 thoát ra môi trường (cống thoát nước phía trước cơ sở rồi dẫn vào nguồn tiếp 

nhận là Kênh Văn Xuân)  

c.  Điểm xả nước thải sau xử lý: Vị trí xả nước thải sau khi xử lý đấu nối vào 

cống thoát nước phía trước cơ sở có tọa độ X= 2202556,94(m); Y 592520,20(m) và xả 

thải ra kênh Văn Xuân.  

Vị trí xả thải ra kênh Văn Xuân có tọa độ như sau: X = 2202600,24 (m), Y = 

592533,39 (m).  

(Theo hệ tọa độ VN2000, kỉnh tuyến 105°, muối chiếu 3°) 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt 

1.3.1.1. Bể tự hoại 3 ngăn 

a. Chức năng của bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại 3 ngăn là một loại bể xử lý nước thải hoạt động dựa trên sự tương tác 

của các vi khuẩn kỵ khí để phân hủy các chất thải trong nước. Điều đặc biệt về công 

trình này là khả năng xử lý cặn bã vượt trội. Thường nhiều lần hiệu quả hơn so với các 

loại bể phốt thông thường. Điều này có thể đạt được nhờ vào quá trình điều hòa nồng 

độ và lưu lượng chất bẩn trong bể. Chúng giúp ngăn chặn sự lắng đọng. Đồng thời tạo 

điều kiện cho vi khuẩn kỵ khí hoạt động hiệu quả hơn trong việc phân hủy chất thải. 

Bể được thiết kế gồm 3 ngăn: ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc: 

* Ngăn chứa: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất thải 

theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn. Thường 

thì diện tích ngăn chứa sẽ khá lớn, chiếm ½ tổng diện tích của bể. Một số nơi thiết kế 

diện tích ngăn chứa bằng với 2 ngăn còn lại. 

* Ngăn lọc: Ngăn lọc có vai trò lọc các chất thải lơ lửng sau khi phân hủy ở 

ngăn chứa. Nếu cấu tạo bể phốt 3 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể 

tích 1 phần trong tổng thể tích. 

* Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được 

đưa vào ngăn lắng, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng… Ngăn lắng chiếm thể tích 

1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 

Kết cấu bể: Bê tông cốt thép, dày 200mm 

200mm, nắp bể bằng bê  tông cốt thép dày 200mm. 



29 
 

 

 
Hình 3.3: Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Công trình này đóng góp tích cực vào việc xử lý nước thải và bảo vệ môi trường 

bằng cách giảm thiểu tác động của cặn bã. Và đảm bảo rằng nước thải được xử lý hiệu 

quả trước khi được xả ra môi trường. 

b. Quy mô, công suất của bể tự hoại đã xây dựng 
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Bảng 3.1: Quy mô các bể tự hoại đã đầu tư xây dựng  

STT Công trình Số lượng 
Thể tích 

(m3/bể) 

Tổng thể 

tích (m3) 

Kích thước 1 

bể 

DxRxH (m) 

1 
Nhà làm việc + 

hiệu bộ  
01 10 3 

1,7x1,28,1,35 

2 

Nhà trưng bày 

sản phẩm + bán 

hàng (khu 2) 

01 10 4 

5,08x1,44x1,7 

3 
Khu vệ sinh 

chung 
01 20 40 

4,76x2,46x1,7 

- Kết cấu của bể tự hoại: Bê tông cốt thép dày 200mm. 

1.3.1.3. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

- Số lượng: 01 trạm xử lý. 

- Công suất: 5 m3/ngày.đêm (với công suất 5m3/ngày hoàn toàn đủ đáp ứng khi 

cơ sở nâng công suất hoạt động phát sinh lượng nước thải sản xuất là 3,6m3/ngày.đêm) 

- Công nghệ xử lý: Bằng phương pháp hóa lý 

Nước thải rửa bản in; vệ sinh dụng cụ với lưu lượng phát sinh 3,6m3/ngày được 

thu gom bằng đường ống PVC D40 dài 100m dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
trước khi dẫn sang bể khử trùng hệ thống XLNT tập trung công suất 45m3. 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất như sau: 
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Sơ đồ 3.4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuất 

Quy trình xử lý:  

1. Hố thu 

Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất được lưu trữ tại hố thu trước khi 

bơm lên các hệ thống xử lý phía sau. Tại hố thu được thiết kế song chắn rác nhằm loại 

bỏ rác, tránh gây ảnh hưởng đến các thiết bị trong quá trình xử lý. 

2. Bể khuấy nhanh 

Do nước thải đầu vào có pH thấp nên được cấp bổ sung hóa chất NaOH (pha 

dưới dạng dung dịch 10% (pha 5kg trong bồn 50l) để điều chỉnh pH về mức thích hợp 

trước khi cho hóa chất PAC vào bể để phản ứng tạo ra các bông bùn li ti. pH trong bể 

được kiểm soát thông qua thiết bị đo pH. Hóa chất NaOH và PAC 10% (pha 5kg trong 

bồn 50l) được cấp vào bể thông qua bơm định lượng và bồn hóa chất. 

 3. Bồn keo tụ  

Nước thải sau bể khuấy nhanh được tự chảy sang bể keo tụ. Tại đây nước thải 

tiếp xúc với hóa chất Polymer 0,1% (pha 0,05kg trong bồn 50l) thông qua bộ cấp hóa 

chất bao gồm bồn hóa chất và máy bơm định lượng. Dưới sự tác động của hóa chất và 

sự khuấy trộn của máy khuấy cạn các hạt keo (ion kim loại nặng, các hạt mang điện 

Nước thải sản xuất 

Hố thu  

Bể khuấy nhanh NaOH, PAC 

Bồn keo tụ 

Bể lắng hóa lý 

Polymer 

Bể chứa bùn 

Bùn thải 
Bùn thải  

đưa đi xử lý 

Bể khử trùng của  
HTXLNTTT 

45m3/ng.đ 

Cột lọc áp lực 
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tích, độ màu…) trong nước thải được tiếp xúc với hóa chất làm mất tính ổn định, 

tương tác với nhau, kết cụm lại hình thành bông bùn li ti. Nước thải sau quá trình keo 

tụ được tự chảy sang bể lắng. 

 4. Bể lắng 

Nước từ bể keo tụ tự chảy qua bể lắng nhằm tách các bông cặn hình thành ra 

khỏi nguồn nước nhờ sự khác nhau về tỷ trọng: các chất rắn có khả năng lắng có tỉ 

trọng lớn hơn tỉ trọng của nước, và các chất nổi có tỉ trọng nhẹ hơn tỉ trọng của nước. 

Bể lắng hóa lý có thể loại được 50-70% chất rắn lơ lửng, 25-40% BOD của nước thải. 

Phần cặn sẽ được lắng xuống đáy bể và được bơm về bể chứa bùn sau đó được 

đưa vào máy ép bùn, phần nước trong sẽ được tự chảy sang bể khử trùng  

5. Cột lọc áp lực 

Nhằm loại bỏ các hạt cặn lơ lửng còn lại trong nước sau xử lý, cột lọc được 

thiết kế các lớp vật liệu lọc (cát, sỏi, than) để giữ các hạt cặn lại trên bề mặt vật liệu 

lọc.  

Sau một thời gian lọc, các cặn bẩn sẽ được giữ lại ở các lớp vật liệu lọc, làm tổn 

thấp áp lực qua các lớp vật liệu lọc càng cao, khi đó tiến hành công tác thay vật liệu 

lọc (6 tháng/lần). Vật liệu lọc sau khi thay được thu gom và xử lý theo quy định.   

Nước thải sau quá trình lọc sẽ loại bỏ được các chất cặn lơ lửng được tự chảy 

sang thiết bị khuấy tĩnh. 

6. Bể chứa bùn 

         Bể chứa bùn có tác dụng lưu trữ bùn trước khi bơm lên máy ép bùn. Bùn sau 

máy ép bùn sẽ được thu gom và thải bỏ định kỳ, phần nước sẽ được thu gom tuần hoàn 

về hố thu đầu vào hệ sản xuất để xử lý tiếp. 

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật của HTXLNT sản xuất 

TT Bể, thiết bị Thể tích Số lượng 

1 Bể gom 4,5m3 01 bể gom 

2 Bồn khuấy nhanh 6,0m3 01 bồn khuấy 

3 Bồn keo tụ 10m3 01 bồn keo tụ 

4 Bể lắng hóa lý 6m3 01 bể lắng 

5 Cột lọc Cát, sỏi, than  

5 
Bể chứa bùn hóa 

lý 
3m3 01 bể chứa 

 

1.3.1.3. Hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện tại công suất 30m3/ngày.đêm: 

- Số lượng: 01 trạm xử lý. 

- Công suất: 30 m3/ngày.đêm 

- Quy chuẩn áp dụng: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; 
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Kq = 0,9; Kf=1,1  

* Sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 

 
 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ HTXLNT  

Thuyết minh công nghệ 

(1). Bể thu gom 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ được dẫn về bể thu gom nước thải qua 

song chắn rác. Từ đây nước thải được bơm vào bể điều hòa. 

 (2). Bể điều hòa 

Nước thải tại bể điều hóa được ổn định về lưu lượng và tính chất nước thải. Tại 

đây, nước thải được xáo trộn nhờ hệ thống ống sục khí đặt dưới đáy bể. Từ bể điều 

hòa, nước thải được bơm đến bể thiếu khí bằng bơm chìm đặt trong bể. 

 (3). Bể thiếu khí  

Nước thải từ bể điều hòa sang bể thiếu khí. Tại bể thiếu khí  NO3
- trong nước 

thải sinh ra từ quá trình oxi hóa amoni trong bể hiếu khí, được bơm tuần hoàn về bể 

thiếu khí, cùng với bùn hoạt tính, trong điều kiện thiếu ô xi. NO3
- bị khử thành N2 và 
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thoát vào môi trường không khí. Hàm lượng Nitơ trong nước thải được giảm xuống. 

Từ bể thiếu khí, nước thải tự chảy về bể hiếu khí. 

 (4). Bể hiếu khí  

Tại bể hiếu khí sử dụng kỹ thuật giá thể vi sinh di động MBBR giúp mật độ vi 

sinh vật trong bể lớn hơn. Đồng thời, các hạt vật liệu mang liên tục di chuyển trong bể 

hiếu khí giúp tăng khả nang tiếp cận và xử lý các chất hữu cơ trong nước thải hiệu quả 

hơn. Tại bể hiếu khí bổ sung hệ cấp soda nhằm thúc đẩy quá trình xử lý nitơ trong 

nước thải. 

(5). Bể lắng 

Nước thải sau khi qua quá trình xử lý hiếu khí sẽ dẫn về bể lắng. Tại đây, dưới 

tác dụng của trọng lực, phần nước trong sẽ nằm ở phần trên, được thu và dẫn về bể 

khử trùng. Phần bùn nặng hơn sẽ dần dần lắng xuống đáy bể. Lượng bùn 1 phần sẽ 

được tuần hoàn lại các công đoạn hiếu khí thông qua máy bơm chìm ( 

 (6). Bể khử trùng  

Nước thải sau khi được loại bỏ các tạp chất sẽ được dẫn về bể khử trùng. Tại bể 

khử trùng, hóa chất sử dụng cho quá trình khử trùng (viên nén Clo), được cấp vào bể 

nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây hại 

Nước thải tại bể khử trùng được bơm ra ngoài bằng máy bơm. 

Nước sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; Kq = 0,9; Kf=1,3. 

Nước được xả ra cống thoát nước chung của khu vực qua đường ống PVC D42 rồi 

chảy vào kênh Văn Xuân. 

Ngoài ra, lượng nước thải đầu ra được đo bằng đồng hồ đo lưu lượng dạng cơ 

để có thể kiểm tra được quá trình, trạng thái hoạt động bình thường của hệ thống.  

Nhà máy lắp đặt đầy đủ biển báo, ký hiệu chỉ dẫn đối với điểm xả thải nước thải 

sau hệ thống xử lý ra môi trường; lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau 

HTXLNT. 

Bảng 3. 3. Thống kê các công trình xử lý nước thải tập trung 

TT 
Công trình/ 

thiết bị 

Thể tích xây 
dựng/công 

suất 
Kích thước/ Thông số 

1 Bể thu gom   

2 Bể điều hòa 6,8 m3 Dài x rộng x cao =1,0mx 2,55m 
x2,65m  

3 Bể thiếu khí 28,6 m3 
Dài x rộng x cao = 2,8m x 3,86m x 
2,65m  
 

4 Bể hiếu khí 23,7m3 Dài x rộng x cao = 2,8m x 3,2m x 2,65m 

5 Bể lắng 18m3 
Dài x rộng x cao = 2,25m x 3,01m x 
2,65m 
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TT 
Công trình/ 

thiết bị 

Thể tích xây 
dựng/công 

suất 
Kích thước/ Thông số 

6 Bể khử trùng 3,6 m3 Dài x rộng x cao = 0,9m x 1,5m x 2,65m  
7 Bể chứa bùn 3,2m3 Dài x rộng x cao = 1,0m x 1,2m x 2,65m 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải tiếp tục xây dựng, lắp đặt 

 Như đã trình bày ở trên, việc cơ sở nâng công suất sản xuất từ 600.000 sản 

phẩm/năm lên 2,2 triệu sản phẩm/năm và tuyển dụng thêm 400 lao động dẫn đến việc 

lưu lượng nước thải tăng thêm 10,85m3/ngày.đêm, nâng tổng lưu lượng nước thải của 

cơ sở lên 39,85m3/ngày.đêm; với công trình xử lý nước thải hiện có của cơ sở (HTXL 

công suất 30m3/ngày.đêm) là chưa đủ để xử lý được lưu lượng nước thải này; vì vậy, 

chủ cơ sở sẽ cải tạo nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải từ 30m3/ngày.đêm lên 

45m3/ngày.đêm. 

 Hoạt động của cơ sở khi nâng công suất sản xuất từ 600.000 sản phẩm/năm lên 

2,2 triệu sản phẩm/năm và tuyển dụng thêm 400 lao động chỉ làm thay đổi lưu lượng 

nước thải phát sinh. Đối với nước thải sinh hoạt không có sự thay đổi về thành phần và 

đặc trung của loại nước thải này, chủ yếu bao gồm: thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng và 

vi sinh vật. Nước thải sinh hoạt có đặc trưng ô nhiễm bởi các thành phần chất hữu cơ 

mà biểu hiện bằng hàm lượng COD và BOD lớn. Bên cạnh đó là các chất dinh dưỡng 

khác như nito, phốt pho và vi sinh vật. 

Đặc trưng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt có thể tham khảo trong 
bảng sau: 

Bảng 3.4: Bảng mô tả thành phần nước thải 

STT Chỉ Tiêu Đơn Vị 
Các chỉ tiêu ô 

nhiễm 
 

QCVN 
14:2025/BTNMT 

Cột B 

1 pH - 6-9 5.5 - 9 

2 BOD5  (200C) mg/l 150-250 ≤30 

3 COD mg/l 300 -350 ≤60 

4 TSS mg/l 250-300 ≤100 

5 NH4 mg/l 60 ≤10 

6 Tổng Nito mg/l 75 ≤30 

7 Coliform MNP/100ml 6750 ≤5000 

 Có thể thấy nước thải sinh hoạt chưa xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm vượt giới 
hạn cho phép của QCVN 14:2025/BTNMT, cột B. Nếu thải trực tiếp ra môi trường sẽ 
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gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh do các chất hữu cơ và sinh sinh vật có trong 
nước thải. Đồng thời gây ô nhiễm cho môi trường không khí và ảnh hưởng tới điều 
kiện vệ sinh cho khu vự xung quanh dự án. Do đó lượng nước thải sinh hoạt trên cần 
có biện pháp xử lý phù hợp, đạt tiêu chuẩn giới hạn của QCVN 14:2025/BTNMT, cột 
B. trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 
  a. Tính toán thế tích các bể xử lý trong hệ thống xử lý nước thải 

45m3/ngày.đêm. 

Lưu lượng tính toán 

- Lưu lượng nước thải trung bình: Q୲ୠ
୬୥à୷ = 45 (m3/ngày.đêm) 

- Lưu lượng nước thải trung bình giờ: Q୲ୠ
୦  = 

୕౪ౘ
౤ౝà౯

ଶସ
 = 

ସହ

ଶସ
 = 1,875 (m3/h) 

(1). Tính toán hố thu TK01 

Chọn thời gian lưu tại bể thu gom: t = 1,875h. 

Thể tích của bể thu gom nước thải được tính như sau: 

V = Q x t = 1,875 x 2 = 3,75 (m3) 

Trong đó:  

V : thể tích bể thu gom (m3) 

Q : lưu lương nước thải Q = 1,875 (m3/h) 

 t  : thời gian lưu (h) 

  (2). Tính toán, thiết kế bể điều hòa TK02 

  Dung tích bể điều hòa:  

VĐH = Qhx t = 1,875 x 3 = 5,625 m3 

Trong đó: 

+ Qh là lưu lượng nước thải tính theo m3/h = 1,875 m3/h 

+ t là thời gian lưu bể điều hòa=> chọn t = 3 h (trang 38, TCVN 7957:2023 

THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - YÊU CẦU 

THIẾT KẾ)  

    (3). Tính toán bể thiếu khí TK03 

 Dung tích bể thiếu khí: Áp dụng công thức (5-19) và (5-27) Trong Sách “ 

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải” do T.S Trịnh Xuân Lai biên soạn. Ta 

có: 

 Ttk= (So – S) : (PN2.X) = (85 – 5) : (0,13 . 2500) = 0.246 ngày = ~ 5.9 giờ. 

Trong đó:  Ttk : Thời gian lưu bể thiếu khí ( ngày). 

  So : Nồng độ NH4 đầu vào (Bảng 3.4; lấy giá trị là 60mg/l). 

  S  : Nồng độ NH4 sau xử lý (NH4 < 10mg/l, lấy giá trị là 10). 

  PN2 : Tốc độ khử N, ở 25oC, áp dụng công thức (5-27). 

  PN225oC= 0,1 x 1,09(25-20) x (1 – 0,15) = 0,13 (ngày-1) 

  X : Nồng độ bùn hoạt tính (thường lấy là: 1500 - 3000 mg/l) 
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 Như tính toán ta có thời gian lưu bể thiếu khí là: 5.9 giờ. 

  => Thể tích bể thiếu khí Vtk= Qtb.Ttk = 1,875 x 5.9 = 11m3. 

 (4). Tính toán bể hiếu khí TK04 

Tính thể tích bể Aerotank:   

(Trang 428 - “Xử Lý Nước Thải Đô Thị và Công Nghiệp” -  Lâm Minh Triết ). 

Trong đó: 

 Q : lưu lượng nước thải đầu vào, 45 m3/ngày.đêm. 

 Y : hệ số sản lượng tế bào, Y = 0,5kgVSS/kgBOD 

 Kd : hệ số phân huỷ nội bào, Kd = 0,05(ngày-1). 

 Co : hàm lượng BOD5 đầu vào bể Aerotank, Co = 300 mg/l. 

 C : hàm lượng BOD5 hòa tan đầu ra, C = 30 mg/l.  

 X : nồng độ bùn hoạt tính trong bể, X = 2500mg/l. 

 C : thời gian lưu bùn trong bể, C = 10 ngày 

V =
ସହ.଴,ହ.ଵ଴(ଷ଴଴ିଷ଴)

ଶହ଴଴.(ଵା଴.଴ହ.ଵ଴)
= 16,2 mଷ 

(5). Tính toán bể lắng TK05 

  Dung tích bể lắng:  

VL = Qhx t = 1,875 x 6 = 11,25 m3 

Trong đó: 

+ Qh là lưu lượng nước thải tính theo m3/h = 1,875 m3/h 

  + t là thời gian lưu => chọn t = 6 h  

(6). Tính toán bể khử trùng TK06 

  Dung tích bể khử trùng:  

VKT = Qhx t = 1,875 x 1,5 = 2,8 m3 

Trong đó: 

+ Qh là lưu lượng nước thải tính theo m3/h = 1,875 m3/h 

  + t là thời gian lưu bể khử trùng => chọn t = 1,5 h  

Bảng 3.5: Đánh giá thông số kỹ thuật của HTXLNTT 

TT 
Công trình/ thiết 

bị 

Thể tích 

xây hiện có 

(m3) 

Thể tích tính 

toán 

(m3) 

Đánh giá 

1 Bể thu gom - 3,75  

 

Đảm bảo thời gian 

lưu của 

2 Bể điều hòa 6,8  5,625 

3 Bể thiếu khí 28,6  11,0 

4 Bể hiếu khí 23,7 16,2 

).1.(

).(..

Cd

OC

KX

CCYQ
V







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TT 
Công trình/ thiết 

bị 

Thể tích 

xây hiện có 

(m3) 

Thể tích tính 

toán 

(m3) 

Đánh giá 

5 Bể lắng 18 11,25 HT45m3/ng.đ 

6 Bể khử trùng 3,6  2,8 

7 Bể chứa bùn 3,2 - 

 

Ngoài ra để tăng cường hiệu quả xử lý, áp dụng thêm các: 

- Tăng công suất hoạt động của máy thổi khí 

- Bổ sung giá thể + vi sinh để nuôi cấy. 

-  Bổ sung bùn tuần hoàn từ Bể hiếu khí sang bể thiếu khí 

- Vát đáy bể lắng để tăng khả năng lắng của bể lắng. 

1.3.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Theo quy định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc đối 

tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục.  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

a. Công trình xử lý bụi, khí thải của hơi dung môi phát sinh từ khu vực in 

xoa 

Tại khu vực chuyền in xoa có phát sinh hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs): Đây 

là nhóm chất thải nguy hiểm nhất trong ngành in ấn. VOCs bao gồm các chất như 

benzen, toluen, xylen, formaldehyde, styrene,... 

  Để giảm thiểu tác động của những khí thải này, Chủ cơ sở đã thực hiện các biện 

pháp sau: 

  - Lắp các chụp hút tại khu vực in, dùng quạt hút đẩy ra ngoài môi trường qua 

ống khói.  

  - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại chuyền in xoa: mũ, găng 

tay, khẩu trang, tạp dề... 

  - Bố trí chuyền in xoa ra 1 góc riêng biệt với các dây chuyền sản xuất khác 

(may, cắt...) 

b. Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ các khu vực sản xuất khác 

- Tại khu vực cắt, may mũ giày, dán keo: Bụi phát sinh từ khu vực cắt nguyên 

liệu mũ giày và khu vực may mũ giày có tác hại đối với sức khỏe con người bao gồm 

gây viêm phổi, viêm phế quản và viêm giác mạc. Để giảm thiểu tác động do bụi từ 

xưởng sản xuất trong giai đoạn vận hành chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 
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+ Sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến với các máy móc thiết bị có 

khả năng tự động hóa cao để giảm bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất, 

đồng thời tăng năng suất lao động.  

+ Lắp đặt quạt thông gió tại các xưởng sản xuất, đảm bao lưu thông không khí.  

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân gồm: 

khẩu trang, quần áo, bảo hộ, kính, giầy, mũ bảo hộ... với số lượng 2 bộ/người/năm. 

Yêu cầu công nhân sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất.  

+ Trang bị máy hút bụi công nghiệp để vệ sinh sàn nhà xưởng 

+ Thực hiện thu dọn chất thải sản xuất ngay tại các khu vực phát sinh. Giữa ca và 

cuối mỗi ca làm việc thực hiện vệ sinh khu vực sản xuất, thu gom chất thải và vận 

chuyển về kho chứa chất thải rắn.  

+ Bố trí bộ phận vệ sinh gồm các công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, lau 

chùi hành lang, văn phòng, nhà xưởng, đảm bảo các khu vực luôn được vệ sinh sạch. 

- Tại khu vực pha chế keo, quét keo: nhà máy chỉ thực hiện may mặt giày, khối 

lượng keo sử dụng không lớn. Do đó, mặc dù công đoạn pha chế keo có phát sinh 

dung môi hữu cơ bay hơi. Tuy lượng khí thải này rất ít, khả năng tác động đến môi 

trường không khí xung quanh rất thấp, chỉ có khả năng tác động lên công nhân trực 

tiếp sản xuất (tác động đến môi trường lao động) tại khu vực đó.  Nhà máy đang áp 

dụng các biện pháp sau:  

+ Sử dụng dạng keo không gây nguy hại;  

+ Tại các xưởng sản xuất được lắp đặt hệ thống quạt thông gió công nghiệp (số 

lượng quạt được lắp phù hợp cho từng phân xưởng), đồng thời kiểm tra, giám sát 

thường xuyên điều kiện làm việc;  

+ Công nhân làm việc tại khu vực pha keo, quét keo được trang bị đầy đủ các 

phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay, mũ 

bảo hộ...  

 c. Giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển nguyên liệu đầu vào và sản 

phẩm đầu ra tại dự án 

- Các xe tham gia vận chuyển nguyên liệu sản xuất và sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn khí thải theo “Quyết định số 249/2005/QĐ - TTg ngày 10/10/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ”. Trong đó, % thể tích của khí CO trong khí thải không 

được vượt quá 4,5%. Không chuyên chở hàng hoá vượt trọng tải quy định. 

- Các phương tiện ra vào khu vực Nhà máy phải tuân thủ theo đúng nội quy, quy 

định của Nhà máy như: công nhân đi phương tiện (xe máy, xe đạp) phải xuống xe, dắt 

máy khi ra vào nhà máy. .. 

- Tốc độ phương tiện di chuyển trên tuyến đường phải tuân thủ theo biển báo giới 

hạn tốc độ quy định cụ thể trên từng tuyến đường. 
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- Cán bộ vệ sinh môi trường trong nhà máy có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh sân 

đường nội bộ dự án. Những ngày nắng nóng phun nước giảm bụi trên bề mặt sân 

đường nội bộ dự án tần suất 4 lần/ngày. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý 

nước thải, bể phốt, hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xử lý nước thải 

tập trung, rãnh thoát nước, nhà vệ sinh. 

- Thường xuyên vệ sinh, nạo vét bùn lắng trên đường ống thoát nước. Bùn từ quá 

trình nạo vét được hợp đồng thu gom triệt để, tránh phát sinh mùi hôi. 

- Định kỳ 3 tháng 1 lần bổ sung vi sinh tương ứng cho bể phốt và hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để tăng hiệu quả xử lý của hệ thống. Đảm bảo chất lượng nước thải 

sau hệ thống của dự án đạt quy chuẩn cho phép. Hạn chế mùi hôi phát sinh. 

- Đối với công trình nhà vệ sinh: bố trí cán bộ vệ sinh môi trường để thường xuyên 

dọn dẹp nhà vệ sinh. 

- Xử lý mùi từ hệ thống XLNT tập trung, bể tự hoại 3 ngăn: Toàn bộ công trình 

xử lý nước thải đều bố trí bên ngoài xưởng sản xuất, cuối hướng gió. 

+ Đối với bồn đựng hóa chất bố trí bồn kín, châm hóa chất tự động. 

+ Vận hành thường xuyên hệ thống XLNT.  

+ Bổ sung men vi sinh Bio Phốt cho bể tự hoại 3 ngăn để nâng cao hiệu quả xử lý 

của công trình. 

+ Bùn từ hệ thống XLNT được đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Định kỳ nạo vét bùn tại các bể xử lý nước thải, nuôi cấy vi sinh để nâng cao 

hiệu quả xử lý nước thải của công trình. 

e. Biện pháp giảm thiểu tác động do máy phát điện dự phòng 

- Máy phát điện được đặt bên ngoài khu nhà xương và cách xa khu vực văn 

phòng, nhà ăn (khoảng cách khoảng 35m).  

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện xảy ra. 

- Máy phát điện: Cơ sở sử dụng 1 máy phát điện dự phòng, có công suất 

800KVA, sử dụng dầu DO, khi hoạt động lượng khí thải phát sinh của máy phát điện 

được thu gom, xử lý qua hệ thống xử lý khí thải hợp khối đi kèm với máy phát điện của 

nhà sản xuất; Khí thải sau xử lý được dẫn theo ống dẫn khí ra ngoài môi trường.  

2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải tiếp tục được xây dựng, lắp đặt 

Như đã trình bày ở trên, hoạt động của cơ sở có hoạt động của chuyền in xoa, 

làm phát sinh khí thải, thực tế hiện nay, khu vực in xoa đang được đặt chung với các 

khu vực sản xuất khác tại nhà xưởng sản xuất, khí thải phát sinh được thu gom bằng 

các chụp hút và thải ra ngoài môi trường. Mặc dù, hoạt động in xoa tại cơ sở diễn ra 

không nhiều (chỉ 1 phần sản phẩm có thực hiện công đoạn in xoa theo mẫu yêu cầu 

của khách hàng), để đảm bảo thu gom và xử lý tốt hơn nguồn khí thải phát sinh từ 
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chuyền in xoa và giảm thiểu tác động độc hại, bảo vệ sức khỏe công nhân cũng như tránh 

gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, Chủ cơ sở đầu tư hệ thống thu gom và xử lý 

khí thải từ chuyền in xoa đảm bảo theo quy đinh.  

2.2.1. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải in xoa 

- Sơ đồ công nghệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

 + Thu gom đến tháp hấp thụ 

Khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy được thu hồi bằng hệ 

thống ống hút.  Khí thải được thoát ra dưới tác dụng của áp suất âm gây ra bởi quạt hút 

sẽ theo hệ thống đường ống tới tháp hấp phụ.  

 + Tháp hấp phụ 

Hấp phụ là quá trình phân ly khí dựa trên ái lực của một số chất rắn đối với một 

số loại chất có mặt trong hỗn hợp khí nói chung và trong khí thải nói riêng, trong quá 

trình đó, các phân tử chất ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt vật liệu rắn. 

Các hợp chất khí thải hữu cơ, mùi được giữ lại trên vật liệu hấp phụ, khí sạch sau xử 

lý được thải ra ngoài. Trong thiết bị hấp phụ, than hoạt tính được đổ thành lớp có độ 

dày nhất định,. Hiệu suất hấp phụ có thể đạt 99 – 100%. Định kỳ khoảng 3-4 tháng 1 

lần sẽ tiến hành thay thế vật liệu hấp phụ. 

Cuối cùng, khí thải được hút ra ngoài môi trường thông qua quạt hút khí thải và 
ống thoát khí.  

 - Thông số của hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

Ống thoát khí ra môi 
trường 

Quạt hút 

Đường khí thải 

Khí thải 

Tháp than hoạt tính 

Ống hút khí  

Thay than định kỳ 
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 + Số lượng: 1 máy (1 hệ thống).  

 + Ống hút D90mm;  

 + Đường ống chính hình chữ nhật bằng tôn mạ kẽm các kích thước 

1300x600mm, 650x600mm. 

 + Đường ống nhánh hình chữ nhật bằng tôn mạ kẽm kích thước: 350x300mm 

 + Than hoạt tính kích thước: 3850x2000x200mm. 

 + Quạt hút công suất 37kW, lưu lượng: 32.000m3/h, cột áp: 50HP 

Ngoài ra, tại khu vực in xoa, thực hiện các biện pháp giảm thiểu khác như: 

- Lắp đặt thông gió đảm bao lưu thông không khí. Số lượng 02 cái. Thông số kỹ 

thuật quạt thông gió như sau: 

+ Kích thước 1,38m*1,38m 

+ Điện áp: 380V 

+ Công suất: 1.1KW 

+ Lưu lượng gió: 42000m³/h 

+ Xuất xứ: Việt Nam 

Hình ảnh quạt thông gió lắp đặt tại nhà xưởng: 

 
- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân gồm: khẩu 

trang, quần áo, bảo hộ, kính, giầy, mũ bảo hộ... với số lượng 2 bộ/người/năm. Yêu cầu 

công nhân sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất.  

- Trang bị máy hút bụi công nghiệp để vệ sinh sàn nhà xưởng 

- Thực hiện thu dọn chất thải sản xuất ngay tại các khu vực phát sinh. Giữa ca và 

cuối mỗi ca làm việc thực hiện vệ sinh khu vực sản xuất, thu gom chất thải và vận 

chuyển về kho chứa chất thải rắn.  

- Bố trí bộ phận vệ sinh gồm các công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, lau 

chùi hành lang, văn phòng, nhà xưởng, đảm bảo các khu vực luôn được vệ sinh sạch. 

2.2.2. Lựa chọn vị trí lắp đặt 

Để giảm thiểu tác động độc hại, bảo vệ sức khỏe công nhân cũng như tránh gây 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, theo đề xuất ý kiến của Đoàn kiểm tra và tháng 
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5/2023 (theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Hậu Lộc cũ) yêu cầu Chủ cơ sở có phương án bố trí khu vực in xoa phù hợp cho 

việc áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý khí thải, nước thải phát sinh. Vì vậy, chủ 

cơ sở dự kiến chuyển khu vực in xoa được chuyển sang công trình Nhà trưng bày sản 

phẩm + bán hàng (khu 1 hiện đang để trống); tầng 1 công trình được bố trí làm kho, 

tầng 2 là khu vực in xoa. (toàn bộ hệ thống thu gom và xử lý khí thải được lắp đặt tại 

tầng 2 của khu nhà).  

Sơ đồ lắp đặt như sau: 

 
Tham chiếu về khoảng cách an toàn môi trường đến nhà ở và công trình công 

cộng tại Phụ lục 3 của TCVN 4449:1987 - Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy hoạch xây 

dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế để xác định khoảng cách an toàn về môi trường đối 

với nhà máy giày thì khoảng cách là 50m hoàn toàn đảm bảo (nhà máy cách khu dân 

cư tập trung khoảng 150m và cách Chợ khoảng 55m). 

Tọa độ vị trí xả khí thải sau khi xử lý có tọa độ X= 2202512,22 (m); Y 

592487,01 (m)  

(Theo hệ tọa độ VN2000, kỉnh tuyến 105°, muối chiếu 3°) 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt của lao động ở lại cơ sở: 1,7kg/người/ngày x 10 người = 

17kg/ngày. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của lao động làm việc theo ca: 0,2 kg/người/ngày x 990 

người = 495 kg/ngày. 
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Tổng khối lượng phát sinh hàng ngày: M1 = 17 + 495 = 512 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu gồm: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, nilon, vỏ chai 

nhựa, vỏ hộp ... 

- Chất thải rắn từ nhà ăn: Cơ sở không nấu ăn nhưng có bố trí nhà ăn cho lao 

động mang cơm theo ăn hoặc mua từ bên ngoài. Chất thải rắn từ nhà ăn ca công nhân 

phát sinh từ thức ăn thừa của cán bộ, công nhân, túi, hộp đựng thức ăn (dùng 1 lần)... 

với số lượng khoảng 500 (500 lao động còn lại về nhà gần cơ sở ăn, không ăn tại nhà 

ăn); định mức phát thải trung bình là 0,2 kg/suất ăn, thì lượng chất thải từ khu vực nhà 

ăn là: 

M2 = 500 suất ăn x 0,2 kg/suất ăn/ngày = 100 kg/ngày. 

Vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ sở như sau: 

Q =  M1 + M2 = 512 + 100 = 612 kg/ngày (Tương đương: 190 tấn/năm). 

Thành phần rác thải sinh hoạt, bao gồm: Rác phân huỷ được (gồm các chất hữu 

cơ như thức ăn thừa, lá cây, cành cây, gỗ, giấy loại … Lượng rác này chiếm khoảng 

70%; Rác khó hoặc không phân huỷ được (hay khó phân huỷ gồm: thuỷ tinh, nhựa, 

nilon, sành sứ, vỏ đồ hộp, kim loại, cao su… ) chiếm khoảng 30%. 

b. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt 

- Tại khu vực sản xuất: đặt các thùng đựng rác có nắp đậy bằng nhựa dung tích 

40L để thu gom rác thải sinh hoạt, số lượng 25 cái. Cuối ngày nhân viên vệ sinh vận 

chuyển về nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở. 

- Tại khu vực nhà văn phòng đặt thùng rác có dung tích 25L để thu gom rác thải 

sinh hoạt, số lượng 10 cái. Cuối ngày nhân viên vệ sinh vận chuyển về nhà chứa chất 

thải rắn sinh hoạt của cơ sở. 

- Tại khu vực nhà ăn: trang bị 20 thùng nhựa 20L để thu gom chất thải từ các bàn 

ăn.  

- Tại các khu vực nhà vệ sinh, mỗi nhà vệ sinh bố trí 01 sọt rác 5 lít để đựng giấy 

và rác thải phát sinh, định kỳ cuối mỗi ca làm việc công nhân vệ sinh sẽ thu gom và 

vận chuyển về khu vực tập kết để vận chuyển đi xử lý. 

- Công trình nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực giáp tường rào phía Tây 

Nam nhà máy, diện tích 20 m2, kết cấu nền BTCT, tường xây gạch, xà gồ thép, mái 

lợp . 

- Biện pháp vận chuyển xử lý: 

+ Đối với rác có thể tái chế: được bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.  

+ Đối với rác không tái chế: Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 
gom vận chuyển đi xử lý theo quy định. Tần suất 1-2 lần/ngày. 

+ Thức ăn thừa được thu gom riêng vào 05 thùng nhựa 80L, sau đó bán cho các 

hộ dân làm thức ăn chăn nuôi. 
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Bảng 3.6. Thống kê các công trình thu gom lưu giữ CTR thông thường 

TT Loại thiết bị/công trình Thể tích/diện tích Số lượng 

1 
Thùng đựng rác tại khu 

vực sản xuất 
40 lít 25 

2 
Thùng đựng rác tại khu 

vực văn phòng 
25 lít 10 

3 
Thùng đựng rác khu vực 

nhà ăn ca 
80 lít 30 

4 
Khu vực tập kết rác thải 

sinh hoạt 
20 m2 01 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

a1. CTR từ quá trình sản xuất: 

Thành phần CTR từ hoạt động sản xuất bao gồm: vật liệu lót, da, vải xốp bồi,  
giấy lót, lõi chỉ, giấy, nilong, ...khối lượng phát sinh hiện nay của cơ sở khi hoạt động 

với công suất 600.000 sản phẩm/năm khoảng 98 tấn/năm. Khi nâng công suất của cơ 

sở lên 2,2 triệu sản phẩm/năm, khối lượng dự kiến phát sinh là 360 tấn/năm.  

Bảng 3.7. Chất thải sản xuất phát sinh tại nhà máy 

TT 
Tên chất thải Nguồn phát sinh Số lượng 

(tấn/năm) 

I 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh có khả năng 
tái sử dụng, tái chế 

 

1 
Đầu mẩu ba via vụn, lõn vải, lõi chỉ, 
bao bì carton, bao bì nilon,... 

Công đoạn cắt, may, hoàn 
thiện 

200 

2 Ba via giả da và da thật các loại Công đoạn cắt, chặt,… 160 

 Tổng  360 

Ngoài ra, bùn cặn phát sinh từ các công trình xử lý môi trường: Bùn cặn phát 

sinh từ các công trình xử lý môi trường bao gồm: bùn cặn phát sinh từ các bể tự hoại, 

công trình xử lý nước thải tập trung, bể lắng, hố gas... với khối lượng ước khoảng 50 

tấn/năm. Bảng tổng hợp Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

như sau: 
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Bảng 3.8: Bảng tổng hợp Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh  

TT 
Tên chất thải Nguồn phát sinh Số lượng 

(tấn/năm) 

1 
Đầu mẩu ba via vụn, lõn vải, lõi chỉ, 
bao bì carton, bao bì nilon,... 

Công đoạn cắt, may, hoàn 
thiện 

200 

2 Ba via giả da và da thật các loại Công đoạn cắt, chặt,… 160 

3 Bùn thải từ HTXL nước thải Hệ thống XLNT 50 

 Tổng  410 

 

b. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải sản xuất 

- Rác thải sản xuất  

- Đặt dọc xưởng sản xuất: Mỗi xưởng bố trí 8 cụm thùng đựng rác thải công 

nghiệp có thể tích 18 lit, phía trên có nắp đậy, bên ngoài dán nhãn phân loại chất thải 
để công nhân phân loại và đưa đúng loại chất thải vào thùng chứa; 

- Công đoạn pha cắt: Đặt phía sau mỗi máy pha cắt bố trí 1 thùng có KT: 
1,5mx0,8mx0,8m để thu gom các mẫu nguyên liệu thừa từ quá trình cắt. Thùng được 

lót bao để chứa chất thải, thuận tiện cho việc thu gom, phía ngoài gián nhãn ghi cụ thể 

loại chất thải được chứa trong thùng. Định kỳ sau mỗi ca làm việc công nhân vệ sinh 
môi trường nhà máy sẽ tới thu gom đưa về ngăn chứa chất thải công nghiệp của dự án 

để lưu trước khi đơn vị chức năng đến đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí khu chứa chất thải công nghiệp: Nhà máy bố trí trong nhà rác công 

nghiệp, bên ngoài mỗi kho chứa có dán biển báo, công nhân vệ sinh công nghiệp tập 
kết rác phân loại theo đúng yêu cầu. Rác lưu tại đây sẽ được đơn vị chức năng đến thu 

gom, đưa đi xử lý. 

- Hợp đồng với với đơn vị có chức năng để thu mua hoặc thu gom vận chuyển đi 

xử lý theo quy định. 

a2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý Bùn thải từ các công trình xử lý nước 

thải và nước cấp. 

Đối với bùn thải từ các công trình XLNT nước được lưu giữ tạm thời tại bể chứa 

bùn của các hệ thống xử lý; Bùn thải được kiểm nghiệm bởi các đơn vị có chức năng 

trước khi xử lý. Nếu bùn không chứa chất nguy hại và đạt tiêu chuẩn, có thể xử lý ổn 

định và sử dụng theo quy định (hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận 

chuyển đi xử lý). Nếu chứa chất nguy hại, sẽ bàn giao cho đơn vị xử lý chất thải nguy 

hại có giấy phép thu gom và xử lý theo quy định.  

Than hoạt tính thải bỏ từ công trình xử lý nước thải và khí thải được thu gom, lưu 

giữ và xử lý cùng với chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 



47 
 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các nguồn sau: thiết bị điện tử thải; máy móc tại 

xưởng sản xuất, các loại giẻ lau, bao bì thải có dính hóa chất, từ hoạt động vệ sinh, bảo 

dưỡng, ... với khối lượng phát sinh như sau: 

Bảng 3. 9. Danh mục và khối lượng CTNH dự kiến phát sinh tại Nhà máy 

STT Tên chất thải Trạng thái Mã chất thải Số lượng 

(kg/năm) 

1 
Bao bì kim loại chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 01 02 2.000 

2 

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

có chứa các thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 01 03 2.000 

3 Phế thải keo các loại Rắn/ Lỏng 08 03 01 150 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau vải bảo vệ nhiễm các 

TPNH 

Rắn 18 02 01 5.000 

5 

Chất thải khác có thành phần 

nguy hại hữu cơ (găng tay, 

giẻ lau, vải dính keo, sơn, 

dung môi, hóa chất...) 

Rắn 19 12 03 300 

6 

Bao bì mềm có chứa hoặc bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 01 01 100 

7 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 480 

8 Dầu tải nhiệt thải Lỏng 17 03 04 100 

9 
Castrich mực, mực in, hộp 

mực in thải 
Rắn 08 02 04  1.000 

10 Phế thải mực in các loại Rắn 08 02 01 50 

11 Sơn thải Rắn/ lỏng 08 01 01 200 

12 
Các linh kiện, thiết bị điện tử 

thải 
Rắn 16 01 03 50 

13 Các loại pin, ắc quy khác Rắn 19 06 05 50 

14 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
Rắn 16 01 06 50 

15 
Chổi quyét hóa chất thải có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 19 12 02 50 
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Chủ cơ sở thực hiện thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải nguy hại vào các 

thùng đựng rác thải nguy hại được bố trí tại các khu vực nhà máy, cụ thể: 

- Kho chứa CTNH: Nhà máy bố trí nhà kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 

6 m2 có vị trí cạnh kho chất thải rắn phía Đông khu vực nhà máy. Kho có tường bao 

quanh, nền đổ bê tông, mái che, xung quanh kho có rãnh thoát nước và cửa ra vào theo 

quy định… Nhà máy hiện nay đang ký hợp đồng với đơn vị chức năng là Công ty Cổ 

phần công nghệ môi trường An Sinh (mã số thuế: 0800754983) thu gom, đưa đi xử lý 

theo hợp đồng. 

- Thiết bị lưu trữ CTNH: Bảo đảm lưu chứa an toàn CTNH kết cấu cứng chịu 

được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong 

quá trình sử dụng. Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

6707:2009. 

+ Đối với chất thải rắn nguy hại: Thu gom vào 02 thùng chuyên dụng (thể tích 

200L/thùng), có nắp đậy, dán nhãn CTNH đặt tại kho chứa CTNH.  

 + Đối với chất thải lỏng nguy hại: thu gom vào 02 thùng phuy 200L và lưu tại 

kho chứa CTNH. 

Kho chứa chất thải nguy hại có biển báo theo hướng dẫn, phân định, phân loại 

chất thải nguy hại. 

Bảng 3. 10. Thống kê các công trình thu gom lưu giữ  CTNH 

TT Loại thiết bị/công trình Thể tích/diện tích Số lượng 

1 
Thùng chứa chất thải nguy hại 
18 lít 

18lít 4 

2 
Thùng chứa chất thải rắn nguy 
hại 200 lít 

200 lít 2 

3 
Thùng chứa chất thải lỏng nguy 
hại 200 lít 

200 lít 2 

4 Kho chứa chất thải nguy hại 6 m2 1 
 

16 
Hóa chất, hỗn hợp hóa chất 

thải có thành phần nguy hại 
Rắn 19 05 02 30 

17 
Dung dịch tẩy rửa khuôn 

thải 
Rắn 07 01 06 185 

18 
Chất thải Y tế (bông, băng y 

tế) 
Rắn 13 01 01 15 

19 
Than hoạt tính bỏ trong quá 

trình xử lý nước thải, khí thải 
Rắn 12 01 04 145 

20 Tổng cộng   11.955 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc sản xuất chính trong các dây 

chuyền, các nhà xưởng (Quạt , động cơ, máy cắt); 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc của các thiết bị máy móc tại 

khu xử lý nước thải (máy bơm, máy nén khí);  

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

Để hạn chế tiếng ồn và chấn động trong nhà máy, Công ty thực hiện một số biện 

pháp như sau: 

- Bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho công nhân của các xưởng có độ ồn 

cao và giảm tối đa số lượng công nhân làm việc ở đó. 

- Chủ đầu tư sẽ định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì các thiết bị, máy móc kỹ 

thuật chung theo đúng quy trình.  

- Khi có sự cố hỏng hóc thiết bị, máy móc kỹ thuật cần phải dừng hoạt động ngay 

và sửa chữa trước khi hoạt động trở lại. 

- Máy phát điện được trang bị đồng bộ thiết bị giảm thanh để hạn chế tiếng ồn 

phát sinh trong quá trình vận hành máy phát điện. 

Biện pháp kỹ thuật để hạn chế ồn và chấn động lan truyền: 

- Đặt máy móc thiết bị trên các bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su, đệm cát để 

tăng cường thêm khả năng cách ly chấn động. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc trong khu vực có mức ồn cao.  

- Đối với tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện: máy phát điện được lắp đặt 

trong khu vực riêng biệt. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

+ Kể từ ngày giấy phép môi trường này có hiệu lực đến ngày 31/12/2026: Tiếng 
ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, như sau: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

TT Thông số 
Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tối đa cho phép, dBA 
Tần suất 

quan 
trắc 

Ghi chú 
Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 Tiếng ồn 70 55 - Khu vực thông 
thường 2 Độ rung 70 60 - 

+ Kể từ ngày 01/01/2027, tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 
QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, như sau: 
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+ Tiếng ồn 

Khu vực 
bị ảnh 
hưởng 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới 
hạn tối đa cho phép, dBA 

Tần 
suất 
quan 
trắc 

Ghi chú Ngày (06h00 
đến trước 

18h00) 

Tối (18h00 
đến trước 

22h00) 

Đêm (22h00 
đến trước 

06h00) 

Khu vực E 70 65 60 - 

Các cơ sở sản xuất, 
có sử dụng thiết bị, 
máy móc, công cụ, 

dụng cụ phát ra tiếng 
ồn 

 
+ Độ rung 

Khu vực bị 
ảnh hưởng 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
giới hạn tối đa cho phép, dB Tần suất 

quan trắc 
Ghi chú 

Ngày (06:00 ~ 
trước 22:00) 

Đêm (22:00 ~ 
trước 06:00) 

Khu vực E 75 70 - 

Các cơ sở sản xuất, có 
sử dụng thiết bị, máy 
móc, công cụ, dụng 
cụ phát ra tiếng ồn 

 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

 a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Trong quá trình hoạt động, sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải có thể xẩy ra. 

Vì vậy, cơ sở đã đầu tư, xây dựng và lắp đặt những công trình, thiết bị và thực hiện các 

biện phòng ngừa khắc phụ như sau:  

Bảng 3. 11. Các công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải. 

STT 
Các sự cố có thể 

xây ra 

Công trình, thiết bị và 

phương án phòng ngừa,  

ứng phó sự cố 

Quy trình vận hành, 

ứng phó sự cố 

1 

Sự cố hỏng hóc do 

máy bơm, máy thổi 

khí, phao, van,… 

do hỏng hóc, chập 

điện, quá tải,...  

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ cho 

máy bơm (Zơ le nhiệt, 

Atomat, khởi động từ, phao 

điện, thiết bị chống mất pha, 

chống đảo pha...) đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật theo thông 

số của thiết bị và của những 

thương hiệu nổi tiếng, thông 

dụng.  

Định kỳ hiệu chỉnh thiết 

bị bảo vệ máy móc, thiết 

bị về giá trị thực tế vận 

hành để bảo vệ thiết bị; 

tiến hành bảo trì, bảo 

dưỡng và thay thế máy 

móc, thiết bị theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất. 
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- Lắp đặt đèn tín hiệu, còi báo 

dừng hoạt động các thiết bị 

khi có sự cố. 

2 

Sự cố với công 

trình xử lý nước 

sinh hoạt không thể 

hoạt động hoặc 

dừng hoạt động để 

sửa chữa, thay thế 

thiết bị  

Tích trữ tối đa nước thải tại 

các bể thu gom, bể điều hòa, 

bể lắng, nhanh chóng khắc 

phục xong sự cố. 

 

- Nước thải được lưu trữ 

tại các bể và được bơm về 

bể thu gom để xử lý khi 

hệ thống được khắc phục. 

- Khi HTXLNT gặp sự 

cố, chưa kịp khắc phục, 

nhà máy sẽ dừng hoạt 

động nhanh chóng xử lý 

sự cố để đưa HT vào hoạt 

động trở lại 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cổ do cháy nổ 

Trên cơ sở Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 

466/TD-PCCC ngày 25/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh 

Thanh Hóa. Nhà máy đã đầu tư và lắp đặt hệ thống PCCC cho công trình, bao gồm: 

- Hệ thống báo cháy tự động; 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; 

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường; 

- Hệ thống các bình chữa cháy tại chỗ và bình cầu nổ; 

- Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. 

- Hệ thống quạt hút khói 

(1) Đầu báo khói tự động: Đầu báo cháy khói quang (lắp đặt khu vực có trần giả), 

đầu báo khói dạng tia chiếu - Beam (lắp đặt khu nhà xưởng), đầu báo cháy nhiệt. 

(2) Trung tâm báo cháy: Đặt tại nơi có người trực 24/24. Trung tâm tiếp nhận và 

ra lệnh xử lý tín hiệu đầu báo cháy về. 

(3) Nút ấn, còi, đèn báo cháy: Nút ấn báo cháy khẩn cấp lắp đặt ở độ cao 0,8m 

đến 1,5m, ở nơi dễ nhìn thấy, đông người. Khoảng cách giữa các nút ấn báo cháy 

không quá 50m. Còi, đèn được lắp đặt ở độ cao 2,2m so với mặt sản hoàn thiện. 

(4) Đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lỗi thoát nạn (EXIT) 

Đèn chỉ dẫn lối thoát nạn lắp đặt ở độ cao 2,5m, được cấp nguồn AC 220V. Để 

duy trì đèn chỉ dẫn thoát nạn có 1 nguồn DC dự phòng tự động chuyển nguồn 

(5) Nguồn điện dự phòng: nguồn điện chính cho hệ thống được lấy từ lưới điện 

220V của công trình. Để đảm bảo hệ thống báo cháy làm việc liên tục khi có sự cố mất 

điện hoặc có cháy, nhà máy dùng nguồn điện acquy dự phòng có dung lượng đảm bảo 

cho hệ thống làm việc bình thường. 
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Hệ thống chữa cháy trong nhà: 

Tại hành lang và trong mỗi khu nhà được lắp đặt các bình chữa cháy kèm theo 

tiêu lệnh chữa cháy và hệ thống chữa cháy vách tường đầu phun nước chữa cháy.  

Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC- Công an tỉnh để tập huấn công tác PCCC 

cho toàn thể cán bộ, công nhân nhà máy, định kỳ tiến hành thực tập; 

Thiết kế hệ thống cung cấp nước sạch và cung cấp nước chữa cháy riêng biệt 

theo đúng chi tiêt cửa bản thiêt kế, đảm bảo hệ thông luôn săn sàng hoạt động. 

Xây dựng các nguồn dự trữ nước để dùng cho PCCC khi cần thiết, với 1 bể chứa 

nước ngầm 200m3, để vừa cấp nước cho hoạt động của nhà máy vừa phục vụ cho chữa 

cháy trong trường hợp xảy ra hoả hoạn. Lượng nước chữa cháy được tính toán theo 

tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy (TCVN-2622:1995). Lượng nước chữa cháy Qcc 

phải đảm bảo đủ cho thời gian chữa cháy tối thiểu trong 3 giờ tính cho toàn bộ nhà 

máy. 

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố về mất an toàn lao động 

Ngoài các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nêu trên, 

công ty tiến hành các giải pháp khác nhằm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân 

làm việc trong nhà máy: 

+ Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng và máy móc thiết bị, tránh rác thải, nước thải 

tồn đọng; 

+ Thực hiện chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần cho toàn bộ cán 

bộ, công nhân; 

+ Tập huấn, tuyên truyền cho công nhân về vệ sinh, an toàn lao động. 

+ Đảm bảo số lượng công nhân trong phân xưởng theo đúng tiêu chuẩn TCVN 

4604:1988 Nhà máy công nghiệp, Nhà sản xuất - tiêu chuẩn thiết kế: đảm bảo tiêu 

chuẩn 1,8 m2/chỗ. 

Trong quá trình hoạt động, công ty xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn 

lao động cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất, phối họp với các cơ quan chuyên 

môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động và đồng thời trang bị 

đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. Các trang thiết bị bảo hộ lao 

động được trang bị cho công nhân gồm: 

+ Nút chống ồn, găng tay, khẩu trang, mặt nạ phòng độc; 

+ Giày ủng, quần áo bảo hộ lao động; 

+ Quan tâm đến chất lượng bữa ăn, bồi dưỡng thích họp cho công nhân để đảm 

bảo sức khoẻ người lao động; 

+ Công ty xây dựng phòng y tế với các trang thiết bị, dụng cụ và thuốc men cần 

thiết để kịp thời ứng cứu sơ bộ ban đầu đối với những sự cố không may xẩy ra đối với 

cán bộ công nhân viên của công ty như: tai nạn lao động, ngộ độc thức ăn,... trước khi 
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chuyển nạn nhân đến các bệnh viện gần nhất. 

e. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố mất điện, mất nước 

Để phòng ngừa sự cố mất điện, mất nước, đảm bảo hoạt động sản xuất của nhà 

máy. Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị máy phát điện dự phòng để cấp điện cho hoạt động của nhà máy trong 

trường hợp mất điện. 

- Xây dựng bể ngầm 200 m3 để cấp nước liên tục cho hoạt động của cơ sở. 

- Các máy móc thiết bị cấp nước, cấp điện thường xuyên được kiểm tra, bảo 

dưỡng định kỳ. 

7. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với GPMT số 130/GP-UBND ngày 

02/10/2023 được tổng hợp trong bảng sau: 

 
Bảng 3.13: Tổng hợp các nội dung thay đổi so với GPMT đã cấp 

TT 

Nội dung trong 

GPMT 149/GP-

UBND 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi sẽ 

được thực hiện 

Lý do điều chỉnh 

I Quy mô, công suất 

1 600.000 SP/năm 2.200.000 SP/năm 
Do thay đổi thiết bị hiện đại 

hơn 

2 600 lao động 1.000.000 Phù hợp với công suất mới 

II Công trình xử lý nước thải 

1 HTXLNT 30m3/ng.đ HTXLNT 45m3/ng.đ 
Phù hợp với lưu lượng nước 

thải phát sinh 

III 
Nguồn tiếp nhận 

nước thải 
  

1 

Hệ thống thoát nước 

chung khu vực phía 

Đông cơ sở 

Kênh Văn Xuân  Chuẩn hóa theo thực tế 

IV Công trình xử lý khí thải khu in xoa 

1 Không có Có 01 HT xử lý  Đáp ứng yêu cầu về BVMT 

8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tường thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp lại phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Nhà làm việc + hiệu bộ; Nhà 
trưng bày sản phẩm + bán hành (khu 2): Nước thải bồn cầu, bồn tiểu được xử lý qua 
bể tự; nước tắm giặt, rửa chân, tay.   

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu nhà vệ sinh chung: Nước 
thải bồn cầu, bồn tiểu được xử lý qua bể tự; nước tắm giặt, rửa chân, tay.   

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ xưởng in xoa  
1.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 39,85 m3/ngày đêm (làm tròn 

là 40m3/ngày.đêm) 

1.3. Dòng nước thải 

Số lượng dòng nước thải là 01 dòng (Dòng nước thải sinh hoạt, nước thải sản 

xuất từ cơ sở sau xử lý thoát ra môi trường). 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Chất lượng nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường tương ứng: 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung số 1 (công suất 45m3/ngày.đêm):  
+ Từ khi ký Giấy phép môi trường đến ngày 31/12/2031: nước thải đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiêp - QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; 
Kq = 0,9; Kf =1,2;  cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 
40:2011/BTNMT, 
cột B; Kq = 0,9; 

Kf=1,2 
(Từ ngày ký Giấy 
phép đến hết ngày 

31/12/2031) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ/ tự 
động, liên tục 

1 pH - 5,5-9 

Không thuộc đối 
tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/l 54 
3 COD mg/l 162 
4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 108 
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,54 
6 Amoni (tính theo N) mg/l 10,8 
7 Tổng Ni tơ (tính theo N) mg/l 43,2 
8 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6.48 
9 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 10,8 
10 Tổng Coliforms MPN/100 ml 5.000 
11 Màu Pt/Co 150  
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+ Từ ngày 01/01/2032: nước thải đạt QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B);  cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 
40:2025/BTNMT, 
cột B (Từ ngày ký 
Giấy phép đến hết 
ngày 01/01/2032) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ/ tự 
động, liên tục 

1 pH - 6-9 

Không thuộc đối 
tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/l ≤60 
3 COD mg/l ≤90 
4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤80 
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l ≤0,5 
6 Amoni (tính theo N) mg/l ≤10 
7 Tổng Ni tơ (tính theo N) mg/l ≤40 
8 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l ≤6,0 
9 Dầu mỡ động thực vật mg/l ≤30 
10 Tổng Coliforms MPN/100 ml ≤5.000 
11 Màu Pt/Co ≤100  

 
1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: Nước thải sau xử lý của cơ sở đấu nối với hệ thống thoát nước 

chung khu vực tại điểm đấu nối trên đường giao thông phía Đông cơ sở xả ra Kênh 

Văn Xuân (tại vị trí theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1050 múi chiếu 30: 

X=2218075,586; Y=589071,547).  

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức ra ống PVC D42 và thoát ra hệ 

thống thoát nước chung khu vực tại điểm đấu nối trên đường giao thông phía Đông cơ 

sở xả ra Kênh Văn Xuân 

- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn (sử dụng phao bơm tự động)  

- Hình thức xả: Xả ngầm. 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Văn Xuân (đoạn cách nhà máy khoảng 350 m 

về hướng Đông). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải khu vực in xoa. Lưu 

lượng 48.937m3/h (theo công suất quạt hút)  

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 48.937m3/h. 
2.3. Dòng khí thải 

- 01 dòng khí thải: Tương ứng với ống khí thải của hệ thống xử lý khí thải  

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải. 
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Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường của dòng khí thải phải đảm bảo 

yêu cầu về bảo vệ môi trường cụ thể như sau: 
- Từ thời điểm cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031, khí thải phải 

đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu 

cơ QCVN 20:2009/BTNMT; Kể từ ngày 01/01/2032, khí thải của cơ sở phải đáp ứng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT, cột C 
cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn  

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

Từ ngày 

ký Giấy 

phép đến 

hết ngày 

31/12/2031 

Kể từ ngày 

01/01/2032 
  

1 Toluen mg/Nm3 750 50 

Không thuộc 

đối tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Ethyl axetat mg/Nm3 1400 100 

3 Benzen mg/Nm3 5 5 

4 Xylen mg/Nm3 870 150 

5 
Metylen 

clorua 

mg/Nm3 
1750 150 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải:  
 - Vị trí xả thải trong khuôn viên Nhà máy, thuộc xã Hậu Lộc, tính Thanh Hóa 

- Toạ độ vị trí xả khí thải theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’ múi 
chiếu 30): X= 2121573 (m); Y= 596169 (m); 
2.3. Phương thức xả thải:  

- Xả liên tục (Khi có hoạt động in xoa). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng tại 

nhà để máy phát điện;  

+ Nguồn số 2: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén khí, máy bơm phục 

vụ hoạt động của Trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy;  

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ xưởng sản xuất.  

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ xưởng in xoa.  

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Vị trí phát sinh ồn, rung trong khuôn viên cơ sở thuộc địa phận hành chính xã 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Toạ độ xả khí thải (theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

1050 múi chiếu 30:)  
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+ Nguồn số 01: X=2218256,98 (m); Y=588568,15 (m) 

+ Nguồn số 02: X = 2218284,150 (m), Y = 588782,486 (m) 

+ Nguồn số 03: X = 2218315,25 (m); Y =588571,52 (m). 

+ Nguồn số 04: X = 2218327,18 (m); Y =588562,72 (m). 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Kể từ ngày giấy phép môi trường này có hiệu lực đến ngày 31/12/2026: Tiếng 
ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, như sau: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

TT Thông số 
Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tối đa cho phép, dBA 
Tần suất 

quan 
trắc 

Ghi chú 
Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 Tiếng ồn 70 55 - Khu vực thông 
thường 2 Độ rung 70 60 - 

- Kể từ ngày 01/01/2027, tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường và QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 
QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, như sau: 

+ Tiếng ồn 

Khu vực 
bị ảnh 
hưởng 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới 
hạn tối đa cho phép, dBA 

Tần 
suất 
quan 
trắc 

Ghi chú Ngày (06h00 
đến trước 

18h00) 

Tối (18h00 
đến trước 

22h00) 

Đêm (22h00 
đến trước 

06h00) 

Khu vực E 70 65 60 - 

Các cơ sở sản xuất, 
có sử dụng thiết bị, 
máy móc, công cụ, 

dụng cụ phát ra tiếng 
ồn 

 
+ Độ rung 

Khu vực bị 
ảnh hưởng 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
giới hạn tối đa cho phép, dB Tần suất 

quan trắc 
Ghi chú 

Ngày (06:00 ~ 
trước 22:00) 

Đêm (22:00 ~ 
trước 06:00) 

Khu vực E 75 70 - 

Các cơ sở sản xuất, có 
sử dụng thiết bị, máy 
móc, công cụ, dụng 
cụ phát ra tiếng ồn 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

 Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Chủ cơ sở đã đầu 

tư xây dựng các công trình BVMT theo đúng yêu cầu tại GPMT số 149/GP-UBND 

ngày 12/12/2023, bao gồm: 

 - Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày.đêm 

 - Hệ thống đường ống thu gom nước mưa, nước thải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ 

thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 - Trang bị các thùng thu gom các loại rác thải phát sinh và bố trí khu vực tập kết 

tạm  

 - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom các loại rác thải phát sinh tại cơ 

sở.  

 Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 2021 cơ sở đã thực hiện quan trắc môi 

trường nước thải, không khí theo chương trình quan trắc tại quyết định phê duyệt 

ĐTM của dự án.  

 Năm 2023, thực hiện Luật BVMT 2020, cơ sở đã lập báo cáo đề xuất cấp 

GPMT và được UBND tỉnh cấp GPMT số 149/GP-UBND ngày 12/12/2023.  

 Sau khi được cấp GPMT, cơ sở đã tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý nước thải theo GPMT đã được cấp và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường (nay là Sở NNMT) xác nhận tại văn bản số 1083/STNMT-BVMT ngày 

31/01/2024.  

 (Phiếu kết quả quan trắc môi trường; báo cáo vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải theo GPMT và văn bản xác nhận của Sở TNMT được đính kèm tại phụ 

lục của báo cáo) 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

 2.1. Tổng lưu lượng nước thải  

 - Năm 2022: 3.200 m3 (khoảng 10m3/ngày; do cơ sở mới đi vào hoạt động, số 

lượng công nhân chưa nhiều) 

 - Năm 2023: 4.600 m3 (khoảng 15m3/ngày cơ sở đã hoạt động ổn định và tuyển 

dụng được khoảng 70% số lượng công nhân theo dự kiến) 

 - Năm 2024: 6.300 m3 (khoảng 20m3/ngày; cơ sở đã hoạt động ổn định và tuyển 

dụng được 100% số lượng công nhân 600 người) 

2.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ 

Chủ cơ sở đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ trong năm 2024 và 2025, 

như sau: 
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Thông tin về đơn vị lấy mẫu, phân tích các thông số môi trường:  

- Tên đơn vị quan trắc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi trường Vmec 
- Địa chỉ: 306, đường Bà Triệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Bảng 5. 1. Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải của cơ sở 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

 
Kết quả 

NT 

QCVN40: 
2011/MTNMT 
(Cột B; Kq = 
0,9; Kf=1,2) 

 

Kết quả đợt lấy mẫu năm 2024 

1 pH - 7,43 5,5-9 
2 TSS mg/l 21,8 108 
3 BOD5 (200) mg/l 19,2 54 
4 COD mg/l 52,0 162 
5 Amoni mg/l KPH 10,8 
6 Dầu mỡ động thực vật mg/l KPH - 
7 Coliform MPN/100 ml KPH 5.000 

Kết quả đợt lấy mẫu năm 2025 
5 pH - pH 5,5-9 
7 TSS mg/l 25,8 108 
 BOD5 (200) mg/l 23,4 54 
1 COD mg/l 61,4 162 
2 Amoni mg/l 8,85 10,8 
3 Dầu mỡ động thực vật mg/l <0,9 - 
4 Coliform MPN/100 ml 170 5.000 

Trong đó: 

- NT: Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý (tại bể khử trùng trước khi thải ra môi 

trường) 
- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải  công 

nghiệp (cột B, Kq = 0,9; Kf=1,2) 

Nhận xét: 

- Qua kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ năm 2024, 2025 tại cơ 

sở cho thấy: Nước thải sau xử lý có các thông số ô nhiễm quan trắc đạt QCVN cho 

phép trước khi thải ra môi trường. 

- HTXLNT tập trung của nhà máy hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu xử 

lý nước thải trong quá trình hoạt động. 

 

 

 



59 
 

3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở đối với bụi và khí thải 

Bảng 5. 2. Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường lao động của nhà máy 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
Kết quả QCVN26: 

2016/BYT 
QCVN03: 
2019/BYT 

QCVN24: 
2016/BYT K1 K2 

Kết quả đợt lấy mẫu năm 2024 
1 Nhiệt độ oC 28,2 31,8 18-32   
2 Độ ẩm % 68,1 65,7 40-80   
3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,4 0,2-1,5   
4 Độ ồn dBA 57,1 73,7   85 
5 Bụi lơ lửng µg/m3 0,072 0,124  -  

7 NO2 µg/m3 <0,024 <0,024  10.000  
8 SO2 µg/m3 <0,03 ,0,03  40.000  
6 CO µg/m3 <7,5 <7,5  10.000  
1 NH3 µg/m3 KHP KPH 18-32 25  
2 H2S µg/m3 KPH KPH 40-80 15  

Kết quả đợt lấy mẫu năm 2025 
3 Nhiệt độ oC 26,8 29,8 0,2-1,5   
4 Độ ẩm % 68,7 69,7   85 
5 Tốc độ gió m/s 0,4 0,5    

6 Độ ồn dBA 52,5 72,7    

7 Bụi lơ lửng µg/m3 87,6 124,0  -  
8 NO2 µg/m3 <24 <24  10.000  
1 SO2 µg/m3 <30 <30 18-32 40.000  
2 CO µg/m3 <7500 <7500 40-80 10.000  
3 NH3 µg/m3 KPH KPH 0,2-1,5 25  
4 H2S µg/m3 KPH KPH  15 85 

Trong đó 

+ K1: Không khí khu vực văn phòng điều hành 

+ K2: Không khí khu vực trung tâm xưởng  

+ QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường không khí định kỳ năm 2024, 

2025 tại Nhà máy cho thấy: môi trường không khí lao động tại các nguồn thải khu 

vực sản xuất đều nằm trong QCVN cho phép. Nhà máy đã thực hiện các biện pháp 

quản lý tốt để đảm bảo môi trường không khí đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 
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4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Bảng 5.3: Tổng hợp, thống kê khối lượng từng loại chất thải phát sinh, tự xử lý, 

chuyển giao của từng năm. 

STT Nhóm chất thải Khối lượng 

(tấn/năm) 

Phương án xử lý 

I Năm 2024   

 

 

Hợp đồng với đon vị có 

chức năng vận chuyển đi 

xử lý theo quy định 

1 Chất thải sinh hoạt 120 

2 Chất thải nguy hại 3 

3 
Chất thải công nghiệp 

thông thường 
85 

II Năm 2025  

1 Chất thải sinh hoạt 115 

2 Chất thải nguy hại 3,5 

3 
Chất thải công nghiệp 

thông thường 
98 

 

    5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ  sở  

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo cấp lại GPMT không có cơ 
quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, Điều 1 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, cơ sở thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý nước thải. 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, Căn cứ Khoản 5 điều 

21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT được sửa đổi tại khoản 7, Điều 

1, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, chủ cơ sở đề xuất kế hoạch vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn 

cơ sở đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1.Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng  6.1: Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải 

Công trình Quy mô Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Trạm xử lý nước thải  Công suất 

45m3/ngày.đêm 

Kể từ khi hoàn thành 

và đưa hệ thống vào 

sử dụng 

6 tháng sau khi bắt 

đầu vận hành thử 

nghiệm Hệ thống xử lý khí 

thải in xoa 

- 

Công suất dự kiến đạt được của cơ sở tại thời điểm kết thúc VHTN 100% 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Tiến hành vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

45m3/ngày.đêm. Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm, tiến hành quan trắc 
nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định. Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu trong giai 

đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải như sau: 

a. Nội dung quan trắc 

* Đối với nước thải: 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Kỹ thuật lấy mẫu: Theo TCVN 5999:1995. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5; COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Sunfua 

(tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng Nitơ (T-N); Tổng 
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Phốt pho (T-P); Tổng Coliform; Màu 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B, Kq=0,9; Kf=1,2). 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 3 

ngày liên tiếp. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn vận hành ổn định 

của hệ thống XLNT công suất 45m3/ngày.đêm 

Cơ sở lập sổ ghi chép nhận ký vận hành của HTXLNT tập trung 

* Đối với khí thải  

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Thông số quan trắc: Toluen; Ethyl axetat; Benzen; Xylen; Metylen clorua 

           - Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: phải đáp ứng QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

 - Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

 - Số lượng mẫu: 03 mẫu tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý mùi, khí thải của 

hệ thống xử lý.  

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn vận hành ổn định 

của hệ thống XL khí thải  

b. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường 

- Chủ cơ sở: Hợp tác xã thủ công nghiệp Phú Thắng 

 + Địa chỉ văn phòng: xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Ngọc Cường - Chức 

vụ: Giám đốc; Quốc tịch: Việt Nam 

 - Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, mã số doanh nghiệp 2801371176. Đăng 

ký lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 08 tháng 7 

năm 2021;  

-  Đơn vị phân tích các chỉ tiêu môi trường: Trung tâm Quan trắc môi trường, địa 

chất 

+ Địa chỉ văn phòng: 14 Hạc Thành, p Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở đầu tư: Ông Trần Thanh Hùng 

+ Chức vụ: Giám đốc 

Và một số đơn vị khác có đủ năng lực, điều kiện về quan trắc, phân tích môi 

trường đúng theo quy định. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kì) theo quy định 

của pháp luật 

Đối chiếu theo Điều 97, 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì cơ sở 
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không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ, quan trắc nước thải tự động, 

liên tục.  
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Hợp tác xã thủ công nghiệp Phú Thắng cam kết tính chính xác, trung thực của 

hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường. 

- Cam kết vận hành đúng quy trình các công trình bảo vệ môi trường trong suốt 

quá trình cơ sở hoạt động.  

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể:  

+ Đối với nước thải: Từ khi được cấp giấy phép đến ngày 31/12/2031, xử lý các 

thông số ô nhiễm trong nước thải xả ra môi trường của hệ thống xử lý nước thải công 

suất 45m3/ngày.đêm đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT cột B (Kq=0,9; Kf = 1,2) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Kể từ ngày 01/01/2032 Công ty sẽ 

cải tạo hệ thống xử lý nước thải công suất 45m3/ngày.đêm để đảm bảo nước thải xử lý 

đạt QCVN 40:2025/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

+ Đối với khí thải: Từ thời điểm cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 

31/12/2031, khí thải phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT; Kể từ ngày 01/01/2032, 

khí thải của cơ sở phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột C cụ thể như sau: 

+ Đối với tiếng ồn, độ rung: Kể từ ngày cấp lại giấy phép môi trường đến ngày 

31/12/2026: Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; Kể từ ngày 01/01/2027, 

tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  

4. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ sở, hồ sơ về PCCC, máy 

phát điện. 

5. Các bản vẽ hoàn công liên quan đến cơ sở; các hợp đồng thu gom vận chuyển 

chất thải và các tài liệu liên quan đến nhà máy. 

6. Giấy phép môi trường số 149/GPMT-UBND ngày 12/12/2023 của UBND 

huyện Hậu Lộc. 

7. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại nhà máy. 

8. Bản thiết kế của công trình BVMT bổ sung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi m6i gicricIAi

lao

d$ng cta cfc tnlng

vi$c lim

UBND r{rrYEN saU rgc
rn0 rAI -KE

nda xANqlcrniNcn[t.vr$rNAM
H4nh

t

7810



Cung lao dQng tpm th&i 7820

"*19,.t
I ,l

e

o{&-w



rt

'l

rl
t:tli.,,nt

)ti

:'i '

;r"
:i,

. i:l

't

I

,!
3'I,

::

:

T

$
*_

;
I
t

i

t

't

l
I
i

i
i

'l

:

1

1,

,1

t
i

i

t

!

:,

1

:

:,:,



'a:

.:

ch D.p3
(:
(tr,!a

nh
3
&
3
qt
!r^
E

.3
F.
ET
!1.

!)r
a'p
a
3
&"
4,ce3{o

Bgqor.o<
3$,(El*
;1 Q
(lr at5:rIEI IT
-'o|fraO' ii"=- x

,ff.

F
5"
o.(}
o:l

F,,

GT

.5'
C.
o
cb

'1-

ao
Ot
Ar'

!I

P

tst
rftl:-
r+

l$J a

fi

xtt

rI

'l:i',

1r

:,

6i3.
=!,
:J(EI

)g)t

3

rd

I
t{
t;1

Fa

:,
Ia
*

z.
'Or .

Ql
5(l,.:.
CE,
J'9,

_q([
()r,

.-fi*,

(l.
th
o{
E,
$r- '

'!1,

{'

..,t"'x

; '"; e"^- ; ; ?n



) 1: r{a';
'".11-j,' r.

i.

\\t{

1

i

I

i,

I

I
!

: .:.1./-,



tveaxNn4rrnfur
+Hrrv.$N Eau LQc

cqNc-sfraxfi' nQi
SQc liP 'Ttr

CSTI HGEIA IruST NJ}I
do - E4nh Phric

s6r# /cis{-uBND ffqw L\c, ngaY 29 thang fi ndnt' 2019

crAyxAcNH$N
ninc:cf I{EEoScE nAoWm0r rRUM{G

tr Bnx I'isAH DiN strv$N g.Au toc xlc $E+N

Hep
KY*F
tIe mo

cta
c0r,

6a.

Noinh$n:
-Nhutrtn;
- Luu VT,INMTI

dg {n "Cc sp

riguli kluY0t
cAp cho HqrP

k6 hoach b6o v9 m6i

tht c6ng mf ngh$ cho

Thi TtEo Hau L-6c t+i

DAN

i Hgp tic xE Thrl c6ag ngfui$p 3hr1 the"g c6 tr{ch nbiem thgc hi$n *6c r0i

4.Hqp tac xE Thir c0ng ?hti ThEng Phei bia c6o viri UBI'D huy$n
II10l.n4-- Y 4^ l-1^: .*A

.fI?tl J-v9 .luir ut"
vla ban cia IJBND iruYQn

truhlg vLchi dugc &$c hi0nkhi oo su ch6p nhan

II8uL0o.

dung sair: ;

1. lu ?hiu3ach rhiHn $u0c phap ry ':. F0lg 
t"t ?tu t1$: 

ph'p b6o v$

m6i ftr:mg Ae nl*ln*ed;td noeeU do v€ m6i t*img S[ ,Se&e 1*'

2, T6 c-bric thgc hi$a c6c biQn ph6p beq v! m6i t'ubne theo k6 hoech b1o v$

m6i tn:rcg & 6dng kf vn c*c tacbniiql t*a, tt* quy 6i# t+i DiAu 3 3 Lu?t Bie

v$ n$i tuime *A* eOf +-

3. Beo k6 hopch b6o v$ m0i kuhg.dfqt qqs-ry'1 stq 16'*+* n&v li
c6a or? d5 c6c co quan qua.-l li qhaoii}|i$d; Gfrai tn'@ 

"e* 
sit' ki$m tra'

thaxh ka vigc a,rl l"gJbao ,e mai mcnng e.one.$re trtah ti6a klai thuc hi€'n dg

I

hlng thir c6ng

theo GiAY xic
Theoe,iAihgc

dpy nghO vi t0 chtc san xuAt

tp! 1ao 6Qag n6ng th6a" kBm

ta. xA TUu cOng nghisJid
OA t-icm ta, glem se"q

K6 hogch b6o v$:ndi
m! neb* cho c0i,

nhQn &rrg k, niy dugc

hiin vi dufc h:u tai cs

trume
t'0 n0

t
cua

BAH

{l

F
,

Su.r'inYin [-ti

d





G,f itu'
-4.ff

I
I sAw sAo

,. =:

,l

titi
\1

,,

#rx
{#, l" $

..t

'..':.'t,

I



I
/

bu

ng

(t
b

on
Vi

Xn 96
{r6 I

fit2l.t

::rl;;,ii;il

tl

#"vA

cOtr

t4l

h
.e: i:-'

v

k

l6

h n
gr

5 0

d

It

0

*

0x8

I
I
t

1

I



(r00

,i:,.' rir.

r, Tud
":'t 

,

ng trlt0

I
t ung

ep.

l.:.:::

."t I

,1

b0

19
, .)r, ..

'' i;'

and t6 xu

I

I':':

a ve
I

u h

. 'il" .

':-

r..,:-"i-

.a,.-ttI a

" )-:.:.

c6ng'

", - :.' ;.



j{

I

ri
-./t

cl

$.4

I ..:..:.'"i .i i -,
t-1i-1. :

/

!

I
i.

I

: :. t )..l
;_.; ..ia t;.,

/

,$



ol
I

H

/

.,.-i.'

l

J

l

t.



4,i1

'1".,

't'

')r):

;.:

.4,

;: :'.',:

thdn duygt

ii



,)

QUY

vn

bAo ddm cdc yeu

MVC

chsy
antfnhThanh Hda)

v

Ghi chti
Nqi auug

I

,

lim vi$c:
diQn tich

bAn hdng

VA

I

1

-Nhirxuong: I 38 13

s6 t:2- Nhi tnmg bly sdn
- Nhd tnmg bAy san s6 z:2bdn hing
- Nhi higu 2 tAng, diQn tich
- Nhit 6n: 2

QUY M0 Dr/ AxlcOmc

TAI vIBAN,

tich 20m2- Nhe r0

DANH

rrSN

20m2

00m2

- Nhd b6o vQ:

- Nhd dd xe: I

ting, diQn tich 528m2

tAng, di€n tich240m'
130m2

II

KT:01 KT:05
I Hangw1c: Nhdl;,r,rhtg

Ban vE ki6n truc

KC:04 ddn KC:06Ban vd kdt cdu

) I{ang ntqtc: Nhd trmg bdy sdn
,: lt

pham, oon nanS so I

KT-1 d6n KT-9Ban v0 kiiin t'ric

KC-02 d6n KC-07Ban vE ket cAu

,
J

KT:01 d6n KT:10

sAZs8n bdnI'lhd tnmg bdv phdm,muc:Hgng

Bdn ve ki6n truc

KC-O5 d6n KC-09Ban vd k6t cAu

Nhd hi€u Lt0 ldm vt9cva4

KT-01 dtin KT-09Bdn vE ki6n mc
KC-04 d6n KC-08Ban vE k6t cdu

(
Hangmqc: hhd, dn

KT-01, KT-08 diln KT-10Ban vE kiiSn truc

KC.Ol0auBan

6 Hqng mttrc: Nhd dd xe

NX-01, NX-02, NX-04Ban vE ki€n rric, kOt cdu

7 f{qng mlrc: NhA b hoi

KT-01 d6n KT-03, KC-02Bdn v0 ki6n truc, kdt cAu

B ilang myc: Nhi b6o vC

! KT-01 d6nKT-07Ban vEki6n truc

KC.O2, KC.O3-, x- I
IJan ve KeI cau

PCCC-1 ddn PCCC.43Ban vd I'CCC9

vi chira ch6y, khOng c6 gii tri STI

nay xdc
quy ho4ch, xfiy dpng./

chdy

CHTTA
kd vi phdns

so sdt PCCCvd CNCH-

TT

tlch

diQn

tichdiQn

Hqng mqtc:

y: Thdng tin t4i



ceNG uoa xA ngl cHU xcuia. vrET NAM
DQc lap - TU do - H4nh phric

BIEN NAX NGHIEM THU KET QUA VAN HANH THTI NGHIEM

HE THONG Xu t V XrIoC THAI TAP TRUNG

C[n cri Hqp d6ng t intr t6 sO OglUOfT-z}2IlMT ngdy 101912021 gita Hqp t5c

xd thri cdng nghiQp Phri Th6ng vdi C6ng ty TNHH xdy d1rng, mdi trulng vd du lich

HAi Phong v0 viec "Thi6t k6,.gi6m s6t, cung cdp,lFry dAt thi6t bi, khdi dQng v4n henh,
. ,l ' t rYr r t '

chuyOn giao c6ng ngh€ hQ th6ng xri l1i nu6c Nhd m6y s6n xudt dC gidy c6ng su6t du6i

01 trieu d6i/ndm" voi 02 h4ng mpc: xir ly nu6c thii c6ng nghiQp (c6ng su6t 10

m3lnghy.d6m) vd xri ly nudc th6i tap trung (c6ng su6t 30 m3/ngdy.d6m).

H6m nay, ngiy 20 thing 4 ndm 2022, tai Vdn phdng Hqp t6c xd thri c6ng

nghiQp Phri Thang (Khu trung tfim - Khu I ct, Thi tr6n HAu LQc, HuyQn Hpu LQc,

Tinh Thanh H6a), 02 b6n th6ng nnat ttit quA thlrc hiQn nhu sau:

1. Thhnh phAn cfc b6n

nnN A: HQp rAc xA ruu coxc NGHIpP PHU THANG
6ng Nguy6n Ngqc Culng' Chfc vp: Chtr tich HDQT ki6m Gi6m ddc

Ong: . Chric v.u: ..

r0N n: CONG Tl, TNHH xAv D(NG lr0I TRUOI{G vA DU LICH nar plrONC

Ong TrAn Thanh HAi Chric vu: GiSm d6c

Ong Ng6 S! Hgc Chric v.u: CB k! thupt

2. NQi dung c6ng viQc

- Vfln hdnh thri c6ng trinh xri ly nu6c th6i ctra Nhd m6y s6n xu6t d6 gidy c6ng

su6t dudi 01 triQu d6i/ndrn" voi 02 h4ng mgc: xir ly nudc thii c6ng nghiqp (c6ng su6t

10 m3/nghy.d€m) vh xri ly nu6c th6i tflp trung (c6ng su6t 30 m3/ngdy.d6m) trong di€u

kiQn Nhd m5y ho4t dQng vd ph6t sinh nu6c th6i. i

- Thdi gian vfln henh thir 6n dinh h9 thdng,it ntr6t tS ngey.

3. VG ctr6t luqng, ti6n tIQ c6ng viQc:

- Ch6t lugng c6ng trinh: D6m b6o ho4t dQng 6n dinh, nudi thii sau hQ th6ng xir

ly dqt quy chuAn QCVN I4:2008|BTNMT va QC\rN 40:2011/BTNMT (C6 phitiu kCt

qu6 phdn tich m6u nu6c sau xt ljr kdm theo).

-.A x-'Ti€n d0 cdng viQc: E4t y€u ctiu.
q.K6tlufn chung:

- Cbcb6n nh6t trf v6i ktit quA vQn hdnh thri nghiQm cria he th6ng xri ly nudc thii
t4p trung. :

- Bi6n bin ld cdn cri AA OZ b6n ti6n henh nghiQm thu, bhn giao c6ng trinh.

- Bi6n b6n dugc 10p thinh 02bhn c6 giirtri nhu nhau, m6i b6n git 01 btm.l.

gEN T BEN B

uQroduc aulNTRI
Ddc

o6c
ClAM

tH0 cono

h

W 6,nW f/*-1 ffi,



















































Công ty TNHH công nghệ Chí Vĩ Việt Nam

bản vẽ

mã số

Ngày 

Phê duyệtKhách hàng  duyệt

Bản vẽ lưu trình công nghệ hệ thống hút mùi in xoa xưởng Hậu Lộc

20240826

240826-001

TO:  Chi nhánh công ty TNHH Long Hành

FROM: Công ty TNHH công nghệ Chí Vĩ Việt Nam

mái che mưa

ống xả khí

máy chủ quạt hút

motor

Chuyền E
thùng thu gom khí thải

lỗ hút khí thải

ống mềm dẫn khí thải

Đường ống chính khí thải chuyền E

Chuyền C
thùng thu gom khí thải

lỗ hút khí thảiống mềm dẫn khí thảiĐường ống chính khí thải chuyền C

Chuyền  A
thùng thu gom khí thải

lỗ hút khí thảiống mềm dẫn khí thảiĐường ống chính khí thải chuyền A

đường ống chính xả thải

Chuyền B
thùng thu gom khí thải

lỗ hút khí thảiống mềm dẫn khí thảiĐường ống chính khí thải chuyền B

Chuyền D
thùng thu gom khí thải

lỗ hút khí thảiống mềm dẫn khí thảiĐường ống chính khí thải chuyền D

hộp hút than hoạt tính



G ITOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phtic

il&rHit*+y*frtr
,HT.HH.#iE

HqP DONG KINH TE

,r;feE
(V/v: thu gom, v$n chuy6n vir xfr f chft thii nguy h4i, ch6t thii c6ng nghiQp

thdng thudng, cnft tnai sinh ho4t vir thu mua pn6 tiQu)

,EiF&HffiEE,T}IEtr=EIE. ETi]EITLffiIE. $;EffiTEE{I*EFI

Sti ffi E: 807 t20240L02 MD t AS-CNLHTH

- Cdf, c* B(.) ludt ddn srt sii gt/2015/QH13 cr)a Quiic h|i nu6'c CHXHCN Vi€t Nam

cd hi€u lwc thi hdnh tcA t* nedy 1/I/2017;

trEtEwiffirt*Ey*filH4* 207 7 + 1 tr 7 Effi s7/207 s/dq| 3 Etr#
ta

/4t

- Cdn cri Luqt Doonh nghiQp sA SOtZOZOtgUt4 ban hdnh ngdy 17/6/2020,cila Qutic

fFffiMHit**yF,rsHH* 2020 + 6 tr 7 7 Effi 5 s/2020/QH / 4 EGlt
E; - Cdn ctb Luqt Bdo v€ M6i tradng tii ZZ/ZOZI/QH|4 ban hdnh ngdy I7/11/2020

cita Qutic h\t nadc CHXHCN Vi€t Nomvd cdc vdn bdn ha6'ng ddn thi hdnh;

_ f?tHtuffiti*iy*fUtr@* 2020 q 77 ,E 77 8rtFffifr?ffi

7 2/2 0 2 0/Q H / a E{'ffiIFIP;*R H*ffilHE*/4,
- Cdn c* I'{ghi dinh sd 0B/2022/ND-CP ngdy 10/A1/2022 cfia Chinh phil quy dinh

chi ti* mlt sii diiu cila Lnfu Bdo vQ ntdi trad'ng;

fflffiwr,f 2022 + 7 ,E 70 Effi 0S/2022/ND-CP E;*+, i#rfrirtflE @r'rH

IRIFE) fr9-e#..?7;
- Cdn c* Tfu6ng tu s6 02/2022/TT-BTNMT ngdy t0 thdng 0l ndm 2022 cfia Bp Tdi

nguyAn vd M6i tradng vi luqt bdo v€ m6i tradng;

- fElE H f,*fr,/rurffiffi 2 0 2 ?+ 7 tr 7 0 E x7{'HlffitP;*fr9ffi 0 2/2 0 2 2/rr -

BTNMT Eifl*il,.
- Cdn c{r Giriy phep m6i trad'ng sij l,tg/CpUf-ATNMT cic B0 Tdt NguyAn vit Mdi

tradng ciip cho C6ng ty ci| phdn c6ng nghQ m6i tradng An Sinh ngdy t 3 thdng I I ndm

2023; 
r:l

U9

KHAC\ IIANG LIIU

:(

q'



t'ElEE#fr,;FF0r,Tra*E[f 2023 + 77 ,E 73 Efigfrrfra*Izfrfl/r'^ei]F

fr fr 9H 44 9/G P t'l T - B T N Al T Ef,FtE*iF EfiE ;
- Can cr nhu cdu xit t!' chdt thai vd kha ndng hai bAn.

Hdm nay, ngdy 02 thdng 1 nim 2024 tqi C6ng ty c6 phAn c6ng nghQ m6i trulng

An Sinh, chring tdi'g6m c6:

+E, 2024 + 1 tr 2 fllrt?<*trffiT2,ffia6}/AAl,klilE',9 :

gTN A: CHI NHANH CONC TY TNHH LONG HANH THITN HA

Ffi : E{iXTE{IHFEAA-r}AA
Dia chi: Khu trung tAm ( Khu I cfl), thi trAn HQu LQc, huyQnHflu LQc, tinh Thanh H6a,

Vi0t Nam

ttftrl : Mffi,H,fte-,Ei*8tr,i*+H+,1'x ( lEffi-x)
Ma s6 thu6 fHE: 1001099064-001 ' 

.,

Dien thoai EiE: 0818096218

Dai diQn'ftt: 6n-e Luo Jian Long Fl]fEjfrf,j*.

Chric vp: Ph6 Gi6m ddcE#i*: ETJ1#IE

stN e: cONG Ty Co PHAN cONc NGHE nnOI TRIIONG AN SINH-

Zfi: EfEtfirHIEHg{r}aA
Eia chi: Th6n Phong Lam, x5 Hoang DiQu, huyQn Gia LQc, tinh Hai Duong.

t&ttl : iEFE€{+i*EHf}ttilEtS+i

Ma sO ttru6 fHE: 0800754983 I

EiQnthopiflifi: 02203717s55 Fax{€H:0220371755s

Tdi khoan sO [KE: 0341006990138 t4i Ngdn hdng thuong mai c6 phAn Ngopi thuong

ViQt Nam - Chi nh6nh Hf,i Duong.

Dpi diQn tt*' Ong Nguy6n Trsng Quang ffi{+rt

Chric vu : Gi6m. dOc W*:t-#
Sau khi bdn bqc thod thuAn hai bAn cilng nhiit tri lqt ket Hqp ding ktnh tA vdi

nh{ing diiu khodn sou: '
lfiitxnfr Etrl/tHl4,a*6#lfi;trft |ilfr 6!trT'
DrEu r. NQr DUNG 96NC VIEC

ffi-#: I{EHE
- BCn A d6ngy giao, BCn B ttOng y nhfln vfln chuy6n vi xri ly todn bo chAt tfrai

q_:r v 
, _-1

ph6t sinh trong qu6 trinh sin xuAt ctia b6n A iti5n dia <1i6m xr? ly tai nhd m6y xir ly chdt

2lg

q0

.H
:Nt

n
TI

'lt

\
'/,

I

)
4\



thii cria COng ty cO phen c6ng ngh$ m6i trudrng An Sinh, xd Hoang DiQu, huyQn Gia

LOc, titrh Hii Duong

E+EftFigE+FEFfi fifu&-, FEEHt, ZfiAffiIflftiEf[ttlE/ F

Fil!.HFJt4tXATlzW{ttAAffi EFEe'{*?*EHp}?'trEffr ti
DIEU II. DIA DIEM, THOI GIAN GIAO NHAN, SO LIIqNG VA PHIIONG

TIEN VAN CHUYEN

#=*: tUilt, CEEili'f,, ffiEf[ffiEfitt
- Dqc tinh ch1t thrti: Chhtthii nguy hpi, ch6t thii c6ng nghiQp th6ng thudng, cnattnai

sinh hoat thdng thudng vd thu mua ph6 Hqu.

til&ffi'l+, 7*fifutx... EtrIlLfil&f[ &XE#+
- Dia itiom giao nhQn chfu thffi: Tai kho luu giir ctrat thai cria ben A.

fil&tltHrUH: trTfrfvIeE
- Dia iIiAry fua gifr vd xrb $,:Tai nhd m6y xrl ly ch6t thii cria C6ng ty c6,phAn c6ng nghQ

m6i trulng An sinh, xfl Hodng DiQu,.huyQn Gia LQc, tinh H6i Duong;

firr&r&Ef [lLIEt&H:Ef Etfi tHIEHt{r}AA-;EFE€'{+i*EH!}?tilFtStS

- Sd lwgng.. C6n cri vdro lugng ch6t th6i ph6t sinh cria chri ngu6n thii nhung ph6i t16m

b6o thupn tiQn cho viQc bdc xtip vd vQn chuyCn cria bOn B'

*iIE : tR+E*Fm E*frIe#lEi,'fE'{*itrhzfrfil*#filrrnfiE Imia'

- phwong tiQn vQn chaydn: B6n B chiu tr6ch nhi$m bO tri phucrng tien v6h chuy6n

chuy6n dung, sip r.iSp ngudi cho hdng l6n xe.

i5+fififi : FEftFrr'HB€ffii5+frEfi , EHF *6;H#fpfrr,.'
- ThN gian thryc hiQn: Trong vdng 48 gid sau khi nh6n dugc y6u cau bing Fax, diQn

tho4i, hoflc email cria bdn A, b0n B sC bO tri nhdn lpc vd phuong tiQn vfln chuy6n chuyCn
i

dung.

fftf?HflEl : E 48dreS&EUFE{€H. tsiE. Hfffitrt[, Zfr)frtifiH|Lt:e€

ffiiE+fiEtr
DITU UI. EON GIA VA HiNH THTTC THANH TOAN

,!

#=*: +{r}E{tilfifi
3.1/ Don gi6 xfr lf:
3.u l[IE+fr] .

3.L.L/ChAt thf,i nguy hai: EEffi}E
n Chdt rhrti nguy ttgi khdc: Don gid thu gom, vfin chuyhn vd xfr t!' chfrt thdi td:

Hlfr fo #turfr : WHffiEE IhIEH l/lflt T :

'.)

t

319



DON
GIA

+{f}

GHI CHU

ff+
DVT

+{n

MA
CTNH

ffifi5

STT

llp
E

DANH MUC CHAT THAI
f,vWfH

Mi0n phi

tu#I 008 02 011 HQp msc in th6i Effifi
Mi6n phi

tu#0116 01 062
B6ng tldn huj'nh quang thbiffifrfr,

$
MiSn phi

tu#1 019 06 01a
J Pin, 8c quy chi thai EE;U

Mi6n phi

tu*0t5 01 07 IDdu t6ng hcr,p th6i EtH4

0
Mi6n phi

tu#118 01 035

thdnh phAn nguy h4i( thtng, can

dpng dAu nh6t h6a ch6t. ..)'$tr=

FIrr\fi!6EEE#+ffi ( #tHfi [{t+ ffi
+tffi)

Bao bi cring th6i nhlra chria

MiSn phi

tu#0118 01 02
Atu=ffiAfi!68etr,fffi (HHfr

{r+ffi+tffi)

6

Mi6n phi

tu*I 018 01 017

chria thdnh ph6n

can dung dAu nhott

effi=ifr/;HlE# (#;Hfr{t+
ffi#tffi)

y h?i(
ch6t.

thai
thing,ngu

h6a )

Bao bi

0
Mi6n phi

tu*13 01 01 18
B6ng bdng y tC

E:trfvt&

2.8001
'180201Gi6 lau, gdngtay cdcloqi dinh ddu

rno #fiiHffiffif[+e9

2.80016 01 09 110
Dung cp qu6t keo h6ng EUEizJ<I
E

.E.

1 2.80008 03 0l11 Keo th6i EtzJ<

t,
3l

)t

o
,s

)\
N

'j

I
+
n

l

)l

- Don gi5 trOn chua bao

D)L+Lftf<atfr,
GTGT.

* Btn thii nguy h4i: bo'n gid thu gom, vQn chuy\nvd xu ly chiit thdi ld

affifrlF.BiE rl[H. ]&E&flIEri&E'fl]ilr :

|,.

419



GHI CHU

Ett
DVT

+{t
EON
GIA

+{r}

MA
CTNH

ffiffi

STT

I4
EI

D.A.\H }IL. C CHAT THAI
ilutE€tr

I 3.50008 02 021

Bun muc thdi c6 chria c6c thdnh
phAn nguy h4i

Efu=E;AE!Effitr

3.500t2 06 05 12

Btn tir c6ng trinh xri ly nu6'c
th6i tap trung

)=zJcftIEItrEE!EE)E
Glti cltri: Don gid trAn td

chuy€n. NAu khiSt luqng <4.000kg/0

7.000.000 d6ng/01 ldn vqn chuy€n.

1 tdn vqn chuyAn thi tinh thAm cadc vqn chuy€n ld

frif ' Lltpl/Dbf_al1 ffis*E > 4 00 0 A'E/ 7 Xfrgl/|ffi .

)*E{fr, lg#frtl.tltw 200q000 Mffitr/1 ,frE{frfrilEfr
- Don gi5 tr€n chua bao g6m thu6 GTGT.

L)trH,{/}t€ilE
3.l.2lCniit thfii c6ng nghiQp th6ng thudng: Dcrn gi6 thu gom, vfln chuytin vd xri llf

ch6t thai la:

EiErlLfif& : fil&r&Flffii5E![rE

- Dcrn gi|tran chua bao g6m thui5 cTGT.L)lt+'{/}tAfH
3.l.3lCtriit thii sinh ho4t: Don gi6 thu goryr, v4n chuytin vd xri ly chdtth6i ld:

f;iElnj& : rtl&r.|tHlflftrg&.fLIE

- Eon gi6 tren chua bao g6m thu6 cTGT.L)tt+{/}*AfH

3.t.4tThu mua pn6ueu E#+|llE
s19

bdn giao thdi laqng >4.000 kg/01 vqn

!ilR6H<4,000k9/7

,

t'

:
s

q

I
{r
{l

N

STT

t#E
DANH MUC CHAT THAI

rireea
DVT

+{il
DCN GIA

+{r}

GHI CHU

ffit

1

Ee giAy

HIE
I 2.000

2

Chat thei c6ng nghiQp th6ng thudng

EtrrlLtii&
1 2.000

STT

,BE

DANH MUC CHAT THAI

rtr&f;El
EVT

+{t

DON
GIA

+{r}

GHI CHU

fft

1

@
4tif;tiuf& .

I 2.000

l

I

I

t
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Don gi6 ( VND)

+{r}
DVT

+{fi
liQu

E#+f;E
Danh mr,tcSTT

EE
3.000I(g

1

500Kg
Pallet g6 , g5 vun **6*t2

8.000Kg
Nilong trhng AAtrfi (#7)aJ

4.000Kg
sat prrc uQu Et*4

4.000Kg
Nhsa ptro tiqu EggX+5

- Dcm gi6 tren chua bao

t)t-LF,{/}t€fE

th GTGT

3.2/ Hinh thr?c thanh to6n

{ifffiEEt
- Hai b6n sC l4p bi6n bin giao nh6n, l{p chring tir xri ly chhtthii,vd t6ng hqp

th6i tuqng chAt thii giao nhfln cria fyng chuyiln. Bi6n bin t6ng hqrp kh6i luqng giao

nh6n, bi6n b6n q,rycitoao giatrithuc hiQn ph6i do clai diQn c6 tharn quy€nh-i, d6ng

d6u m6i c6 gi6 tri.

- xnE{fiIlri5 Eits5* .'E6t}nr&ft IEE'l+}f , L Btr)itr ix E! fnr& E. ril

H*ttanleiyiEtf [f *fift EEffi 'fl]'f HHleiyits*U,frfrffiiryi,\tffiAf ffi

- fC tt ngdy hqp ddng dugc ky kt5t, BCn A nh6n dugc ho6 don GTGT b6n A c6

tr6ch nhiQm thanh Lan AAy dri kinh phi vfln chuy6n, xir 1y cho b6n B trong vdng 20 ngdy'

sau 20 ngdy md b6n A chua thanh to6n dugc cho b6n B thi b6n A phf,i c6 c6ng v6n gi6i

trinh v6i b€n B vA viQc chflm thanh to6n'

r eEtr;*^fl, FE&EUrB,{HfHtstztrE 20 xzrlrtrfr{trfiZ,fiw.

6,{'J#.XIffii5, lLrEfir&#m. 20 xztrt',{'J#xEffi +88rth2frfi4il+mHE'{'J
il1
f.A"

- B6n A thanh todn cho b6n B bAng hinli thr?c chuyEn khoin vdo tdi kho6n sau:

- trtfitl+g#'XE=tg ltzfi , fflf:;KEffi T :

T6n tdi 1*ro6n: C6ng ty .0 phan c6ng nghQ m6i trudng An sinh;

fiK-+Af,T' : **tfiffiT:fllHr}aH
SO tai khoan [KE: 0341006990138 tpi NgAn hdng thuong m.i c0 phdn Ngopi

thucrng ViQt Nam - Chi nhanh Hii Duong'

Drt0trrv. rnAcn Nirrpnn c0a HAI BtN

ffEI#. UEE,tr,E 
/:

6lg
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.lt
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Bia carton ,frF1rfrP.
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4.ltTr$ch nhiQm cfra bGn a: lFfi'ERE

- Trudc m6i eqt bin giao chattnainguy hpi, b6n A phii b6o tru6c 48 gid cho b0n

g de b6n B bO tri nhdn lgc vd phuong tiQn vQn chuy6n.

- tr)F,fuWfri&ffileffi , ryfr il,fiiilffi +a d rE$ffifll Zfi , UlFZfr ,l F

Af.frililtr[TiEEfr"
- Tao dieu kiQn thuQn lgi cho nhdn lgc vd phuong tiQn cria b6n B vdo di6m tflp

t6t cfr5t thai de thuc hiqn bdc xi5p chfuthailCn phucrng tiQn vfln chuy6n.

- hZfr Lfr , ++ffi {frI H E{EEUru&llft FH L)t{Erfi{T}tsfi l&#EU +t, #
LLL

:F?AEO

- DAm b6o thdnh phan chdtthhikhdng dugc trQn l6n vli cdc chattUaikhdc.

-fift {Rf:zl&FW}T-5H{Ufi r&;86.
- Crl crin bO, nhan vi6n hudng d6n vd xdc nhfln kh6i luqng chfit ltaivfln chuy6n,

xir ly dC ldm co sd nghipm thu kh6i.lugng va thanh toan.

-EHF EIA+X6fri,lrnr&rE+fi ilILIE#{E,lEtWWiE*f rlrJ*XH!{&}E

Eitr
- Thanh to6n dAy ehi kinh phf cho bOn B theo dring nQi dung cua cdc$i6u khoin

d5 th6a thu4n trong hqp d6ng.

- }* Ff; E E LTJftffJFft *+,NAZEEEF,fT#f, "

4.2lTrhch nhiQm cira b6n g:2fi*l,fr
- g6 tri nhdn lgc vd phuong tiQn vfln chuy6n khi c6 sg yOu cilr bdn giao ch6t thfri

vd thdng b6o cho b6n A thdi gian d6n nhfln cfr6t tnai.

- gffig&rE&jtrnil, 
=HF 

rffi)Hf[tiEE=t, #iEf;[FEtlftIEfrzl&E

{fifilE$inl. .

- Thyc hiQn nghi0nrtric c6c nQi quy, quy tlinh khi ra vdo co quan, nQi quy PCCC,

an todn vQ sinh m6i trudng khi ldm vi$c tai dia bdn b6n A.

. EtriqEI}\4TE H IITIE+Tfl,Hfi l.l tr. ii5 [ET[E. F EI{F XT*H! I4iHEEE
tL.#
J-<f o

- Thpc hiQn nhfln bdn giao chdt thhitt chri ngu6n th6i, t6 chrlc b6c'x(ip vd vpn

chuy6n cfrSt tfrAi b*g phuong tiQq chuy6n dung dd dugc Cpc B6o vQ M6i tnrong c6p

ph6p theo dring c6c quy clinh hiQn hdnh cria Nhd nudc.

H*E&fnIFltfrIx..,rtrR#frFril&ru€ffi }&iatnr&H!+ffi Ery{+r6ffi {x

}FEi+E-Jitr, +EHH tr h tfr,/tt*fl,ft. "

- Vfln chuydn dfng t<trOi tuqmg vd dring chring lopi ch6t th6i cria chtr ngu6n thii
bdn giao cho chri xtity. DAm b6o vpn chuyOn vdL xri ly chdtth6i theo dring c6c quy dinh
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v6 v4n chuy$n vd xri ly chilt thii. Chiu trrich nhiQm gi6i quyiSt c6c sp c6 xdy ru 1;:1n

ttuong vfln chuy6n (kd ir lilc ra khdi cdng cila bAn A).

ffi iEiEEfr ifi Etrrf +#FEt,f;frrJfrr&"ffi +EIffi iaf EttIEfi r&'SIEE'{XiEIffi

i5f[ttrEf:rl&. ftffiffi)*i5+fiia+ (HTTFEtllHilE) HIfl,EllilEE. / FE

II tr il* H E,ft HFEHffi -LR+T!F]E.
- Xri l)i triQt c16 vi chiu trirchnhiQm d6n ctng vdi ch6t thii cira b6n A.

- xil F E& t&#i-rtblJ,fr ttIE++7BlE E{I.
- Xdcnhfln chring tir xir ly vd xu6t h6a d<vn tdi chinh cho bOn A sau khi dd hodn

thAnh trilchnhipm cria minh.

. ftElHqREE, fiffiilttlE*{+#lE EfifrF.F-" .

- Niju c6bdtcri v6n <16 gi ph6t sinh trong qu6 trinh thgc hiQn t10u phii c6 th6ng

b6o bAng vdn bin cho b6n A d6 ctrng ptrOi frqp gi6i quytit.

*ffi isfE + l[ H I[,{r{E tb] EE,,Z'mfrHE=tiEt[ F Ert E ffi i*"
DrEU V. Sr/ KrpN rAr KHA rclANc ,,

#fr*. TtrTfiEFIE
SU kien U6t t<na khr{ng ld sp kiQn xhy ramang tinh ch6t kh5ch quan ttAm ngodi tAm

ki6m sodt c|la cdcben nhu ilong d6t, bao, Ifl, lpt, l6c, s6ng th6n, b dilt,h6a ho4n, chi6n tranh

hoflc nguy co xiy ra chitin franh,... :.-

T.EIffiflsIEEIEEHEEISftUffitrHlBX[E,l+, {rilruruE. [x[8.,H

/(. fiEJX,. ;Erffi. tlt'{4riBt&. XR. fit+ElHruffiflh#
+ Hai b6n sE ti6n hdnh th6o 1u0n tim c6ch th6o g0 kh6 kh[n, t4o mqi diOu kiQn

thu0n lgi cho nhau tr6n tinh thAn hqp t6c, h6 trg.

*l+, gi+. I n

+ Ti6n hanh c6c bien phbp ngdnngira, c6c biQn ph6p thay th6 cAn thi6t dC h4n chtl

tOi <ta nhtng 6nh hu6ng do su kien b6t khi kh6ng gdy ra.

xryu'gElrFEi'1H[Etr[H,ftHffi ,trEitrr'z(ilJffit#{+iEFfifr5ffrr1f, "
+ Thdng b6o cho b6n kia ngay sau khi xiy ra circ sU kiQn UAt rcra kh6ng d0 ctng

, i.,
ph6i hqp giii quy0t

EIEU VI. CAC DIEU XUOAN CHUNG

ffix#-: *tlE#ffi 
1

Hai bpn thUc hi-On dring c6c tti6u khoan dA ghi trong hgrp d6ng, kfidng dugc don

phuong srla d6i nQi dung hay hriy b6 hqp rl6ng. Mqi thay AOi Uen quan d6n hqp d6ng d6u

phai Qp thanh phu lrfr hqp d6ng vd la bQ ph6n khdng ttre tacn rdi v6i hqp d6ng ndy.
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\yfi ,Z'.rfrf f8ig+fr HFfr $EE!##.X,Tl*#fr Hfir&eEBEEEtAtt:A

lA " 5AA lE tE X{+{E 9jEilil/fr{f H f, lE Eff'f+, 564 lE Z-trrr'=U H!-f; l]i'.
Hai bOn kh6ng dugc chuy6n nhuqng, giao ban hqp d6ng ndy hay bdtlc! quy6n hoac

nghia r,.ur ndo trong hqp d6ng md kh6ng c6 qr d6ng y tnrdc b5ng vdn btn giirahai b0n.

Xra'{yfi +HIEH,\yfi z"-tE+€itEIHE6eEEteE+H!'f -'f ry&f|lEty
*-
7ao

Mqi fianh ch6p ph5t sinh tu hgp d6ng hodc li6n quan dtln hqp d6ng trudc ti0n s0

duqc gi6i quytlt th6ng qua thucrng lugng, hod gi6i gihac6cb0n. N6u kh6ng gi6i quy6t dugc

bdng thucrng lugng thi tranh ch6p se dugc gi6i quyiSt cu6i ctng bcri tda 6n kinh t6 Hai Duong.

trAeEE lfrEfi-56elE€-XH!{-,fq+iy, XtEfttr'ffi. fi4)*" t[F+
iy46'EiEiEi,r,ffi fi +)*, r !J ffi ,8 H ;E l] E r=itr,* Fifi +i*.
DTEU VII. HIFU LU. C CUA HgP DONG

#i*.eEfi+ ,

Hgp ddng c6 hiQu lpc kC tu ngdy ky. NCu c5c BOn v6n ti6p tpc thgc hiQn Hqp d6ng

md kh6ng c6b6'tkj.y6u cAu thay d6i nao thi Hqp DOng dugc tg dQng gia h4n tirng ndm

mQt vd kh6ng han ch6 sO tAn [r dQng gia h4n.

izeEl 6Ez, EtE+i{" HXnEr.BrWr*84ifrtE, mffq€-{+,f{EE

Trong trudng hqp mQt trong hai b6n mu6n don phucrn g chdm dut hqp rl6ng thi
phii th6ng brio bing vdn bin cho b6n kia tru'6c 30 ngdy vd thgc hiQn dAy dt c6c thfi

tpc thanh ly hqp tt6ng. r

l+lnJ-frf*flfi tALtft tE,,z'rfrlilffi 30 E +trE=tiEt[ fr-fr ,

itr{]6IA;HHfEJ#.
Hqp tl6ng dugc lflp thdnh 0a (b6n) bbnlily ti6ng ViQt ldrn chu6n cb gi|tri ph6p

ly nhu nhau, m6i b6n giir 02 (hai) b6n ldm co s0 thpc hipn./.

Af,trt){Mffitt)8, -=tro{r', EIE-lE+i*/t+i9;t, 
" 
XnESX!fr&l+

02 (W)'4rllFttt.\41&tH.
D4I DAI DIEN BEN

z.frtx*

t'r
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c0Nc ry cp cONc NGHE vrdr rntIoNG AN sINH

Dia chi: Th6n Phong Lffm, xfl Hoing DiQu, huyQn Gia LQc, tinh Hii Duong

lEltt : EEEH{ti*ElHl}itil#tfi til
DiQn thosi lEiE: 0220.3717555 Fax {tH: 0220.37175ss

Hdi Duong, ngdy 02 thdng 0l ndm 2024

)glfl, 2024+ 7 tr 2 E
BANG gAo GIA,E{,}+

(Dlch vq.t thu gom, vfin chuydn vd xw lj, chiit thiti vd thu mua pnd Upul

xtttwtk*. ffiE ftEewxEH

Kinrr giri: CHI NHANH CoNG Ty rNHH LONG nAxs rHItN HA

ff E, frttxTE{rH[Eaa -r]/AEI
Dia chi: Khu trung t6m ( Iftu i cfr), thi trAn H6u LQc, huyQn H{u LQc, tinh Thanh H6a, Vi6t Nam

lUitl : Mffi,EftA'E?*EJFi*fHf,t]'X ( lEffi-x)
Md s6 thu6'ffr,8: 1001099064-001 i

C6ng ty c6 phAn c6ng nghQ m6i trudng An Sinh xin gui t6i Quf kh6ch hang loi chdro trdn

trsng. Qf; r4rHI Zrtfrth 1AAE EEF HlrI E! l,l,ilE
Chung t6i la doanh nghiQp ho4t dQng trong linh v.uc m6i trubng chuytln thu gom, r,fln

chuy6n xu ly ch6t thii duqc BQ Tdi nguy6n vd M6i trudng cl'p gi6y ph6p m6i trudng si5

449 I GPMT-BTNMT ngiry 13 I I I 12023 .

- ftAEEEitryqgg. Iffftis. llIEfiHreHiEilHgGiL, frT2023Ftt tr 13 E

#{EHiIHf [I4-'Hf; EiEtsrffi qq,)rcPMT-BTNMTEtr=iTJ&TLIEi+AJitr;

Xin giri dt5n Qtiy C6ng ty bing b6o gi|thu gom, vfln chuy6n, xir ly cttNlcrlaivi thu mua ph6

liQu cp thti nhu sau:l-AEAEIIE{,.ititi&&H. Iflftio. tLIEe.t&XEiF+E{AH'f/}lnT:

ci
cbt
u6

STT

,SE
DANH MUC CHAT THAI

ri'E€H
MA

CTNH

ffi[5

DVT
tp{t

DON
GIA

+{n

GHI CHU

E'*

1 HQp msc in th6i EEA 08 02 01 1 0
Mi6n phi

tuffi

2 B6ng ddn hujnh quang thlilfl
ruE[T

16 0r 06 1 0
Mi6n phi

tu#

3 Pin, ic quy chi thai EE;'E 19 06 01 1 0
Mi6n phf

tu#

DAu t6ng hqp thai EiH ls 01 07 1 0
MiSn phi

tu#

5

Bao bi cimg th6i bdng nhlra
chira thinh phAn nguy
h4i(htng, can drmg dAu nhort

h6a ch6t. . . )4tr=F[r'H![EE
f+tB (#;fifr{r+ffi+tm)

18 01 03 1 0
Mi6n phi

tu#

u3

4



6

Bao bi cimg th6i bdng kim 1o4i

chria thdnh phdn nguy h4i
(thtng, can dlmg d6u nhcvt h6a
ch6t...)

€ffiEltlzlHlIE$trtffi (#
;Hfr{tHffi+tffi)

18 01 02 1 0
Mi6n phi

tu#

7

Bao bi m6m thii chria thdnh
phAn nguy h4i( thung, can cl1mg

ddu nhort h6a ch6t...)

effi=nfr!;Hle# (#iHfr

ft+ffistm)

l8 01 01 1 0
Mi6n phi

tu#

8
B6ng bdng y t0

E'?ri& 13 01 0l 1 0
Mi6n phi

tu#

9
Gi6 lau, gdng tay cric lo4i dinh

dAu md )FfitH6&ffif[+€
18 02 0l 1 2.800

10
Dung ce qu6t keo h6ng ffiUBt/(

rEl
16 01 09 1 2.800 I

11 Keo thii Ei/( 08 03 01 1 2.800

t2
Btn mgc th6i c6 chua cdc
thanh phAn nguy h4i

EffiEffi/;E!EEitr
08 0202 1 3.500

Don gid ftAn lit phdn
bdn giao chAt thdi
khiii twqng>4.000

kg/01 .ldn vQn chuyAn.

N€u khOi lwqng
<4.000kg/01 ldn vatn

chuydn thi tinh thAm

cu'6c vQn chuyAn ld
7.000.000 d\ng/01 ldn

vQn chuyAn.

6E: LN-tHl/lbrt
lZf7ie:>4000 4
F/7 ,kfrfil/lt&; ts
Rl4rffi<4000ks//
)kiEm, /*$frfi'//kw

zooqooo MHtr/7
)kia{frfrqtrfr

13

Btn tir c6ng trinh xu ly nudc
thii tap trung

i5T.IGLIEIfEH!Effitr
t2 06 05 I 3.500

l4
De giAy

H+ffi
1 2.000

15

Ch6t thai cdng nghiQp th6ng
thucmg

EiErtLlif&
1 2.000

16
ChAt thai sinh hopt

f;;EiN&
1 2.000

800
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Ghi chfi:E*.:
- Eon gi6 tr6n chua bao gdm VAT theo quy dinh.L)(t,+,f/IXAfE

-R6o siitc6 hipu luc kc ttr ngdy k)7.1)ttlE lftt ff+2:EtEfit
- OO Uitit th6m thdng tin chi titit xin vui ldng liOn hQ phdng kinh doanh theo SET: 02203 717 555

fET ffiHg{=,E iE-4XArfHEEll, 4XeEiE : 02203 7 t7 sss
C6ng ty chring t6i r6t mong nhfln <luqc sU quan tdm vd hgrp t6c cria Quf kh6ch hang trong thdi
gian sdm nh6t.

ft{ il {EHE{+trt*&5|JEB  B! gf+E e{f .
Trdn trgng cdm on!

HiFIliliEf

Noi tthfin:lstt*'.

- Ntur kinh g*i;!0L
- Lwtt VP.EEI

CONG TY CO PHAN CONG NGHE
MOI TRII9NG AN

=+lfitHru,F/frlfi.Aa

GIA rrl odcwe*'fl

t(
I

rg
i.tG

C

u0t

PHAN

Ar

+.

*
,l

0ol0 0t.\\
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh Phtic

rEHl.t*+y*frEl
,*t-Htfi-+iE

HQP DONG KINH TE

?EiX€IEil

(V/v: thu gom, v$n chuyon vir xfr If ch{t thii nguy h4i, chdt thii cdng nghiQp

th6ng thudng, ch6t thii sinh ho4t vi thu mua pn6 nQu;

,Eirqf,*ffiEE[LIEtr=EI&. EiJEITLEIII. E;EffiTEE&*E#{

SO ffi E: s07 t20240t02lIJD t AS-CNLHTH

- Cdn cth B0 luqt ddn sry sti gt/2015/QHI3 cila Quiic h1i na6'c CIIXHCN Vi€t Nam

c6 hi€u htc thi hdnh rc * ngdy 1/1/2017;

fawwffirt*iy*filE** 201 7 + 1 tr | Effi s7/20/ wH| s Etr#
tLrJa .

lAt

- Cdn cL? Luqt Doanh nghiQp sii sotZOZOtgnt4 ban hdnh ngdy 17/6/2020,cfia Qu6c

falEwiffiit*ty#ft1trH* 2020 + 6 tr 77 Effi 5e/2020/QH74 EftA

i*; - Cdn c{r Luqt Bdo v€ M6i trud,ng sii TZ|ZOZ1/)H14 ban hdnh ngdy I7/l1/2020

cila Qutic hQi nudc CHXHCN Vt€t Nam vd cdc vdn bdn ha6ng ddn thi hdnh;

- trFlflMffiiit*Ey*filH7* 2020 + /7 tr 77 EitW6fr9ffi

7 2/2 0 2 0/Q H 7 a EnFffilFlF;*& F-*ffil?Eilf#,
- Cdn cilr Nghi dinh sii 0B/2022/ND-CP ngity 10/Ail2022 cila Ch{nh phfi quy dinh

cH tiet m\t sii dtiu cila Luqt Bdo v€ nt6i trotdng;

fata,grt 2022 + 7 tr 70 Effi 09/2022/ND-CP EE+, i+fiirtflg @r'H

lffith'il fr94#F*;
- Cdn ctir Th6ng nr sd 02/2022/TT-BTNMT ngdy 10 thdng 0l ndm 2022 cila B0 Tdi

nguyAn vd M6i tradng vi luqt bdo vQ m6i tradng;

- failE*#fr;rmrffifli 2022+ t tr 70 ExTrfiHl#lF;*frlffi 02/2022/rr-

BTNMTEfrTO,

- cdn crtr Gidy phdp m6i trud'ng tii ugtcpur-aTNMT ric BQ Tdt Nguyan vd M6i

tradng crip cho C6ng ty c6 phdn c6ng nghQ m6i tradng An Sinh ngdy 13 thdng I I ndm

2023; 
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ry
\IMEC.,JSC,

VIMCERT 3O7

c6ne rv cd pnAru oAu rUvA rqOI rnUone vMEc
VMEC INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK

PHONG THI NGHIEM/ [ABORATORY
Dla chi: 5d306, d/dng gd TrEu, phtldng Ddng Th.o, TP Thanh Hda, tinh Thanh H6a

Address : No.306, Ba Tn?u Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa Oty, Thanh Hoa Province

!\ 0943.912.383 & vmec.thanhhoa@gmail.com

PHIEU THT QUA THU NGHICM
TEST REPORT

r. rnOxc TIN IaIACH HANG /Client's infomation

S ii tNo : VME C/2 5 0 6 07/NT/9 4

T0n kh6ch bdng lClient's name: CHI NHANH ailNG fi rNnn-,,,lbNc IIANH rHItN HA

Khutrung tdm fthu 1 cff) thi t"5,nii$L0., huyQn Hflu LQc, tinh Thanh H6aDla chi /Client's address:

C" rd rtu :<r6t gtay d6p tat ffi|"*u t6m (kiu 1 cu) thi tr6n H4u Lqc,
huyQn Hfu LQc, tinh Thanh H6'dlii .t'r..il

Dia tli6m l6'y mdu/
Sampling location:

Th6ng tin m6u

A{ame of sample:

Nudrc thii:
+ NT: MAu tru6c khi thai1r4i bC khtrhe

ra mol

Ngny 6y miu /Date of sampling: 07

Ngny nh$n mia /Date of reception: 071612025 : :

K6t qui
/Result(s)stt

/No.

Chi ti6u thir

/Testing

Dan

NT

Gioi h4n

choph6p

/Allowed limits

1 pH* TC\AI 6492:2011 7,13 5 tl6n 9

2
tOng ch6t ran

TC'\rN 6625:2000 25,8 100

a
J TC\Ai 6001-1:2008 ,23,4 50

Nhu cAu 6xy

(coD) mgll SMEWW 5220C:2017 61,4

5 Amoni 6NH+*-N) mg/l TC\rN 5988:1995 8,85 10

6 Ddu mO dQng thlrc v{t mg,'l SMEWW 55208&F:2017 (0,g**

7 Coliform MPN/100m1" SMEWW 92218:2017 1,7xlO2 5.000

rr. KET QUA TrilI NGHTEM /Test

Ltru! /lVote:
l. pnidu k* qud nay chi co gid tri aot vot fnau th* nghiQm cua Khdch hdng dua den hortc mqu do PQT liiy ye
/This result sheet t,s only validfor

mdu, Cdng ty
the test sample brought by the Customer or
khdng gidi quyiitvtQc khidu nqi ket qud rh*

the sample collected by the monitoring department;
2. Qud thdi hqn bu nghiQm
/The company does not handle complaints obout test results when the sample retention

thh nghidm ndu kh6ng duqc str ddng 1) biing
period ls over;

3. Kh6ng duqc sao chdp m0tphidn kdt qud vqn C6ng a
/Part results not be without the written consent the

bdn cua

BM.7.8-01 Len ban hdnh llssue time - Stra d.6i lRevision: 01-00 Trang,lPase no:

lo lrlng

Nhu cAu 6xy sinh h6a

(BODs)
mg/l

4.

20



ry
VMEC., JSC.

VIMCERT 3O7

c6nc ry cd pHAN oAu rU vA u6r TRUoNG vMEc
VMEC INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK

PHONG THI NGHIEM/ 1ABORATORY
Dia chi: s6306 dldng Bd Tndu, ph(dng D6ng Tha, Tp rhanh Hcia, tinh Thanh H6a

Address : No,306, Ba Tneu street, Dong Tho ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province

$ 0943.912.383 & vmec.thanhhoa@gmait.com

Chf thich /Remarksz

1. *: Thdng s6 do nhanh tA hiQn tuimglQuickmeasurements in thefietd.

2. **:K6t qui thri nghiQm m6u th6p hon Gi6i han dinh lugng LOQ criaphucmg ph6p lsample analysis results

are lower than method LOQ quantitative limit.

3. Gi6i h4n cho ph6p theo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chudn ky
/Permissible limit according to QCW 14:2008/BTNMT

wastewater.

regulation on domesttc

vd nu6c thii sinh hoat

DAU TU VA llOI

\7

CO

H6a, ngdy 1j ndm 2025
Hoa June l -t
GIAM D6C

Nam

Ltru i /Note:
1. pnidu kiit qud nay chi c6 gid rr! diii vht mdu th* nghiQm cila Khdch hdng dua diin hortc mdu do PQf kiy vi
/This result sheet is only validfor the test sample brought by.the Cus_tomer or the sample collected by the monitoring department;
2. Qud thdi hqn ltu mdu, C6ng ty kh6ng gidi quydt vi4c khiiiu nqi kdt qud th* nghiQm
/The company does not handle complaints about test results when the sample retention period is wer;
3. Khdng duqc sao chdp mfi phdn kdt qud th* nghiQm nk khang dusc sbr ddng y bdngiai bdn cua C6ng ty
/Part the results m not be without the written consent

8M.7.8-01 LAn ban hdnh llssue time - Stad6i lRevision:.01-00 Trans /Pase no



RATORY

ciu

EVM cGrntjor.tAV 6rMrUoAupnArrtGN c6TYc0
STOCKJOINTNRO MENTENVIDANINVESTMENTECVM

LABOHNGrni Ipnduc IEM
H6aThanhtinhI nannTP Hda,The,Bd D6nglrqul phtldng50chi: didng306,Dla ProvinceHoaThanhHoaThanhtno Ward,TrieuBa DongStreet,No.306,Address

& vm ec. tha n h h oa @ g ma il. comtS, 0943.912.383

,oY aAf \f ,/r

'u ',
VMEC., JSC

VIMCERT 3O7

PHIEU TET QUA THU NGHI EM
TEST REPORT

I. THOI{G TIN KIIACH HANG iCIiENt'S iNfOMAtiON

rr. KET QUA rHuNGHrpM /Test

sd tNo : VMEC/2 5 0 607/I{XA9 4

HANH rHr0N H4
T0n khich hilng lClient's name:

Dla chi /Client's address:

Dia di6m l6,y mia/
Sampling location:

*ri tr6n Uau

H4u LQc, huYQn H4u LQc, tinh
CHI NHANH cONc rY

Co s& san xu6t giny d6P

tinhLQc, huyQn

Khdng
khi+ K1:

+ khi khu
wc

tem

trung t6m (khu

H6a

Khu trung tAm (khu 1

Thanh H6a

Th6ng tin miu
/Name of sample:

Ngnv 6y m6u /Date of samPling:

Ngny nh$n miu /Date of

K6t qui /Result(s)

K2K1

Don vi psn
/No.

Chi ti6u

thfr

29,826,812/BTNMTNhiet d0* ,1

69,168,7

-

QCVITI'46:2012IBTNMTg6:^^.1 *
tJo am

0,50,4,QCVN 46:2012/BTNMTm/s ',.'.
.^ .,*
toc glo

72,75?SdBA TC\,T{ 7878 -2:2010-.i 
I *

I leng on4.
124,087,6TC\IN 5067:1995pg/Nm35 T6ng bgi 1o lmg ,

<24**<24TCVN 6137:2009?pg/1\m'NOz6.
<30**<30**TC\D{ 5971:1995pg/Nm37 SOz

<7500**<7500**pg/Nms VM.PT.KK.O1CO(")8.

KPHKPHpg/Nm3 TC\rN 5293:1995NH:9

KPHKPHMASA Method 701' pg/NmiHzS10.

department;

BM.7.8-01 - LAn ban hinh llssue time - Sta dbi lRevtsion: 01-00 Trans /Page no:

2.



VMEC.,JSC.

VIMCERT 3O7

ry VMEC INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK
PHdNG THi NGHrf ru7 unomronv

DB chi: 5d306 d/dng Bd Tnfu, phtdng E6ng Thg, Tp rhanh Hda, tinh Thanh H6a
Address : No,306, Ba Trieu street, Dong Tho wir4 inann Hoa city, Thanh Hoa provnce

c6rue rY cd pHAN oAu rUvA u6r rnUoNe vMEc

1} os43.st2.3s3 & vmec.thanhhoa@gmail.com

1. *: Thong s6 do nhanh tai hiQn truim{euick measurements in thefield.
2' **: K6t qui tht nghiQm m6u th6p hon Gicri han dinh lupmg LoQ cria phucrng ph6p / Sample analysis
results are lower than Method LOe euantitative Limtt.

3. KPH: Kh6ng ph6t hiQn. K6t qu6 thrl nghiQm m6u th6p
lundetect. sample analysis results are lower than method MDL
4. (a): K6t qui dugc thlrc hiQn bAng phucmg ph6p nQi bQ /The

Chri thfch /Remarksz

Gi6ihon MDL criaphucrngph6p

are made by internal method.

H6a, ngay 13
Hoa June I
GIAM DOC

DAU ILI VA

CO

ndm 2025
5

Nam

department;

BM.7.8-01 LAn ban hinth /Issue tim,e - Sta d6i lRevfsfon:Ol-00 Trang /Page no

n



coluc rv cd pnAru oAu rU va Mor rnUorue vMEc
VMEC INVESTMENT AND EryVIRONNlE.ryI]9]NT STOCK

PHONG THI NGHIEM/ LABORATORY
Dia chi: 56'306, dL/dng Bd Trigu, pht/dng D6ng Th9, TP Thanh H6a, tinh Thanh H6a

Address ; No.306, Ba Trieu Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

qll 0943.912.383 & vntec.thanhhoa@gmail.cont

Pt{rE',u rEr QUA TH[' NGHTfiM
TEST REPORT

SO tWo : VMEC/24 0 604/I{XA0 2

r. r'l uoruc TIN KI-IACrl I'IANG /Clicnt',s infomzrtion

'f0ri lilriiclr hr\ng /('Iit:ttl'.s' nttrtta

II. I<I,T QUA TIITI NGIIIEM /'fest report

stt

,,\ rl

'.,.''"$' i'

\ri:.r][il." "JSi.)

V llvlCL-Fr.ll 30 I

CHI NI-IANH CONG TY TNHH LONG HANH THION HA

l(hr-r tn,rng tAm, 1hi trAn I iag L6c, huycn Flau L6c, tinh 'rharlh I-[oaDirr ciri ('lient',s udtlrc.s'.s'

Chi nhfnh COng ty TNHH Long I-Iirnh Thi6n H4

tlAn i i6Lr L0c. huy6n Fliiu I-6c. titrh 'fhanl-r iloa1(hu tnt;-ig tiut.r -'l'hi
Dia tti0rn l6y rniu,''
,\' u nt pI i rtg I ct c tr I i o n.

I(h0rrg lilri:
i I( I : it,16Lr khi tai hhu vuc vitt phong cliOu lianh:

I K2: lt4lLr khi tai l<hu vtLc tlung tirn xllollg sau xlrAt.

'l'h0ng {in rniu
\/ .,., , ,t,. ,,,,,.1-.l\'Llrll t/l )Ltttl/tc.

Ngr\1, IAv miu /Dtrte of'sctntpling

041612024Ngriy nlrfln mAu /Dctte of reception.

Clhi tiCu

thri'nghiOnr

,,''l'c,yling

anu l1t,r i.s (s;)

l)o'n vi

/Uttit

Phuo'ng phfp thir

/Test ntethod

Kiit qui /Restlt(s) Gi6i h4n

cho ph6p

/Allowed limitsK1 K2

l

)

,^|
l\ lret tlrl o 

5,' QCVN 16 2.012/tlTNMl' 101Lor- 3 1,8 13 _ 32tr)

I)o irn' o,/./o (lc vN 46'.201 2/I]I'NM'I' 68 11
65,7 49 _ ggtt)

J

4

Vin toc gio' nr/s' QCVN 46.2012iB't'NMT 0,3 0 J4 0,2 - 7,50)

I ieng otl cllll TCVN 7818 -2:2010 57,r '11 1 g4Q)

5 '[0ng bui lo iirng ntg/m3 I-CVN 5061:1995 0,012 0,124

6 NOz t'n14,'ni TCVN 6137:2009 <0.024'"' <0,024." 10(r)

1 SO: ntginl3 TCVN 597l:191)5 <0,03*" <0,03'"' 10(3)

()
CO(') nrg/nt-j VM.}'T.KI(.01 </ \ <J,5 40(3)

9 NII: ntg/tni I-CVN 5293: 1995 KPI{ I(PH 25t:)

t0 I IrS 111 g,itl'13 MASA N4ethocl 70 i KPi-I KPI.i 15(:)

.l.L,ty_ylNqtS
l. l'hiatr litil ,Irir rttrl'cltt r;i giti tr i tloittii rtttitt ll'tti nghiAttr ctict lihdc:l'r hitng iltro clilt lt,,or' ,tritr ,lr' I'QT l,iy vi
,"l lti.: r'a.strlt .sh,-:e / i.t onlv volid fitt' the le.st sttutple ltrtttri4h/ bv tlte Cusl,ofier or the sontple collected l4t the ntottitoring cleparltnent,'

.) ()Lri tltr)iltun lt.nt nttirr, ConL lv lrhing gicti t:1ut;Al riCc kl'ti€u nttl kit clLrd /ht)'nghiQrn

tinr clot:.t not hunclle t:rttttltlcr irtl.s crbrntt l.est resttlt.; tthen the sontPl.'e t'etentic-tn period is over

L lil'tanc c1trtrt: ,stro chep not phLin kit tlttd thri'nghiArrt rtAtr khong cltr.tt: 'st.r cling.t'' bitng t,tin bdn c:tict Cittg t1;

i.s ra.srrll.v nt nol be etl tt,iIhttttt Ihe t'ttritIatt cot1senl. the C

,'7'lte corttp

BN1.7 8-01 Lan ban hr\nli //.i.szrc llrrrr: - Sita c16i /1lcyi'slorr: 0l-00 Trans /Page no

031612024
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VII4EC"" J$C
VIMCEi?.T 3 O 7

C6ME TY CO PUAru OAU TU VA PTOI TRIJOIUG VMEC
VMEC INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK

PHoNG rni mestEM/ LABoRAToRY
Dia chi: s6'3a5, dL/dng Bd Trifu, phudng D6ng Tho, TP Thanh H6a, tinh Thanh Hda

Address : No.306, Ba Trieu Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

$ 0943,912.383 & vmec.thanhltoa@)gmail'com

CIrri lhich /llentorli.s:

l. +:'th6rrg so do nhanh tai hi0n trLLong/Olrrt:1, rntttr,srrt'ctltanl.\'in tha /icltl.

re,s'LLlls' cu'e lott,er thun Nlelhttd LOQ Quortliltrlit'c I'itttil.

lLJrttlatecl. Srtmplc unttl1,,ti.:'t'c.sLrlt.s'ut't lr rt'r'tlttrtr ttrt:llrttd t\11)l' tlt'lcc'lirtn litrril

4. (a): I(6t qLrA dLLcyc thr,Lc lti6n bdng lthrLoug phiip n0i b6 i'l'ht: r'a.s'rrll.s'trt'a trttrtlt: ht'irtlct'ttul tttalltrttl.

.5. Cioi han cho phip theo:

- (1). eCVN 26:2916/By'l': eLry chLrin kj,thLril r-1rr,ie gia r€ vi khi hiLr - (iii tri cho PhcP vi l<hi hiLr tli triri

thL: Il/ot'lqilrtcc.

- (2): {lCtVN 2zl:2016/t}Y'1': QLry clinh QLry cltrAn k! thLrdt clu6c gia vd ti6ng,6n - Mirc tiep rLtc cho Plrclr

ti6,g 0n tai ,iri ldru vi0c,'fhoi gian 1i0p xlc 1 giir,'iVtttionul l't:thnictrl llci4trltrlitttt tttr .\;oi.s'tt Pct'rtri's.sihlt'

Iis-1to.s'tu'a [-et,c/.s' of Noisc in lltc [l'ot'k1tluca, lltttrrt' crtttlitcl Iittrt'.

- (3): eCtVN 03:2019/lly'1': Quy,chLrin lt! thLrit qLroc gia: (iii tri girii han tiip rLrc ciro Phr.1;r 116j v,.i'j -i0

1,61r t5 hr-ia hoc 1ai poi li)r1 vi6c, Ciirii han ti0p rLrc ngiin (S'l'El,)l l\itttirtrtrtl '1't:c'linit'trl llcgtrlutit)tt t)tt

Pct.rrti:.:ible [:.rpo.t'trra Lintit L'uLuc ol 50 t:lrcrrtit'trl,s crl llte ll"orkphc'a.

'l'ltcuth IltSLr' ngttl' l2 thilng 6 ntint 2021

'l'hrutlt l{rt,:r. ./trrte 12, 20)'/

t)o(-l

/t

Nartr

Ltru I llttol-91-. 'l'l,it,r,i
t he ttt on i t ot' ittg depur I r tr c rt I

'0ng l_t'

l. t'hiiu kil tltrtt ni1.lt chi cd giti tri tlt)iv0i rrriu thtr nghiAttt t:trcr Khrit,lt h,'rrtg tlLru r./t:rt hoit'ilttitr Llo l'()
/'l'his result sheet i.s r.tnly valid for

ntiu, Cong ly2. Qtrti thdi hrln lutr
/The cotnpcrrty cloes not hontlle conrpl aints ttboul lest restrl/:; *ltan
3. Khr,)ng &rr.rc

- ,I ':L lltp tilol l)ll(ttl l(cl cltttt thir nghiant nitr lihotrg

the not bc ictl y,illtottt tha t't'r'illtn L'otl\rtll I h c (.' r t tt t 1't tt rtt,'

the test scrmltle brought by the (.'tr.ctotttet.ot'lhe sutttple t:ollt:t'letl lt.\;

khdng giai quyAt t,iAc lihiitr ttLri liit qu,i tht)' nghiAnt
, 

I lte .r drn pl c rcl en t ion
t'ltrttc ,st.r' tling l, bing.

periocl i.s rtver',

vitt btirt t'tru (.'

cd pxArrr
NE

urvr.7.8,01

t'c.;u lt.,;

l,in ltan hi\ttlt /./.t.r'irtr /rrrrr: - St'ta tl6i ,'llllliir.'a: 0l -()0
'lrurrll 

'l)ruc rttr



:..

\ii!'tl:il.,.1${:
\i Il"lCIrll'l i0./

pmr6u n<flr euA rHU NGHTEM
TEST REPORT

l. fn<lNC UX I(IIACH HANG /Client's infbmation

SA tNo : VMEC/24 0604/NT/0 2

C6rtE T"Y CO PHAN oAU TU VA M6r TRUONG VMEC
VMEC INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK

PHONG THI NGHIEM/ LABORATORY
Dia chi: 56'306, dtldng Bd Tri6u, phndng Ddng Tho, TP Thanh Hda, tinh Thanh Hda

Addres.s : No,306, Ba Trieu Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

q1: 0943,912.383 & vmec.thanhhoa@gmail.com

'!'0n lilrricIe lrring /('/ir:r'tl',s ncttne

Dia clri r (' I i ettt',s ttckh'c,s'.s

l')ie (tiOnr 161, rniu ,'
,\tr r r t p I i n 14 I ocul i o n :

I'h0n1r tin rrAr-r

,'Nliil.' o1'sanrplc

r\git' liy t',tiu,,'l)uta of ,suntltlin,q

i\gi\1, llirrur nrlu i[)trlc ctf ret'aptiort.

It. I(El' QUA fUIr NGIIIIIM /Test reporr

CHI NHANH CONG TY TNHH LONG HANI-I THITN HA

1(1rr-r tiung tirr, thi tr6n FIiu L6c, huyOn FIALi 1,6c, tirrh l-hanh H6a

Chi nh6nh C6ng ty TNTIH Long Hinh Thi6n H4
I(iru trurg tAm - Thitr6n H4u LQc, huyQn Hflu LOc, tinh Thanh FI6a

\ L \ll'rtt rrtt,',.'tlt:ii slrtt lri'tlt,",nF rrl l)
Nu'6'c thii:

$,6i2024

O4l(tl2O2.I

Stt

l\,o.

CIri tiOtr thri' nghi0nr

i'[' e.s' I i t t,q o n u l.t'.s' i.s' (.s: )

plt

I)o'rr vi

,/( lnil

Phu'o'ng phrip thri'

/Test method

I(6t qu:i

,'llest tlt (,s:.t

Gi6'i hirn

cho ph6p

/Allovvecl liruit,s'NT

1

2

4

I'CIVN 6492:2011 7 ,
/a
+-) 5 el6n 9

'l'ong cirat rdn lcr lLrng

( fss)

NhLr caLr oxv siul'l ir't'L

IBODs)

ntgt'l

mgil

l'CVN 662-5:2000

l'CIVN 600l-l:2008

21,8

t9.2

1q0

50

NirLr cau Oxy hoa lioc

(cor))
mg/l SN,{liWW 5220C:2011

I (lVN 5988:1995

5? 0

6

Anroni (Nllt'-N) rngil KPH 10

Di.Lr nrO cl6ng thrLc vit ntg/l SVllrWW 5520B&F:2017 I(PFI 20

7 Coli(blnr N4PN/ I00ml SMITWW 92218:2017 2,4x I 03 s000

/., r. r .i' .\ t ,/,

). ()ttrr lh)i lrtrn ltrtr tntitr. ('6ng t), khittg, g,itii crtotAl viAc khiiu ncri kit quir thtr rtghiAm

tlte i.s rc.tttl/,s tn rrot bc tt, i I h ou I I he trr i t.t en c:otl,\ct1t rh'e

I l N4.7.8-0 l Lan han hinh /./.t.lrrc /ilr.r SLrir (l(li //1.'r'i.r'ir,,ri: 0l-00 'l-r'ang /[)age nt-r

,)



coruc ry cd pnAru oAu rU va Mor rnUcyruc vMEc
VMEC INVESTMENT AND ENVIRONMENT JOINT STOCK

PHONG THI NGHIEM/ LABORATORY
Dia chi: 56'306, dndng Bd Tri6u, phidng D6ng Tho, TP Thanh Hda, tinh Thanh Hda

Address : No,306, Ba Trieu Street, Dong Tho WarQ Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

q1l 0943.912.383 & vmec.thanhhoa@gmait.com

pr{rfr'u rcEr euA THU NGHTCM
TEST REPORT

S 0 tN o : VM E C/2 4 0 6 0 4 /IffQ/0 2
L f'tt0ruC trru rcuACH IIANG /Cticnt,s infonrarion

I L K[]-r QtrA ]'IIu NGITIE,M /:[est rc;rort

1,111 -i: i1\i11lc

). ()Lri thii htrn ltrt.r ntth, Cong h, kLtong giii c1u.vA/ t,lic khiArt nui kit cluo tlttr nghi€m

not be tvilhotrt lhe tvt'i!lan consenl Llte ()o

'.. "1, ;
' .i:: .'

i

v[,]a*., -Js{)

V]IV]CER.I'3O I

'l'e rr lilr:iclr lr:'utg /('lit:nt '.s' nrrnrc

Dir clri ,/C'Iicnt ',s ucltlrc:s',s'

CHI NI-IANII CONG TY TNFIH LONG HANH THIEN HA
Ithu tnu.rg tinr. tlii tllin tJriLr LOc. irr-ryerL HAu LOc, tinh'l'hzrnh lloa

'l)i:r cli0rn l6y rniu,,'
,\' tt rt r 

1 
t I i t tg / o c u I i o rt

Chi nhrinh Cdng fy TNHH Long Hirnh Thi6n H3
I(hu trr-urg t6m - Thi trAn HAu L6c, huy6n Hdu LQc, tinh Thanh H6a

'thOng {irr nriru

i ly' (t tit t: o.f s'u nt 1t I c

I(h0ng Iihi:
-r K I : N15u klii tai hirLr rrlrc viur phong cli6Lr hirnh:
-i I(2: N4iLL hhi tai khr-r vlrc tt:Lti-rg tAm xrrong sdn xnAt.

Ngiv lil' ntiu /Du/c of scrrnpling. 031612024

Ngiry nlrfn mf,u /Date o.f reception 041612024

Chi tiOu

thri'nghiOnr

i'l'e,sting

anullt,s'i.5 ('.5;)

Do'n l'i
/l_l n ir

Phuo'ng phfp thir
/Tes't method

Ki5t qufl /Resutt(s) GiOi h4n

cho ph6p

/Allowed limitsK1 K2

I

,)

4

Nhier il6 o6
QCVN 16.201 2/r]'t'NMT 28,2 3 1.8 13 _ 32{r)

lJ0 litu' a,/
./ (.) QCVN 46:2012/IITNMT 68,1 65,7 49 _ gg{t)

Vin toc gio" nt./.s' QCVN 46"2012/BTNMT 0 J 0,4 0,2 - 1,5(l)
-r.I I j
l rellg o11 dI}A I CV\ 73 /8 -l:2010 57,1 g4Q)

5 '['6ng bui [o'1iurg mg/nf 'l'CIVN 5067:199-5 0,012 0,124

6 NOz mg/nr) I'CVN 6131:2009 <0,024"" <0,024** 10(3)

1 SOr nrg/tttj 'fClVN 5c)71:1995 <0,03*" <0,03 
*''

10(3)

o
t) CO(n) ntg/nf \rN{.P]'KI(.01 4g(r)

9 NiI: ntg/ni TCVN 5293:1995 I(PiJ KPI I 25Q)

r0 llzS tt'tg,'mi. N4ASA N4cthocl 701 KPI_I I(PFi 15(:)

uM.7 8 01

i,s ra.strl.ts

I-,in ban hinh /ll.izrc /ilrc - SLrl rloi /1?syisrun: 0l-00 Trang /Page no:

n

str

/Aro.

J.
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VhNEC., JSC

V].MCERT 3 O 7

c6ruc rY co PHAN oAu r[, vA r"IoI rnUcvluc vMEC
VMEC INVESTMENT AND ENVIRONYEryI]gJNT STOCK

PHONG THI NGHIEM/ LABORATORY
Dia chi: 56'306, dtldng Bd Trifu, phudng Ddng Thp, TP Thanh Htia, tinh Thanh Hda

Address : No,306, Ba Trieu Street, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Provtnce

$ 0943,912.383 & vmec.thanhltoa@)gmail.com

Cht llrich /llemnrk.s;

1.'8:'l'h6ng s6 do nl'ranh tai hi0n tlLLong/f)lrt:li tnctt.:trrctttcttl,\'in lha lie'lL.l.

restits cu'e loy,er thttn fu[elhod l,OQ ()uctttlilcttit:c l,itnil.

lLJrttlatccl. Sctmplc rtnttll,,s'is re.s'ull.s'trt'a lott't:t'llttttt trtt:lhttd i\ll)L tlctcc'littn lirttil.

4. (a): I(6t qLrA cluoc thu'c hi6n bang phLLong pluip n0i bQ,r'1'70 rt:,s'trll,s trTc tttrrt.lc lt.\'inlet'tttrl tttcllttttl.

5. Gioihan cho pl-rip theo:

- (1): QCVN ?6:2016/BY'l': Quy 95,,1,1k! thLril qrr5c giave vi l<hi hllLr - (iia tri cho Phcp rrr lihihiLr tar niri

thc 11/ot'lqtloc'c.

- (2): QCVN 24:2016/[]Y'l': Quy clinh QLrv cliudn li! tlruAt c1u6c gia v0 ti0ng iin - N4[rc, tiep nic cho Plrtllr

[it'1tos'tu'a Lct,cl,: of' ltoi.:c in lha Ilitrlqtlotc, I lrttttt' t:ttrtltrcl littrt'

- (i): QCVN 03:1019/llYl': Quy chufit k-i lhuAt quoc gia: (iii tli r:itii lr..tn tit'p x[rc clro PhtlP dor vrir 5l)

1e,, t6 hcia hoc tai poi Iim vi0c, (iirii han ti0p xLic ngrin (S'l'lrl,)l lsttrtirtttul 'l'L:c'linit'ul llc.qtrltrti()tt t,)tt

Pcr.rrti,t.s'il-tlc [:,rpo,s,ttt.c l.intit vtlrrt: o/ -\() r:ltentit'ul,s ttl lltc Il'orkp/uc:c.

T'hunh Ilritt' ngirl' l2 thting 6 ntim 20)'/
'l'hnth /[rttr. ,/trnc 12, 20)'/

t)o(l
,/t

Narlr

Luu ! /n"14q

L t'hiiu kAt qtrti nit, clri cd c'l lri doi t,rj.i rttiu /htt nghiirtt cicr Klttit:lr hitrtg dtu.t dtin lt,tdt nrtitr ,lo l'0'l'ltit'va
/'l'his result tlre tesl stuttple brought by lhtt (ltr.s'lontet'ot'the,strrttp/e t:ol.lt:c'/etl b.t'tlte tttortilctring depurlrttcrtt

2. Qttd thd'i khong gicri t1tr.t,it t,iAc lihiitr n,ti kit tluci thi'nghiAtn
shcet is rnly valid ,fbr
hon ltLtt nrdu, Cong ly

/The contpony cloes

3. Khrtng drrr.rc

,/Purl tltc not lte

nctt h a n tl I e cctnt p I a in ls. ': ,:
t ltt'1t ilt,.tl l)lltilt l(L'l LlllLt

abottl lest restrlls tvhen lhe .s'arnplc rctuttiort ;terirttl i.! olcl',
thti'nghi€nr narr khotrg [ltnx: 'st.r'tlin1| 1'' bing,t'titt blrn t'trtr ('r)tt'e' l't'

w itltotrt / he tvt' i I I crt L'o tt,\ e nl thc

I

c6 pHAru

IlNL7.8-01

rasu lt,v

L-in bai.r hitnh /ls.rlrc /irrir' Stt it tl,ri ,'i,'r'rrr,'rr: 0l 00
'l llnlt,1l)agc lrr)





',t,

uv sA.N NUAN nAN
Huy,gN HAU LQC

s(;, 14! rcPMr-UBND

CQNG HoA xA ugt cnU Ncnil vtFr NAM

lOp - do- phric

Hqu L\c, ngdY 12 thans 42ndm 202i

GIAY PHEP WTOT TRIIONG

UY gAN NHAN DAN HUYEN HAU LQC

cdn ca Luqt T6 chac chinh quyin dla phaong ngdy 19/6/2015; cdn ca

LuQt sira dAf, bii sung m1t s6 diiu cila LuAt T6 chac chinh quyin dia phaong

ngdy 22/11/2019;

Cdn c{r Luqt Bdo v€ m6i tru'dng ngtiy 17/11/2020; 
'

CdncaNshidinhs60B/2022/ND-CPngdyl0/01/2022cilaChinhphu

quy dinh chi tiAt mAt sA diiu cita Lugt Bao vQ m6i tradng;

CdncaTh6ntgtas602/2022/TT-BTNMTngdy10/01/2022cila86traong

BO Tdi nguyan vd M6i tradng quy dinh chi tiat thi hdnh m6t s6 diiu cu.a LuQt

Bdo v€ m6i tradng;

Cdnc*Giliyxacnhdns656/GXN-UBNDngdy2lthang]2ndm2022

cila chit tich uy ban nhdn dan hultin HAtt L\c vi viac xac nhan KA hoqch Bdo

v€ M6i traong cho co s6 dqy nghi vd t6 chuc sdn xuiit kinh doanh thil c6ng mi

nghQchotrdm6c6i,ngwdikhuyAttQt'laod\ngn6ngth6ntaiThiffd:nHqu
Lfc,huyQnHquLQc,tinhThanhHoacilaHqptacxdthtic6ngnghiQpPhu
Thiing. ! .-:,-1:

xetdinghicitaHqptacxitthilc6ngnghiQpPhriThangtqjc6ngvdns6
56/cv-PT ngdy 01/5/20* vi vi€c di nghi cdp giay phdp m6i tradng cia co so

dqy nghi vd t6 chac sdn xuiit kinh doanh thil c6ng my nghQ cho trd m6 c6i'

ngadikhuyattQt,laod\nsn6ngth6ntgiThiTriinHquL\c,huyQnHduL1c;a 
fhro d9 nghi cila Trwdng phdng Tdi nguyAn vd M6i trudng'

- QUYET D[NH:

DiijuL.C6tpph6pchoHqpticxdthuc6ngnghiQpPhtThing,diachit4i
Thitr6nHOuLOc,huyQnHiuLQc,tinhThanhH6adugcthuchipnc6cho4tdong

bao vQ m6i trudng cira co s& dpy nghe vd t6 chirc s6n xu6t kinh doanh thir c6ng
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m! nghQ cho trd m6 c6i, nguoi khuytit tQt,lao clQng n6ng thdn tpi Thi Tr6n H6u
LQc, huyOn HQu LOc v6i c6c nQi dung nhu sau:

1. Thdng tin chung cria dg 6n dAu tu:
1.1. TCn co sd: co s& day nghd vd td chric sin xu6t kinh doanh tht c6ng m!

nghe cho tr6 m6 c6i, ngudi khuy6t tdt,lao clQng n6ng th6n tai Thi Tr6n HAu LQc,

huyQn Hpu LQc;

1.2. Dia cli6m ho4t d6ng: Thi Tr6n HQu LQc, huyQn Hfu L6c, tinh rhanh
Hoa;

1.3. Gi6y chimg nhQn cldng ky doanh nghiQp: so zsot 371176 do phong Tdi
chinh - K6 hopch c6p, Ddng kj, dn dAu ngdy 03/6120t6: Ddng kol thay OOi tAn ttrtr
2 ngiry 081712021.

1.4.MAs6 doanh nghi6p: 280137tt76
1.5. Loai hinh s6n xuat, kinh doanh: s6n xu6t mit gidy (chinh)
1.6. Ph4m vi, quy md, c6ng su6t cria ccr sd:

- T6ng diQn tich: T6ng diQn tich sir dpng dilt9.g67,5m2
- Quy m6: Du 6n nh6m C (phAn loai theo ti6u chi quy dinh cua ph6p ludt v6

dAu fir c6ng).

- C6ng su6t hopt dQng: 600.000 d6i mfr gidylndm.

2. NOi dung c6p ph6p m6i trutng vi yOu cAu vii bio vQ mdi truong kim theo:
2'1. Dugc ph6p x6 nu6c thii ra m6i trucrng vd thpc hi6n y$u cAu,re bio v0

mdi trucrng quy dinh tai Phu lpc I ban hdnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.2. Dugc ph6p xa khi thhi ra m6i trudng vd thuc hiQn y6u cAu vd b6o v6.
m6i trucrng quy clinh tai Phu luc 2banhdnh kd,m theo Gi6y ph6p ndy.

2.3.Bt.o ddm girl tri gicri han cl6i v6i ti6ng 6n, dQ rung vd thuc hion y€u cAu
),r,

v€ bdo ve moi trucrng quy dinh tpi phu lpc 3 ban hdnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.
2.4.Ydu cau vc qutin ly chdtthrii, ph6ng ngua vd img pho sy c6 m6i trucrng

quy dinh tai Phu luc 4 ban hdnh kdm theo Gi6y ph6p ndy.

2.5. YOu.cAu kh6c vd bao vQ m6i trudng quy dinh tai phu luc 5 ban hdnh
kdm theo Gi6y ph6p ndy.

Di6u 2. Quy6n, nghia vg vd tr6ch nhiQm cf,a Hqp titc xi thri c6ng nghiGp

Phri Thing:

l. c6 quydn, nghia vu theo quy dinh tai Di6u 47 LuQtBio vQ m6i truong.
2.HW tdc xd, thri c6ng nghiQp phir Thing c6 tr6ch nhi6m:

ry

#
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2.1. Chi dugc ph6p thpc hiQn cdc n6i dung c6p ph6p sau khi dd hodn thenh
c6c c6ng trinh b6o vQ m6i trucrng tucrng img.

2.2' Ydn hdnh thucrng xuy6n, dirng quy trinh c6c c6ng trinh xu ly chdt thei
b6o d6m chat thai sau xtr ly dqtquy chuAn k! thupt m6i trucrng; qu6n ly chdt thai
theo quy ctinh cria phhp 1u6t. Chiu trbchnhiCm tru6c ph6p tuat khi cfr6t O nhi6m
khong dpt ydu cAu cho ph6p tpi Gi6y ph6p ndy vd ph6i drmg ngay vi6c x6 nu6c
thei, khi thii, ph6t sinh ti6ng 6n, dQ rung dti thuc hi6n c6c bi6n ph6p kh6c phgc
theo quy dfnh cria ph6p luQt.

2.3. Thgc hiOn dirng, dAy dtr c6c yeu c6u rc bao v6 m6i trucrng trong Giay
ph6p m6i trucmg ney vd chc quy dinh ctaph6p luQt v6 b6o v6 m6i trucrng.

2.4.F,6o c6o kip thcvi vd co quan cdp gi6y ph6p m6i trucrng,,co quan chfrc
n[ng o dia phucrng n6u x6y ra cdc s,,r cd OOi vOi c6c cdng trinh xu ly chdtthd:i, su
cO kh6c d6n d6n 6 nhi6m m6i trucrng.

2.5. Trong qu6 trinh thgc hiQn ntlu c6 thay rl6i kh6c voi c6c nQi dung quy
dinh tai Gi6y ph6p ndy ph6i kip thoi bdo c6od6n co quan c6rp ph6p.

Di6u 3. Thoi h4n cria Gi6y ph6p: 10 nim
gA t* ngdy Giiiy phdp m6i trudng ndy co hi€u lrc)

Di6u 4. Giao Phong Tdi nguyCn vd M6i trucrng huy6n, UBND Thi Tr6n
Hdu L6c t6 chirc ki0m tra viQc thuc hi6n n6i dung c6p ph6p, y6u cAu bao ve m6i
trucrng aoi voi co sd dugc c6p ph6p theo quy dinh cria ph6p ludt.l.

il
.t

R
*

I

q
a

irfl

Noi nhQn:
- Chrl tich UBND huyQn (d6 b/c):
- Phong Kinh td - Ha t6ng;
- Phdng Tii nguyCn Mdi truong;
- UBND Thi Trdn Hdu L6c;
- l{W 1a" xd thri c6ng nghiQp Phri Thing;
- Luu: VT, TNMT.

.UY gAN NHAN oAr

Cao Scrn

l

TICH
TICH
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PHU LUC 1

NeI DUNG cAp pHEp xA Nrloc rnAr vAo NcuON NUoc va. y0u cAu
sAo vp na6l TRUoNG Dor vor rHU GOM, xrl l.f NUoc rnAr

(Kdm theo .Gidy phep m6i tnrdng si; ,.'.,:1,.-n /G7MT-UBND ngdy ' / ' /2023
c{ra UBND huyQn Hqu LQc)

A. NQr DUNG CAp PHEP XA X[IOC THAr
1. Ngu6n phdt sinh nufc thii:
Ngu6n nu6c thii cria dg 6n dugc phdt sinh tu c6c ngu6n sau:

Ngu6n sO Ot:Nu6c th6i sinh hoat cira chuy6n gia, ngudi lao dQng bao
g6m: Nudc r(ta tay chdn, nudc thei ft nhd b6p, nu6c thii tu c6c nhd vQ sinh vdi
luu lugng ph6t sinh ld24m3lngity. Todn bQ ngudn nudc thai ndy'dugc thu gom
,rC f,9 thdng xri lj'tdp trung AO itr l!.v6i cOng su6t 30m3/ngdy.

+ Ngu6n so 02: Nu6c thii rua bin in, luu lugng ph6t sinh 5m3/ngdy dugc
xu l1i so bQ sau d6 d5n vC hQ th6ng xt lf tAp trung Oe itr ty.

. T6ng lugng nu6c thai t6i da ph6t sinh tai nhd m6y dugc xt' ly qua hQ
thdng xu ly nu6c th6i tdp trung ld29m3lngdy.d6m.

2. Ddng nufc xi thii vho ngudn nufc ti6p nh6n, ngudn ti6p nhfn
nudc thii, vi trixir nufc thii:

2.1. Ngu6n ti6p nhQn nu6c th6i: Nudc th6i sau khi xri ly qua HTXLNT tap
trung dugc d6n ra hC th6ng tho6t nudc chung khu vyc phia D6ng co sd.

2.2. vi tri xit thai: Tu ue nru trung qua clucrng 6ng chay thing ra muong
tho6t nucyc chung.

. To? d0 vi tri xb nu6c thii: (theo tga dQ VN 2000, kinh tuy6n 1050 mrii
chi6u 30): X :2202599 (m); Y: 592508 (m)'

- Tpi di6m xa nucrc thai sau Iu li ra m6i trudng phdi lap dat bi6n b6o, ky
hi6u 16 rdgg, thu4n loi cho viQc ki0m tra, giitm s6t hoat dQng xi th6i theo quy
dinh tai di6m d kho6n I Di6u 87 LtdtBaci vb m6i trucrng.

2.3.Luu lugng xhthtilon nh6t: 30 m3/ngdy d6m.

2.3.1. Phucmg thirc xA nu6c thii: xi thii theo hinh thuc tp chiy
2.3.2. ChC d9 xi nu6c thii: 1i6n Wc24 gio/ngiy.

2.3.3.Ch6t lugng nu6c thdi:

- ChSt lyqog nu6c thhitruockhi xa vdo ngu6n nu6c tiOp nhQn ph6i b6o dim
1' ,\ 'il6p tmg y6u cdu vO b6o vQ m6i trudng vd c6c th6ng sd kh6ng vugt qu5 gi6 tri t6i
da cho ph6p theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuAn k! thudt qu6c gia vd
nu6c thii c6ng nghi0p (cQt A v6i Kq :0,9) Kf : 1,1). CU th6 nhu sau:

,

{
I
$
fl,
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Thdng s6 phAn
tich

Giri tri gioi h4n cho
ph6p

QCVN
40:20lllBTNMT

(cQt A vrfi Kq = 0,9i
Kf :1,1.)

TAn sudt
quan

trlc tlinh
ky

-i t.Ian suat
quan

tric tr1

tI0ng,
li6n tgc

1
oc

3

T6ng chdt rin lo
lung (TSS)

T6ng chdt rin
hda tan (TDS)

6

7
(tinhSunfua

theo H2S)
mg/l

8
Nitrat (NO:-)
(tinh theo N)

9

10
DAu md tlQng
thpc vpt

T6ng c6c chitt
hoat dQng be
mat

t2 Phosphat (POo'-)

13 MPN/IOO
tnl 

^

Kh6ng
thuQc d6i

tucr_ng.

quan trdc
dinh k!

(theo quy
dinh tai
khodn2,
Di6u 97

Nghi dinh
08/2022t
NE -CP)

Kh6ng
thuQc d6i

tugng.
quan trdc
dinh kj,

(theo quy
dinh tai
khottn 2,

Ei6u 97
Nghf dinh
0812022t
ND -CP)

$

B. YTU cAu BAo vT rvrOr TRU0NG oor voI THU GoM, xTILi'NUoC THAI:
1. C6ng trinh, biQn ph6p thu gom, xfr If nu6c thf,i:

] . - 1.,1. 
Mang lu6i thu gom nudc thei tri c6c ngu6n phrlt sinh nu6c th6i dci rlua

vd hC th6ng xu lj'nudc th6i:

TT Dol vi tlo

Nhiet d0 40

t

2 pH 6-9

BOD5 QooC) mgll 29,7

4 mglL
49,5

5 mgll

Amoni
theo N)

(tinh mgll
4,95

0,1 98

mgll

SEt (Fe) mgll 0,gg

mg/l

1l mgll

mgll

Coliforms 3000
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Ngudn sO Ot: Nu6c th6i sinh ho4t (bao gOT: Nu6c th6i vQ sinh.(d4i tiQn

titiu tiQn), nu6c th6i nhd 5n, nudc thdi tim, gi?t lAn lugt theo ducrng 6ng nhga
PVC Dl10 c6 chi6u ddi 35m, PVC D90 c6 chi6u ddi 15m, PVC D90 c6 chidu
ddi 35m ri6ng biQt sau ct6 d6n rC n9 thdng xu ly nu6c thAi tap trung.

- Ngu6n s6 02: Nuoc thii s6n xu6t.(nu6c thai rua b6n in) dugc thu gom
theo dudng 6rrg nhpa PVC D90 ri6ng ue UO thu gom nudc thAi sAn xu6t (TK-O1).

1.2. C6ng trinh, thi0t bi xir ty nudc thdi:

C6ng trinh xir ly so bQ nudc thdi vQ sinh: 02 b6 tU ho4i 03 ngdn co t6ng
the tich 40,0 m3 (kich thuoc m6i b6: 4,0x2,5x2,0m)

- C6ng trinh xir ly so b6 nudc th6i b6n in:

+ T6m tit quy trinh c6ng nghQ: 86 gom ) Be khu6y nhanh ) BC keo tp
) BC l6ng ) Nu6c thii sau xir ly so b0.

+ H6a ch6t sri dgng: PAC, NAOH, Polymer

- C6ng trinh hQ th6ng xri ly nudc th6i tQp trung:

+ T6m tit quy trinh c6ng nghQ: Nu6c thii dAu vdo ) BC di6u hoa ) 86
thi6u khi ) gO hi0u khi ) nO lang ) BC khtr trung ) mucrng tho6t nu6c phia
D6ng.

+ C6ng suSt thi6t k6: 30 m3/ngdy.rl6m

+ H6a ch6t str dung: PAC, Chlorine

1.3. HA thdng, thi6t bi quan trdc nu6c thai Lu dQng, 1i6n tuc:

-5h6"g thuQc dOi tuqng phai lEp.cl6t thiist bf quan tric ts dQng, li0n tgc vd
quan tric dinh ky theo quy ilinh t4i Di6u 11I lupt BVMT vd kho6n 2, Dii:u 98
Nghi dinh 08/20224ID-CP.

1.4. BiQn ph6p, c6ng trinh, thi6t bl phong ngria, ung ph6 sg c6,

- Vfln hdnh h0 th6ng xu ly nu6c thai tpp trung theo dring quy trinh k!
thuQt. NhAn vi6n k! thupt vdn hdnh ph6i dugc tQp hudn vd thao t6c dring c6ch khi

,A
c6 sg cO xiy ra vd 1u6n c6 m{t tpi vi tri v4n hdnh.

- Thudng Tuy0n kitim tra, giam s6t h0 th6ng thu gom vd tho6t nu6c thdi
sau xtr ly, tr6nh t6c nghEn ldm 6nh huong d6n viOc vdn hdnh cira tr4m xtr ly nu6c
thei.

- gii tri nh6n vi6n k! thu4t vpn hdnh c6c tram xu ly nudc thii vd ghi ch6p
.l

vdo s6 gi6m s6t hdng ngdy; tpi v4 tri xb nu6c thii ra ngu6n tiOp nhpn co b6 tri
bitin b6o, chi d6n dC thuan ti€n cho vigc kii5m tra, gi6m s6t.

- Einh kj, hdng ndm, thuc hiqn kitim tra, duy tu, b6o du6ng thi6t bi, m6y
moc hQ th6ng xri ly nu6c th6i bio dim he thdng ho4t dQng 6n dinh.

- Khi hQ thdng xt ly nu6c th6i tdp trung c6 sy cO ho{c nu6c th6i sau xu
lj'klhdng dat y6u .Au qr.ry dfnh tpi Muc 2.3.3 phAn A ctra Php lgc, dong ngay

f,

/
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viQc xt nu6c thhi ra ngu6n ti6p nhAn d0 thgc hiQn c6c bi6n ph6p kh6c phpc nhu
sau:

+ NhAn viOn vfn hdnh ph6t"hi6n sg .6 cira hQ th6ng xri ly nu6c thii th6ng
quatheo d6i vQn hdnh ctacirc bo xri ly,bdo cio chnbQ qu6nly; drmg vi€c x6
thdira m6i trudrng b6n ngodi, nu6c th6i dugc bcrm vd bd su cO Ae d6n hdnh khic
pfuc, sira chfra. sau khi sua chta vd khlc phuc xong, h6 th6ng xir ly nu6c th6i
ti6p tgc hoat ddng.

+ Khi hQ th6ng xir lj'nudc thni tap trung v4n hdnh 6n dinh, ti6n hdnh
chpy mriy m6c sin xuat trcr lpi (trong trucrng hqp ph6i dung s6n xu6t).

2.K6t ho4ch vfn hinh thfr nghiQm:

2.1. ThuQc O6i tuqng ph6i vAn hdnh thtr nghiOm c6ng trinh xir ly nudc thii
(quy dinh tai Kho6n 3 Di6u 3.1 Nghi dinh s6 oa?ozzn\D--cp ngey iotottzozz
cria chinh phri quy dinh chi ti6t mOt so dicu cria LuQt B6o vQ m6ilrucrng).

2.2.Thiri gian vQn hdnh thu nghiQm: 03 th6ng (Du ki6n tu th6ng t2l2OZ3
dtin th6ng 021202-4).

2.3. c6ng trinh, thi6t bi xd nu6c th6i ph6i v4n hdnh thu nghi6m: HQ th6ng
xir lj'nu6c th6i tpp trung 30 m3 /ngdy.d6m.

2".3.1. vf tri 16y mdu: ]llu6c thai dAu vdo t4i b6 thu gom va nu6c tnai oAu
rutaiUO tctrir trung cua hC th6ng xri ljz nu6c thei tip trung.

2.3.2. Ch6t O nhiSm vd giittri gi6i han cho ph6p cria ch6t 6 nhiSm (thuc
hi6n theo nQi dung dugc cap ph6p tai tvtuc z.l.z.phan A phr,. rsc ndy)

2.4. Tdn su6t l6y m6u: Do chri co so tg quytlt dinh nhmg ph6i b6o d6m
quan tric it nhdt 03 mdu dcrn trong 03 ngdy 1i6nti6p cira giai Aoa, 

"a" 
hart 6r,

dinh theo quy dfnh tai Kho6n 5 Di6u 2l rh6ng tu s5 \2/2022/TT-BTNMT ngdy
1010112022 cta 86 truong BO Tai nguy6n vd M6i trucrng quy dinh ctri tltit ttri
hdnh m6t sO aiOu cua LuQiBAo vQ m6i trucrng.

3. Cfc y0u cAu vii beo vQ m6i trulng:
3.1. Thu goffi, vpn hdnh hO th6ng xu.ly nudc .thti pht* sinh tu hoat d6ng

cria dg 6n theo dirng quy trinh vd dat y6u cAu v6 ch6t lugng nu6c th6i quy dinh
tai Mlrc 2 phdnA ctra iliu lsc ndy.

3.2.80 tri dir ngu6n lpc, thi6t bi b6o dim vfln hdnh thucrng xuy6n, hi6u
quh cilc c6ng trinh thu gom, xir ly nu6c thei da dugc x6y d1mg, rlp dirt.

33. Lilp.dat dAy dri bi6n tp6o,ky hiOu chi din dOi v6i cli6m xd th6i nu6c
th6i sau hQ th6ng xu ly ra moi-t**g; lip dirt c6ng to diQn, d6ng h6 do luu
luqrng nudc th6i dAu vdo vd dAu ia .uu h9 thdng xft lj, nu6c th6i t0p trung.

3.4. c6 s6 nhat ky van hdnh,.ghi ch6p dQv dri nh6t ky van hdnh hQ th6ng
xt ly nudc th.6i (g6m: Luu luqng dAu vdo vd dAu ra; lucrng diQn ti6u thu; lqi vd
lugng h6a ch6t sir dgng,...).

{It\
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3'5. c6ng ty chiu hodn todn tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu6t vd vigc xa nu6cthai ra mdi trucrng kh6ng d6m b6o c6c y6u rau taia,y ph6p ndy.

.#t
,a ii

"#
c
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PHU LUC 2
NQI DUNG CAP PHEP xA rui rriAr va yIu cAu gAo vn m6I

TRUoNG oor vor rHU GoM, xtl r,.f xni rnAl
(Kdm theo Giiiy phep m6i trtrdng sti /Gp-uBND ngdy thdng ndm 2023

ctia UBND huyQn Hqu L|c)

A. NQr DUNG CAp PHEP XA Xni THAr
1. Ngu6n phit sinh khi thfri

- Ngu6n so ot: Ph6t sinh tu mity phifidiqn du phong s6 l, c6ng su6t g00
KVA

2. Ddng khi thei, vi tri xi khi thii
2.l.Vitrixb khi thei

- Dong khi thai s6 ot: .To4 d0 vi tri xhkhi th6i (theo h6 toa dq vN - 2000,
kinh tuy6n tryc 105, mrii chi6u 30) nhu sau. Toa dQ vi tri xA th6i (Theo h6 toa d6\ 12000, kinh tuyon 1050, mrii chi6u 30): X :2202642 (m); y : 592451 (m)

- Vi tri xi khi th6i nim trong khu6n vi6n cira co so day nghO vd t6 chirc
san day ngh.e vd t6 chuc s6n xu6t kinh doanh thir c6ng my ngire .t o trJ -i.Oinguoi khuySt tdt,lao cl0ng nong th6n tpi rhi rr6n Hau LQc, huy6n HAu LQc.

2.2. Luu luqng xA khi thni lcrn nh6t: Luu lugng xi khi thai lcrn nh6t 4.000
m'lgid

2.2.1Phucrng thric xd khi thAi.

- Ddng khi th6i 1: xd gi6n dopn (chi xi thei khi mdy phit dien vAn hdnh).

2.2.2. Ch6t lucmg khi th6i sau xu ly

D.org khi thii sO Ot ph6t sinh tu m5y ph6t cli6n du phong (nhien liQu su '
dung ld ddu Do), chi. sir dung gidn doan trong cric trudng hqi,p met di6n, khi th6i
dusc xri ly qua hQ th6ng r" li d6!g bQ cria m6y ph6t dion, nhion li6u dAu Do sri
dpng.phii f1n uns ydu cAu vo ch6t luqng theo-quy dinh ph6p 1u4t v0 ch6t luong
sin ph6m, hdng ho6.

B. Yf;,U cAu gAo vp rvr0I TRTIoI\G DoI vol THU GoM, xr
r,.f rui THAI

1. C6ng lrinh, biQn ph6p thu gom, xri ly bpi, khi th6i

1.1. Mang lu6i thu gom bpi, khi thai ph6t sinh d6 dua vc trq th6ng xu ly:

. , Khi thai ph6t sinh tu m6y"ph6t iriQn du phong dugc dugc xtr lj, qua hQ
thdng xri ly khi thai tich hqp theo mdy ph6t criQn qua 619 tho6t khi ra m6i
trudng.

, 1.2.H9 t!6ng, thit5t ui quan tr6c khi thai tg d6ng, li6n tuc: Kh6ng thuQc
dOi tucxrg phii lAp dpt.

#
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1.3. Biqn ph6p, c6ng trinh, thiet bi phong ngta, rmg ph6 sp c6:
Thucrng xuycn ki6m ffa c6c c6ng trinh xri lli m6i trucyn g, mey ph6t .liQn

du. nhdns, 1i" "? 
d4y hiQu hong h6c ti6n hdnh sra chfra, 

";t-;n6 
Am b6o h0

th6ng hopt dQng 6n dinh. - J

*^^ ,^o- Pi* ki' hdng ndm, thgc hiQn kiOm tra, duy tu, b6o du6ng thi6t bi, mriy
m6c hQ th6ng b6o d6m h6 th6ng hoat d6ng 6n dinh.

2. Cic y6u cAu 116 beo v6 m6i trudng:

. 2'1. Thu €oTt xri ly khi th6i ph6t sinh tu hopr dQng cira co scr b6o d6m d6p,ins quv dinh v6 si6tri gi6i h4n ciro ph6p.,iu J6tl;t6*iir vr*.) rha;;Phg luc ndy tru6c khi x6 thhirangodi m6itrucrng.

2.2. Ditu kj,hdng nim, thuc hiQn ki6m dinh, duy tu, b6o duong thitit bi,
m6y m6c, hQ th6ng xri lj, bpi, t<tri inai.

2'3' Cdng ty chiu hodn todn tr6ch nhi6m trudc ph6p lu6t v€ viQc x6 khithhira m6i trucrng kh6ng cl6m bao c6c y6u cAu t4i Gi6y pfrei, niry.l.

\i
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PHU LUC 3
BAo oAtr clA rnr GrCIr HAN Eor vor rmxc oN, De RUNG

va cAc vpit cAu nAo vp u6r rnuoxc 
) - i

(Kdm theo Gitiy phep m6i rrudng s6; /GpMT-UBND ngdy /08/2023
cila UBND huyQn Hqu L|c)

A. NQr DUNG CAp pHEp vr u6xc 6N, Dg RUNG
1. Ngu6n ph6t sinh titfng 6n, d6 rung

+ Ngu6n sO Ot :Mity ph6t di6n dg phong.

+ Ngu6n s6 02: M6y dpp, mby chn, mity may tu xucrng s6n xu6t.

. r + Ngu6n sti 03' M5y th6i khi, m6y bom cira hQ th6ng xir ly nu6c thai (He
th6ng xri ly nu6c th6i tpp trung)

. 2.Yitriphdt sinh ti6ng 6n, dQ rung

Ngu6n sti ot: M6y phrit diQn dy phong l00KVA. Toa d6 vi tri ph6t sinh
nhu sau: X: 22026a2 @); Y : 592451 (m).

+ Ngu6n s6 02: M6y ddp, may chn,miiy may tu xucrng s6n xu6t. Toa d0 vi
triphifi sinh nhu sau: X :2202561(m); y : 592454 (m).

. r + Ngu6n so o:: May th6i khi, m6y bcvm cua h6 th6ng xu ly nu6c thai (He
thdng xu ly nu6c thdi tOp trung). Top dQ vi ri ph6t sinh nhu sau: X :22005gg (m); y
:592507 (m).

3. Ti6ng 6n, dQ rung phdi bdo dim d6p rmg y6u.cAu v6 bdo vQ m6i trucrng
vd QCVN 26:20|0IBTNMT.- Quy chuAn k! thupt qu6c gia ve ti6ng on, ecvN
27:2010/BTNMT - Quy chuAn k! thu4t qu6c gia uc aq *ng, cu th6 ih.r.u,r,

+ DOi vdi titing 6n:

+ POi v6i d0 rung:

TT

Thni gian 6p
girii h4n

du
tor

ng trong ngiy vi
da cho ph6p -;. a.Ian suat

quan tric
tlinh k)

Ghi chri
Tt 6 gid tl6n 21

gid (dBA)
Ttr 21 gid dt{n
6 gid (dBA)

I 70 55 Khu vuc th6ng thudng

TT

Thoi gian 6p dgng trong ngiy vir
gi6i h4n t6i Oa ctro ptr6p Tin su6t

quan tric
tllnh k)

Ghi chri
Tir 6 gid diin2t

gid (dB)
Tir 21 gid tl6n

6 gib (dB)

1 70 60 Khu Wc th6ng thucrng

il
"-),.

J



B. YEU CAUNAO VE MOI TRUOIVGOOT VOr 
'MXC 

O*, EQ RUNG:
l. C6ng trinh biQn ph6p gi6m thitiu titing 6n, dQ rung

, Thgcrng xuy6n b6o dudng m6y m6c, thi6t bi, d6m b6o dOng co hoat dOng6n dlnh dC gi6m thitiu ti6ng 6n'
2. Cdc y6u cdu vO bao vQ m6i trucrng

. 2.1. c6c ngu6n ph6t sinh titing.6n, d0 prg ph6i duqc gi6m thitlu b6o d6mnim trong gi6i han cho ph6p quy dinh tAi phAn A phU lUc ndy.
2'2'Dinh kt b6o.dod.'g, hiQu chu6n ooi voi hicu chudn doi v6i ctcthitit bide han ch6 phrrt rinr,r ,ieng;;:'il;;;. -'svr vvr r,eur chuan doi voi ctu

12

./
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PHU LVC 4
vtu cAu vr euAx lri csAr rnAr vA cAc y0u cAu xsAc

vn sAo vp nadr rRrIol{c
(Kdm theo Giiiy ph6p m6i trudng sd /GpMT-uBND ngdy / /2023 cila

UBND huyQn Hqu Loc)

A. euAN uf cHAr rHAr:
1. Chring lo4i, khiii luqng ctr6t tnai ph6t sinh:
r.r. rniii lugng, chfrng to4i chdt thii nguy hpi ph6t sinh thudng

xuy0n:

- rcroi lusng ch6t th6i rin nguy hai ph6t sinh ld 2.ggl kgindm.

ffi

1.2. Kh6i

- Cttatfuai

Iuqng, chring lo4i ch6t th6i rin c6ng nghiQp th6ng thudng:
rin c6ng nghiqp th6ng thuong ph6t sinh khoing 17g,g tdn/ndm.

TT

1
(lo4i c6 c5c thdnh

nguyOn liQu sin xu6t
nguymyc in th6i

muc)hpi trong 05

2 rhei ft he khung in 12 06 06 120
3 13 0t 01 0l
4 15 01 07 20

5
ddn huj,nh quang vd cdc loai thriy tinh

hoAt tinh thei r6 01 06

16 01 t2 05

7
can dung dAu nhcrt h6a ch6t...

bi
(

)

thii chua thdnh nguy hai

nguy hai (thtng, can dgng diu nh6t hoa
ch6t...;

bi cring th6i kim loai chria thdnh

9
nhua chria thdnh

nguy hai (thtng, can tlgng dAu nhort h6a chdt..

bi cring thii
18 01 03

10 18 02 01 2.800

TT TGn chdt thii

da vun, chi thta, bia carton
vo bao bi

hong, tui

Kh5i luqng phft sinh

(t6nlnim)

I 9,6

TOn ctr6t tnai ME CTNH Iuqng
t

08 02 04

bing y
hqp thdi

05

6 thei

18 0l 01 05

8 18 01 02 20

tay cdc loai dinh m0

, TOng khiii Iuqng

l0

2.991
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liQu

TOng khdi luqng 916

13. Kh6i tuqng ctr6t tnii rfn sinh ho4t:

Chdt thdirEn sinh hopt ph6t sinh tu hoat d6ng sinh hoat cria chuyOn gia cr

lpi c6ng ty ld 3kg/ngdy tuong ducrng 0,9 tdn/ndm.

2. YOu cAu bio vQ m6i trudng Aiii vr;,i viQc luu giir ch6t thii rin sinh
ho4t, ctr6t tnei rin c6ng nghiQp th6rig thulng, .lral thii nguy h4i:

2.f . fni6t bi, he th5ng, cdng trinh luu gifr ctr6t tnai nguy h4i:

2.1.1. fni6t bi luu chri.a

TT Danh mgc
thi6t bi

Mn ch6t thii nguy hli luu giir
trong c6c thtng chri'a

Sf tuqng

I
Thtng
Composite 60
lit vd 200 lit

{0n muc in thii, gi6 lau dinh
d6u md... 06

2.1.2. Kho luu chria trong nhh

- Di6n tich kho luu chira 30 m2.

- Thi6t t ti, c6u tao: k6t c6u m6ng gach, dAm giing, mai t6n, tulng gach
bao quanh

2.2.Thiiit bi, he th6ng, c6ng trinh Irru gifr ctr6t tnai rin c6ng nghiOp
th6ng thulng:

2.2.1. fhi6t bi luu chria

+ Thi6t bi luu chria

STT fni6t b! thu gor, luu giir S6
luqng

ttr6 tictr

I Thring chfta chdt thti riln i6ng nghiQp
th6ng thucmg

85

thtng
150 lit vd

120Lit

2.2.2. Khu vuc luu chria

- Nhd kho luu chria crR c6ng nghiCp th6ng thuong c6 diQn tich 80m2

- rrrict k6, c6u tao: k6t c6u m6ng gach, dim gidrg, m6i t6n, tumrg gach bao quanh.

2.3. Thi6t bi, h. thiing, cOng trinh luu gifr ctr6t tnai rin sinh ho?t:

2.3.1. fhi6t bi luu chria:

$



TT TGn c6ng trinh, hQ thting,
thict bi Sii luqng

I Thing ilUng thfc dn thta Dung tich 120lit 3 thtng

15

2.3.2. Khu v.uc luu chria:

rat cardc.thti sinh ho?t cta ccr sd dugc thu gom truc ti6p tri c6c thtngchira chdt thdi rin sinh hopt; ;"" ug.hrpjd;i ,oi o-, vi thu go.m, van chuy6ncta dia phucrng di xri ly non kh6ng bo tri kho iuu chria ch6t tha;dn sinh hopt.
B. YTU CAU VB PUONG NGTIA VA TING PHO StI C6 IUOITRTIC''I{G:

- DAi vdi phdng ng*a, fing phd sry cii chdy n6:
+ Thpc hiQn dAy dri c6c biQn ph6p ve pccc theo h6 so th6na duy6t pCCC.
+ Tai c6c,vi tri.d5.x6y ra ch6y.:6 o9l dugc bti tri day dir c6c rrang thict bichta ch6y ban dAu. Thlrcrng xuydn nhEc nhd nh6n vi6n vi kh6ch hdng ffi;;rhnghiOm chinh nQi quy PCCC ciia ccy so.

,. . A .+ Thpc hiQn tot c6ng tdc ki6m tra b6o dudng, sta chta dinh kj, c6c trangthiCt bi. -- - --c)' su,r r\'

. 
+ Thucmg xuycn.ki6m tra an todn vd dign, c6ch di6n cira vo miiy. Ki6m trah6 th6ng cong ngh6 nhim ph6t hi6n ,d khr;h;;;. chta kip thoi nhirng 16 ri,hong h6c.

. - Tlor hien tfclr nhigm phong ngla sr,r c6 m6i trucrng, chu6n bi ung ph6su c9 m6i trudng, t6 chfc ring ph6 ,u ,a moi trudng, pd;Id;;; ,ro*g ,u,ss c6-m6i trudng ,h..o quy ainf tal d.i€u tzz, oiai fii, nia""iji"uj ,icu rzoLuat Beo vc m6i trucmg. 
t) uLvv LLJ vq

- T6 chric" thpc triQn biQn phap phong ngta, ,mg plr6 sg c6 m6i trucrngtheo quv dinh cua Lu4t 86o vE m6i t**g] \iru'ddh ;t; dizoiz'ko_cp vdphu ho. p voi n6i dung phong ngua, rmg ph6 Ju .a',noi**g iiu"ciaiph6p m6itnrong ndy.

- OU vdt phdng ngilu, *ng ph6 ,y iif tui ngn loo ilQng:
+ Xdy dung nQi quy an todn lao dQng tqi c6c xu&ng, bi6n b6o hi6u, quytrinh van hdnh thi6t bi vd ptr6 uien cho todn iiro'rorg 

"h6n 
vi6n dg 6n.

+ Einh t<!.tr{s nim,.chir dg 6n k6t hqp v6i dcrn vi y t0 t6 chuc kh6m srickhoe clfnh ky I l6n/ yd'm, cdp ph6t c.6c rrungir,ieioiou" hQ lao dong cho nh6nvi6n trong dg rin 2 ba/nguoi/ 
"a., 

oo d6m b7o an toin lao dQng vd sirc kh6e choc6ng nh6n.

. + Tuydn tuyon, ph6 bi€n.n6ng cao ! thirc an todn lao dOng cho c6ng nh6ndE dim b6o an todn v6 con ngudi ua-tai san doanh rrgt i-.p.

4,

Cdng su6t ttri6t t<o

e
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+ Trang bi tu thu6 c y t6 tpi co so vdi c6c vlt tu y ti5 cAn thi5t nhu b6ng,
g?c, ngp,.... Va c6c lopi thudc co bin nhu: gi6m dau, h4 s6t, s6t trung,...

:rdryAtr *r

,ssEI
$

$
*,*J
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PHU LIrC s
vtu cAu vB euAN r,f cnAr rnAr vA cAc y0u cAu rnAc

vn sAo vp vror rRtIol[c
(Kdm theo Gtiiy phdp m6i trudng sd /GpMT-(JBND ngdy / /2023

cila UBND huyQn Hdu L\c)

^ .1. gral ly cdc chdtthiiph6t sinh trong qud trinh ho4t dQng d6m b6o c6c
yOu cdu v0 vQ sinh moi trucrng vd theo dirng c6i quy dinh cua ph6p lupt v6 b6otefl:i jy*g.Jhu. hiQn phdn dinh, ph6n lopi c6c-lo qi chdttnai.6" sinh host vd
._la,t ,h.ui^1g:I^hpi theo quy rlinh cria I-upt 86o vQ m6i trucrng n6m z}2o,Nehi
clinh s6 08/2022/ND:9p,. Th6ng tu s6 02/2}22ITT-BTNMT. Khu vsc tuu lit
2\a.t tnai nguy hqi, .chdt thai rhi sinh hopt ph6i lu6n d6m b6o cl6p tmg c6c quy
dinhtai Thong tu s6 \2/2)22ITT-BTNMT. 

-chi 
doq. chuytin giro.rral th6i nguy

hpi cho dcrn vi c6 dAy dtr ndng lgc, chirc nrng thu gom, 
"a" "rr"rvc.rua 

*" ly theo
quy dinh.

2' Thuc hi6n c5c biQn ph6p gi6m thitiu bui, khi thai ph6t sinh tu hoat d6ng
cta c5c phucrng 

Ia1 p vdo.co s&, mti khi th6i tir c6c h6'ga, h6 th6ng thu goi
nu6c th6i, dii5m tap kCt r6c theo quy dinh.

3. V?n hdnh thunng xuy6n, dring quy trinh AOi vOi c6c c6ng trinh.b6o v6
m6i trucrng n6u trong GiAy ph6p m6i truong ney, dim b6o c6c loBi"ch 6ttt aipUat
sinh phai duoc xri ly.theo.dring quy dinh .riu p[ap luQtvd b6o v0 ,roi ,**g ,i
clam b6o c6c th6ng s6 mdi trudng il6p rmg c6C quy chuan kI thu0t qu6c gia hi€n
hdnh, bao g6m:

- QCVN 40:2011/BTNMT cQt B - euy chuAn ky rhuat qu6c gia vc ch6t
lugng nu6c thii c6ng nghigp; - 

.

- QCVN |4:2008/BTNMT cQt B - euy chu6n ky thuat qu6c gia vc ch6t .
luqng nudc thii sinh hopt.

- QCVN 26:2010/BTNMT - .euy chu6ir k! thupt qu6c gia v6 ti6ng 6n,
QCVN 27:2010/BTNMT - euy chuAn ky thu6t qu6c gia vA^09 nr"ng;

4. Thlrc hiQn nghicm tirc c6c bi6n p!6p b6o vQ m6i trucrng khric theo quy
alnn 

3anh6p lupt vc beo vQ m6i truongiiar uien ph6p phdng rlriu, img ph6 sr,r
c6 m6i tuong trong qu6 trinh hopt dQng theo d,ng qy oint .* iuai Bio vQ m6i
truong.

5. 86o c6o c6ng thc btro vQ m6i rrucrng dinh kj,, hing ndm ho{c d6t xu6t;
96ng 

khai th6ng tin m6i truong vq biQn ph6p rmg ph6 su.oLoi truong theo quy
dfnh cria phdp luflt, trong d6 c6 n$i orrg .ap ,rratic mroi lugng, chrin! I;ai 

"ir6tth6i ph6t sinh theo quy itinh./

g!4


